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Chương 1 


CHAT 

NGUYÊN TỬ 
PHÂN TỬ 











§ 1 . Tóm tắt U thuyết 


Chat 


1. Chất có ở đâu? 

Thế giới là vật chât nên chât có mặt khắp mọi nơi trong thế giới 
chúng ta đang sống. 

Chất cấu tạo nên vật thể. 

Vật thể là những gì mà ta có thể thấy được như một chiếc lá cây, 
một ngọn đồi... hay cảm nhận được như không khí, mùi hương.... 

Vật thể được phân thành hai loại: 

- Vật thể tự nhiên (có trong tự nhiên): Mặt Trăng. Trái Đất, cây 

cối... 

- Vật thể nhân tạo (do con người tạo ra): con sông đào, chiếc ghê 
ngồi... 

2. Tính chất của chất 

Bất kì chất nào cũng có nhĩíng tính chất vật lí và hóa học riêng của 
nó. 

Ví dụ: Cacbon có tính chất vật lí như: màu đen, không mùi, tồn tại ở 
thể rắn... và tính chất hóa học như: dễ cháy tạo sạn phẩm khí không màu 
là monocacbon hay đioxit cacbon.... 

Hóa học là môn học về chất vù sự biến đối cửa chất. 

Sự hiểu biết vững chắc về tính chất lí hóa của chất giúp ta phân 
biệt các chất với nhau, đồng thời biết cách sử dụng cũng như ứng dụng 
chất vào đời sống kinh tế xã hội. 

Ví dụ ta biết kim cương'có độ cứng lớn nhất nên dùng nó để chế tạo 
mũi khoan các mỏ khí, mỏ dầu... 

3. Chất tinh khiết - Hỗn hỢp - Tách chất ra khbi hỗn hựp 

Chất tinh khiết chỉ gồm một chất duy nhất, ví dụ dồng nguyên chất. 
Hai hay nhiều chất tinh khiết trộn lẫn với nhau tạo thành hỗn hợp , ví dụ 
hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh. Hỗn hợp là đồng nhất nếu ta không thể phát 
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hiện trực tiếp hay bằng các công cụ nhìn các cấu tỉr tạo nên hỗn hợp, ví dụ 
hợp kim... Ngược lại, hỗn hợp là không đồng nhât như máu, đất, nước 
đục... 

Dựa vào tính chẩt lí hóa của chất, ta có thể tách châ't ra khỏi hỗn 
hợp bằng phương pháp vật lí hay hóa học. 

Ví dụ dùng nam châm để tách bột sắt ra khỏi hỗn hợp sắt + đồng 
(phương pháp vật lí) hay dùng dung dịch axit clohidric tách bột sắt ra khỏi 
hỗn hợp sắt + đồng (phương pháp hóa học). 

Nguyên tử 


Từ thời cổ Hi Lạp người ta đã đề xướng giả thuyết nguyên tử 
(atomos). Theo đó thuật ngữ nguyên tử được dùng để chỉ những hạt vi mô 
có kích thước vô cùng nhỏ, không thể phân chia được nữa và tning hòa về 
điện. 

Tuy nhiên từ 1911, dựa vào các kết quả nghiên cứu, Rutheríord dã 
đề nghị cấu tạo nguyên tử (gọi là mô hình hạt nhân) gồm: 

a) Hạt nhân tích điện dương, có câu tạo gồm hai hạt chính là: 

* Proton (protos thứ nhất), kí hiệu p, mang điện tích dương, có 
khối lượng bằng 1,6726.10 27 kg. 

* Nơtron , kí hiệu n, không mang điện tích (gọi là trung hòa tử), có 
khôi lượng bằng L6748.10' 27 kg (xấp xỉ với khối lượng vổi proton). 

b) Vỏ nguyên tử có câu tạo gồm ít nhât I hạt mang điện tích âm gọi 
là electron (điện tử), kí hiệu e, có khối lượng bằng 9,1095.10 51 kg. So 
sánh ta thây khôi lượng electron quá nhỏ so với khối lượng của proton và 
nơtron, nên khôi lượng nguyên tử được coi như bằng khối lượng của nhân. 

Ghi nhớ: 

- s ốp = sổ a, nên nguyên tử trung hòa về điện tích. 

- Các electron chuyển động xung quanh nhân với vận tốc cực nhanh 
và sắp xếp thành 7 lớp electron theo thứ tự từ nhân ra ngoài là lớp K, L, 
M, N, o, p, Q. Mỗi lớp electron có tối đa 2n electron (n < 4). 

Ví dụ lớp thứ ba (hay lớp M) (n = 3) có tối đa 2.3 2 = 18 electron. 
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Nguyên tô" hóa học 


1. Nguyên tô" hóa học là gì? 

Có nhiều cách định nghĩa khác nhau: 

♦ Nguyên tô" hóa học là dạng các nguyên tử đặc trưng bằng toàn bộ 
tính chất xác định. 

♦ Nguyên tô" hóa học là dạng các nguyên tử có cùng sô" p trong hạt 
nhân. Sô" p là sô"đặc trưng của nguyên tô" hóa học. 

Mỗi nguyên tố được biểu diễn bằng một kí hiệu hóa học. 

Ví dụ: Nguyên tô"canxi, Ca; nguyên tốclo, Ch... 

Lưu ý: Viết o, đọc là nguyên tô" oxi; 0 2 , đọc là phân tử khí oxi; 

2 o, đọc là hai nguyên tử oxi... 

Hiện nay ta đã biết có 113 nguyên tô" hóa học trong đó có 92 
nguyên tô" tự nhiên, còn lại là các nguyên tô" nhân tạo. 

2. Nguyên tử khôi 

Khối lượng tuyệt đối (klTĐ) là khôi lượng thật của nguyên tử, có giá 
trị rất nhỏ, ví du klTĐ.s = 53,12.10 24 g 

Đê tiện lợi trong việc tính toán, người ta dùng 12 khối lượng tuyệt 
đô"i cacbon, gọi là đơn vị cacbon (đvC), làm đơn vị khối lượng nguyên tử. 

I đvC = -L .klTĐc 

= - .19,926.I0~ 24 = 1,66.10 24 gam 

Nguyên tứ khôi lù khối lượng nguyên tử tính hằng đơn vị cachon 
(dvC). Nguyên tử khối còn gọi lù khối lượng tương đối (kltcl) của nguyên tử. 

Ví dụ: M( = 12 đvC hay c = 12. 

Ghi nhớ: Kltđ = 6,02.10 2 \ klTĐ 

Ví dụ: Kltđs = 6,02.10 2 \ klTĐ.s 
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= 6,02.10 2 \ 53,12.10 24 g = 31,97g 


Đơn chất và hợp chất - Phân tử 

1. Đưn chất 

Đơn chất là chất có cấu tạo phân tử chỉ gồm một nguyên tố hóa học 
tạo thành. Người ta thường phân biệt: 

* Đơn chất kim loại, ví dụ: sắt, đồng, nhôm, canxi,... 

* Đơn chất phi kim, ví dụ: Nitơ (2 nguyên tử nitơ liên kết với nhau), 
oxi, hiđrô ... 

2. HỢp chất 

HỢp chất là chất có cấu tạo phân tử gồm từ hai nguyên tô" hóa học 
trở lên tạo thành, ví dụ: H 2 0. 

Có hai loại: 

- Hợp chất vô cơ, ví dụ NaCl, BaS0 4 ... 

- Hợp chât hữu cò, ví dụ CH 4 , C2H5OH... 

3. Phân tử 

Phân tử là hạt cơ bản đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên 
kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất hóa học của chất đồng thời có 
khả năng tồn tại độc lập, ví dụ chât nước có phân tử HOH là hạt cơ bản. 

Phcân tử khối là khối lượng phân tử (M) tính theo đơn vị cacbon. 

Ví dụ: Mco = 28 đvC 

hay CO = 28 (không cần ghi đơn vị). 

4. Trạng thái của chất 

Trạng thái (hay thể) của chất thay đổi theo nhiệt độ và áp suât. Một 
chất có thể tồn tại ỡ ba thể rắn, lỏng và khí khác nhau. 

Ví dụ: 

ở nhiệt độ thường dồng ở thể rắn, nhưng ở nhiệt độ 1083"C đồng ở 
thể lỏng. 

Dù thuộc thể nào chăng nữa, các phân tử (hay nguyên tử) câu tạo 
nên chất luôn có những dao động không ngừng. 
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Công thức hóa học 

Ý nghĩa và kí hiệu của công thức hóa học 

Công thức hóa học được biểu diễn dưới dạng: A a B b C c ... cho ta biết: 

- Thành phần nguyên tố câu tạo nên chất (đơn chất và hợp chất). 

- Sô nguyên tử của mỗi nguyên tô. 

- Khôi lượng phân tử của châ"t. 

A, B, c... là tên nguyên tố cấu tạo nên chất. 

a, b, c... (được viết thấp hơn so với tên nguyên tố) là chỉ sô" nguyên 
tử của nguyên tô". Ví dụ: HNO,, FeClj... 

Giải thích: 


Công thức 

Nguyên tô" 

Nguyên tử 

Phân tử khôi 

HNO., 

H, N, 0 

I H, 1 N, 3 0 

1 + 14 + 3.16 = 63 

FeS 2 

Fe, s 

1 Fe, 2 s 

56 + 2.32= 120 


Bài toán xác định công thức hóa học là râ"t cơ bản trong hóa học 
định lượng. 

Hóa trị 

1 . Hóa trị của nguyên tô" là gì? 

Hóa trị của nguyên tô là số số học biểu thị khả năng liên kết của 
nguyên tử nguyên tô" này với nguyên tử nguyên tô" khác khi quy ước hóa trị 
của nguyên tô" H bằng I đơn vị và của oxi bằng 2 đơn vị. 

Ví dụ: Xét phân tử H-O-H 

Nhìn vào cách biểu diễn này, người ta thây xung quanh nguyên tử H 
chỉ có một gạch ngang (-) nên kết luận H có hóa trị 1; xung quanh nguyên 
tử o có hai gạch ngang (-) nên kết luận o có hóa trị II. 
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Ở đây các em chỉ học cách vẽ biểu diễn câ'u tạo phân tử chứ chưa 
học cách giải thích vì sao lại phải vẽ như thê' (!). 

Hóa trị được kí hiệu bằng chữ số La Mã đặt trong ngoặc ghi sau kí 
hiệu hóa học. 

Ví dụ: H (I); o (II)... 

Một nguyên tô"có thể có nhiều hóa trị khác nhau. 

Ví dụ: Fe (II) và Fe (III). 

Hóa trị của một sô' nguyên tố cần biết: 


Nguyên tô" 

Hóa trị 

Nguyên tô" 

Hóa trị 

c 

IV 

CI, Br, I 

I 

N 

III 

Ca, Mg, Ba 

II 

s 

II, IV, VI 

Na, K 

I 

Fe 

II, III 

Cu 

I, II 


Ghi chú: Hóa trị của nhóm nguyên tử là sô' sô" học biểu thị khả năng 
liên kêt của nhóm nguyên tử này với nguyên tử nguyên tô khác. 

Ví dụ: =S0 4 : nhóm suníat có hóa trị II. 

Hóa trị của một sô" nhóm cần biết: 


Nhóm 

Hóa trị 

Nhóm 

Hóa trị 

0 

u 

II 

II 

•*+ 

0 

CU 

III 

III 

=so 4 

II 

=s 

11 

-C1 

I 

-NO, 

I 


2. Quy tắc hóa trị 

Trong công thức hóa học, tích của chỉ sô" và hóa trị của nguyên tô 
(hay nhóm) này bằng tích của chỉ sô và hóa trị của nguyên tô (hay nhóm) 
kia. 





























Ví dụ: FeCB <=> Fe' (l) Cl3 => III. (1) = 1. 3 

H 2 S0 4 »H 2 (Số 4 ) (l) => 1.2 = 11. (I) 

Ghi chú: Trong công thức hóa học, sổ một được quy ước là không 
cần ghi , ở ví dụ trên tác giả ghi để nhắc nhở các em là có 1 Fe hay I nhóm 
S0 4 . 

§2. Câu hỏi trắc nghiệm có hướng dẫn 
§2.1. Câu hỏi trắc nghiệm 

1 . Chọn câu trả lời sai trong sô" các câu trả lời sau: 

A) Chất có cấu tạo gồm các nguyên tử. 

B) Chat có cấu tạo gồm các phân tử. 

C) Chất có cấu tạo gồm các nguyên tử cùng loại. 

D) Chất tạo nên vật thể. 

E) Vật thể câu tạo nên chất, 

a) A, B b) c, E 

c) A, B, D d) D. 

2. Đọc kĩ câu văn sau: Em thây cô giáo mặc một chiếc áo màu trắng 
đứng trước cổng trường đầy hoa phượng tím. 

Các từ chỉ vật thể có trong câu trên là: 

a) chiếc áo b) cổng trường, hoa phượng 

c) em, cô giáo d) a, b, c. 

Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu hỏi 3, 4, 5: 

A) Khí oxi có cấu tạo gồm 2 0. 

B) Đá vôi có cấu tạo từ ba nguyên tố Ca, c, o. 

C) Thành phần chính có trong thủy tinh là silic đioxit Si0 2 . 

D) Đường kết tinh là hựp chất hiđrat cacbon có cấu tạo gồm ba 
nguyên tố C, H, o. 
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b) B 

d) A, B, Si0 2 và hiđrat cacbon. 


3. Vật thể tự nhiên là: 
a) A 
c) c 

4. Vật thể nhân tạo là: 

a) Đường kết tinh b) Thủy tinh, Si0 2 

c) a, b d) Đá vôi. 

5. Có bao nhiêu nguyên tô" tạo nên hợp chất silic đioxit? 

a) 4 b) 2 c) 6 d) 3. 

6. Một hợp chất có công thức phân tử Na x (S0 4 )y và có khối lượng 

phân tử bằng 142. Giá trị đúng của X và y theo thứ tự là: 

a) I, 2 b) 2, 1 c) I, 1 d) 2, 2. 

7. Có hai nguyên tô" X (I) và Y (II). Công thức hóa học nào sau đây 

là đúng: X 2 Y, X 3 Y 2 , XY, XY 3 . 

a) X 2 Y b) X 2 Yj 

c) XY, XY 3 d) X 2 Y 3 , X 3 Y 2 . 

8. Chọn lí do đúng để giải thích rằng nguyên tử trung hòa về điện 

tích: 

a) Sô" proton bằng sô" nơtron. 

b) Sô" proton bằng sô" electron. 

c) Khô"i lượng proton bằng khối lượng nơtron. 

d) Sô" proton xâ"p xỉ sô" electron. 

9 . Biết hợp chất A có câu tạo gồm c, s và có phân tử khối nặng hơn 
khí oxi 4,75 lần. Công thức hóa học hợp quy ước của A là: 

a) cs b) cs 2 

c) S 2 C d) cs 8 . 

10. Hợp châ"t có câu tạo gồm 2Fe, 3S, 120 có công thức hóa học là: 

a) FeS0 4 b) Fe 2 s 3 0) 2 

c) Fe 2 (S0 4 ) 3 d) Fe 3 S| 2 0. 
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11. Chọn câu trả lời sai trong sô' các câu trả lời sau: 

A) Hạt proton mang điện tích + và có giá trị bằng -1 đơn vị điện 

tích. 

B) Hạt nơtron không mang điện tích. 

C) Hạt proton và rìơtron có khối lượng xấp xỉ bằng nhau. 

D) Hạt electron mang điện - và có giá trị bằng +1 đơn vị điện tích. 

E) Hạt electron có khối lượng rất nhỏ so vổi hạt proton và nơtron. 

a) A, B, E b) A, D 

c) B, c, E d) A, B, c. 

12. Biêt s có hóa trị IV, hãy chọn công thức hóa học đúng trong số 

các công thức hóa học sau: so,, S0 2 , H 2 SO,, H 2 S0 4 , Na 2 S0 4 . 

a) SO, b) S0 2 , H 2 SO, 

c) SO,, S0 2 , H 2 SO, d) H 2 S0 4 , Na 2 S0 4 . 

13. Một nguyên tử có 18 electron. Câu tạo của nguyên tử dó có bao 
nhiêu lớp electron? 

a) 3 b) 4 c) 5 d) 2. 

14. Một hỢp chất oxit sắt có thành phần gồm 21 phần khối lượng sắt 
và 8 phần khối lượng oxi. Công thức hóa học của hơp chất là: 

a) FeO b) Fe,0 4 

c) Fe0.Fe 2 0, d) Fe,0 4 hay Fe0.Fe 2 0,. 

15. Hạt nhân của một nguyên tử có 6 proton. số electron ở lớp ngoài 
cùng của nguyên tử đó là: 

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6. 

16. Chọn lí do đúng nhât để giải thích rằng khôi lượng nguyên tử 
được coi như tập trung ở nhân: 

a) Khôi lượng electron quá nhỏ. 

b) Khối lượng electron nhỏ so với khối lượng proton hay nơtron. 

c) Khôi lượng electron nhỏ so với tổng khôi lượng proton và nơtron. 

d) Tất cả đều sai. 
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17. Nguyên tử khối của oxi là 16. Nguyên tử oxi có khôi lượng thật 
là (lấy 4 sô' thập phân không làm tròn): 

a) 2,656.10 23 g b) 2,656.10 23 g 

c) 2,656.10' 23 g d) 2,663.10' 23 g. 

18. Ch^n công thức hóa học sai trong sô" các công thức phân tử sau: 

BaC0 3 , Na 2 C0 3 , CaCl 3 , CaH 2 , Cu 2 0 3 . 
a) c aCl 3 b) Cu 2 0 3 

c) CaCl 3 , CaH 2 , Cu 2 0 3 d) CaCl 3 , Cu 2 0 3 . 

19. Người ta có thể tách khí nitơ và oxi ra khỏi không khí lỏng bằng 
phương pháp: 

a) Lọc b) Sắc kí cột 

c) Chưng cất phân đoạn d) Chiết. 

20. Điền từ thích hợp vào khoảng trông: Hóa trị là sô"... 

a) sô" học, nguyên b) đại sô" 

c) thập phân d) phân sô". 

21. Oxit của một nguyên tô" X hóa trị V trong đó X chiếm 43,67 c /( 
khối lượng. Công thức hóa học của oxit là: 

a) N 2 0 5 b) p 2 0 3 

c) p 2 0 3 d) N 2 0 3 . 

22. Một hợp châ"t hữu cơ có cấu tạo gồm hai nguyên tô" c và H, có 
phân tử khối bằng 58. Công thức phân tử của hợp chât là: 

a) CH 4 b) C4H10 

c) C 2 H 6 d) C 2 H 4 . 

23. Theo hóa trị của Ca trong hợp châ"t CaS0 4 , hãy chọn hợp chât 
ntào có công thức hóa học đúng trong sô" các hợp chất sau: 

a) Ca 3 (P0 4 ) 3 

b) CaCl 2 

c) Ca(N0 3 ) 2 d) CaCI 2 và Ca(N0 3 ) 2 . 
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24. Cụm từ nào sau đây liên quan đến tính chất vật lí của chất? 

a) Nhiệt độ nóng chảy. 

b) Màu sắc. 

c) Tinh thể rắn, khôi lượng riêng. 

d) a, b, c. 

25. Cho các chất HC1, O3, N 2 , NaCl, kim cương. 

Chất nào sau đây là đơn chất: 

a) O3 b) N 2 

c) HC1 d) O3, N 2 , kim cương. 

§ 2 . 2 . Hướng dẫn trà lời 

1. Chọn h. 

Chất là bất cứ cái gì có khôi lượng, choán không gian và có thể 
nhận thức bằng các giác quan của chúng ta. 

A đúng. Chất có cấu tạo gồm các nguyên tử, ví dụ: Đồng có cấu tạo 
gồm những nguyên tử đồng. 

B đúng. Chất có cấu tạo gồm các phân tử, ví dụ: Nước có câu tạo 
gồm các phân tử H 2 0. 

c sai. Chất có cấu tạo gồm các nguyên tử không nhất thiết phải 
cùng loại. 

D đúng. Chất tạo nên vật thể. 

E sai. Vật thể được tạo nên từ chất. 

2. Chọn d. 

Vật thể nhân tạo gồm: chiếc áo, cổng trường, em, cô giáo. 

Vật thể tự nhiên gồm: hoa phượng. 

3. Chọn e. 

Khí oxi, đá vôi có trong tự nhiên. 
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SÌO 2 , silic đioxit có dưới dạng tinh thể hay vô định hình (ít phổ 
biến). Dạng silic đioxit tinh thể có trong thạch anh. 

Hiđrat cacbon là sản phẩm có nguồn gốc động vật và thực vật. Các 
hiđratcacbon chính là monosaccarit, đisaccarit và polisaccarit. 

4. Chọn c. 

Đường kết tinh là sản phẩm được chế biến từ nước mía, củ cái 
đường, nước của trái cây thôi nôi... 

Thủy tinh là sản phẩm được chế tạo khi đun hỗn hợp nhiều silicat 
với silic đioxit. 

Ví dụ: Thủy tinh “cửa sổ” dùng chế ựio chai, cốc... có công thức 
hóa học là Na 2 0.Ca0.6Si0 2 . 

Trong phòng thí nghiệm người ta cũng có thể điều chế hợp chất 
đioxit, vì vậy ta gọi nó là vật thể nhân tạo cùng dược. 

5. Chọn h. 

Đó là Si và o. 

6. Chọn b. 

Ta có: 23x + 96y =142. 

Chọn giá trị hợp lí X = 2 và y = 1. 

7. Chọn CL 

' , I II 

Ap dụng quy tắc hóa trị X,Y, => I. 2 = 11. I. 

8. Chọn b. 

Proton mang điện tích dương (q p = + 1,602. 10 19 Coulomb) còn 
electron mang điện tích âm (q c = -1,602. 10 19 Coulomb). Do đó nếu số 
proton bằng sô electron thì tổng số điện tích của chúng bằng 0: nguyên tử 
ở trạng thái không có diện tích gọi là trạng thái trung hòa. 

9. Chọn b. 

Đặt C x Sỵ 

=> M« vs; = 4,75. M C): = 2,375.32 = 76. 

=> 12x + 32y = 76. Chọn giá trị thích hợp X = 1 và y = 2. 


Công thức hóa học cs 2 . 


ĩrtư VIỀN TÍNH BĨNH THUẬN 
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10. Chọn c. 

11. Chọn b. 

A sai. Hạt proton mang điện tích + và có giá trị bằng +1 đơn vị điện 

tích. 

D sai. Hạt electron mang điện - và có giá trị bằng -I đơn vị điện 

tích. 

B đúng. Hạt nơtron không mang điện tích nên còn gọi là trung hòa 
tử (phần tử trung hòa về phương diện điện tích). 

c đúng. Hạt proton (m p = 1,6726.10' 27 kg) và nơtron (m„ = 1,6748. 
10' 27 kg) có khối lượng xấp xỉ bằng nhau. 

E đúng. Hạt electron có khôi lượng m c = 9,0195.10 31 kg 

12. Chọn b. 

Hóa trị của một nguyên tố hóa học (hay nhóm nguyên tử) là số biểu 
thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên 
tô" khác khi quy ước hóa trị của H bằng 1 và của o bằng 2. 

0 =s =0 H-O v 

^S = 0 

H-0 

Nhận xét thây chung quanh nguyên tử s có 4 liên kết với ngayên tử 
o, ta nói s có hóa trị 4. Kí hiệu s (IV). 

13. Chọn a. 

Dựa vào công thức tính số electron tối đa trên mỗi lớp 2n 2 ta có thể 
biết lớp 1 (K) có 2e, lớp 2 (L) có 8e, như vậy còn lại 8e thuộc lớp 3 (M). 

14. Chọn d. 

Đặt Fe x Oy 

m Fe _ 56x _ 21 
m 0 16y 8 

X 3 

=> — = — . 
y 4 

Công thức hóa học Fe 3 0 4 hay FeO. Fe 2 0 3 . 



•4 ì 



)\\f 
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F <ĩ 3 ° 4 J là ° x , i ! sắt tùr ' HÓa chât này dưỢc dùn ê đế tráng băng từ và 
nhiều ứng dụng khác rất quan trọng trong công nhgiệp che tạo motỡ 
điện... 

15. Chọn b. 

_ , SÔ f r ° t0n " Sốelectron nên nguyên tử này có 6 electron và được 
phân bô như sau: 2e (K), 4e (L). 

16. Chọn c. 

Ta có thể nói nguyên tử có cấu tạo gồm proton, nơtron và electron 

nên: 

m nl = m p + m n + m c 

Vì m e « m p + m n => rn m = m p + m„. 

, _ và nơtron Ià cấu phần của nhân nên m p + m n chính là khối 

lượng của nhân. 

17. Chọn c. 

Mo = 16 đvC = 16.1,66. 10' 24 = 26,568.10' 24 = 2,6568.10' 23 g 

18. Chọn u. 

Biêt canxi (II), C1 (I) nên công thức hóa học đúng là CaCI 2 . 

® ổ " g .i a i hó . a . lrị . chính “* và n lưa "ỉ vđi hai hợp chít oxit 

„ỉ n L 2 . , , u0 ; N f o4i ra ngưaí ta c0n 8 đưctc Cu (III) tữáng ứng 
với hợp chât rât ít bền Cu 2 0 3 . é 5 

19. Chọn c. 

^ phânchính của không khí là oxi (20%) và nitơ (80%). Trong 
í? ?? hiệp ’ ,, ổ , iều ch ỉ 0xi người ta dùn ê phương pháp chưng cất phan 

đ w^.£ hÔng khí lỏng để thu 0xi ở nhiệt độ - 183 °c. còn nitơ ở nhiệt độ 
— 196 c. 

20. Chọn a. 

21 . Chọn c. 

Đặt x 2 0 5 

=>%x= ——— .100% 

2X* 16. 5 










=> 43,67 = 2X r — • 100% 

’ 2X+16. 5 

=>x = 31 (P). 

22. Chọn b. 

Đặt công thức phân tử là C x H y 

=> I2x + y = 58. Chọn giá trị hợp lí X = 4 và y = 10. 

Công thức hóa học C 4 H| 0 . 

23. Chọn d. 

Ca (II) 

24. Chọn d. 

Những tính chất gây nên sự biến đổi chât thuộc tính chât hóa học. 

Sự thay đổi tính chất hóa học dẫn đên sự tạo thành chất mới có tính 
chất hoàn toàn khác với chất ban đầu. 

Những tính chất mô tả trạng thái hay câu tạo nguyên tử thuộc tính 
chất vật lí. Sự thay đổi tính chất vật lí không làm thay đổi tính chât ban 

đầu của chât 

25. Chọn d. 

Đơn chất là những chất có cấu tạo chỉ gồm một nguyên tố hóa học. 
Hợp chất là những chất có cấu tạo gồm từ hai nguyên tố hóa học tiở 
lên. 

§ 3 . Câu hỏi trắc nghiệm không có hướng dẫn 

1. Chọn câu trả lời sui trong số các câu trả lời sau: 

A) Chất tinh khiết có cấu tạo chỉ gồm một nguyên tố hóa học. 

B) Vật thể là những gì có xung quanh ta và có thế thây được. 

C) Núi có thể là vật thể tự nhiên cũng có thể là vật thể nhân tạo. 

D) Chất là bất cứ cái gì có khối lượng, choán không gian và có thể 
nhận thức bằng các giác quan của chúng ta. 

E) ở đcâu có chất.thì ở đó có vật thể. 
ơn 


a) A, B 
c) A, B, D 


b) A, B, C 
d) D. 


2. Nung đá vôi ở nhiệt độ cao thây thoát ra một thứ khí không màu 
và còn lại bột trắng. Những từ nào sau đây chỉ tính châ't vật lí? 

a) không màu b) trắng, khong màu 

c) bột, khí d) a, b, c. 

Dùng dữ kiện sau đế' trả lời các câu hỏi 3, 4, 5: 

A) Khí nitơ có câu tạo gồm 2 N. 

B) Pirit có câu tạo gồm 2 nguyên tô' Fe, s. 

C) Thành phần chính có trong phèn chua là muôi suníat kali 
K2SO4 và nhôm. 

D) Tinh bột chuyển hóa thành g!ucozơ. 

3. Vật thể tự nhiên là: 

a) Khí nitơ b) Pirit, nhôm 

d) Tinh bột, glucozơ d) a, b, d 

4. Vật thể nhân tạo là: 

a) Phèn chua b) Suníat kali 

c) a, b d) Tất cả đều sai. 

5. Có bao nhiêu nguyên tử tạo nên hợp chất suníat kali? 

a) 4 b) 2 c) 6 d) 7. 

6. Một hợp chất có công thức phàn tử Fe x (S0 4 )y và có khối lượng 
phân tử bằng 152. Hệ thức liên lạc giữa X và y là: 

a) 56x + 96y = I52 

b) 56x + 98y = 152 

c) X + y = 2 

d) 65x + 96y = 152. 

7 . Có hai nguyên tô X (I) và Y (II). Công thức hóa học của chúng là: 
X x Yy. Hệ thức liên lạc giữa a, b là: 








a) X = 2y b) X = y 

c) y = 2x d) X = Vi y. 

8. Một nguyên tử có câu tạo 7 electron ở lớp thư 3 và hạt nhân có 18 
electron. số khối của nguyên tử này bằng: 

a)35 b) 19 

c) 80 d) 16. 

9. Biết hợp chất A có câu tạo gồm c, H và có phcân tử .khôi nặng hơn 
khí hiđro 15 lần. Công thức hóa học hợp quy ưâc của A là: 

a) CIỈ 4 b) C 2 H 4 

c) C 2 H 6 d) C 4 H 2 . 

10. Hợp chất có công thức hóa học A(NO.0y. và khôi lượng phân tử 
bằng 213. A là: 

a) Zn b) AI c) Cu d) Fe. 

11. Chọn câu trả lời đúng trong số các câu trả lời sau: 

A) Hạt proton mang điện tích dương. 

B) Hạt nơtron không mang điện và có khối lượng bằng khôi lượng 
hạt electron. 

C) Hạt proton và nơtron có khối lượng Xcấp xỉ bằng nhau. 

D) Hạt electron mang điện tích âm. 

E) Số electron của các lớp K, L, M, N được tính theo công thức 2n : 
(n = số lớp electron). 

a) A, B, E b) A, c, D 

c) B, c, E d) A, B, c. 

12. Biết p có hóa trị V, hãy chọn công thức hóa học đúng trong số 
các công thức hóa học sau: p 2 0 3 , PH 5 , H 3 P0 4 , H 3 P0 3 , Na 3 P0 4 . 

a) P 2 0 3 , PHs 

b) H3PO4, H3PO3, Na,P0 4 

c) H3PO4, Na,P 0 4 

d) H3PO3. 
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13. Hạt nhân nguyên lử có 13 proton. Câu tạo của nguyên tử đó có 
bao nhiêu lớp electron? 

a) 3 b) 4 c) 5 d) 2. 

14. Một hợp chất oxit kim loại Al x Oy. Tỉ lệ x: y = 2: 3. Khối lượng 
phản tử của hợp chất là: 

a) 102 b)160 

c) 204 d) Tất cả đều sai. 

15. Hạt nhân của một nguyên tử có số proton bằng số nơưon và số 
khôi nguyên tử bằng 12. Sô" electron lớp ngoài cùng của nguyên tử đó 
bằng: 

a) 3 b) 4 c) 5 d) 6. 

16. Điều giải thích nào sau đây là sai khi nói rằng khôi lượng 
nguyên tử được coi như tập trung ở hạt nhân: 

a) Khối lượng electron quá nhỏ. 

b) Khôi lượng electron nhỏ so với khôi lượng proton hay nơtron. 

c) Khôi lượng electron nhỏ so với tổng khôi lượng proton và nơtron. 

d) Tâ"t cả đều sai. 

17. Nguyên tử khôi của oxi là 16 đvC. Khôi lượng thật của oxi là 
(lây 4 số thập phân không làm tròn) 2,6568.10" 23 gam. Giá trị của 1 đvC 
bằng: 

a) 0,166.10" 23 gam b) 1,66.10" 24 gam 
c) 1,66.10" 27 kg d) Tất cả đều đúng. 

18. Chọn công thức hóa học sai trong sô" các công thức phân tử sau: 

CaC0 2 , Ca 3 P0 4 , CaCl 2 , NaH, Fe 2 0 3 . 
a) CaC0 2 b) NaH, Fe 2 ơ 3 

c) Ca 3 PƠ 4 d) CaC0 2 , Ca 3 P0 4 . 

19. Biết ancol etylic có nhiệt độ sôi ở 78 H C và axit axetic có nhiệt 
độ sôi bằng 118°c. Người ta có thể tách ancol etylic ra khỏi dung dịch hỗn 
hợp (ancol etylic + axit axetic) bằng phương pháp: 
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a) Lọc b) Sắc kí cột 

c) Chưng cất phân đoạn d) Chiêt. 

20. Hợp chất có cấu tạo phân tử gồm các nguyên tố c, 11 o có tỉ lệ 
nguyên tử lần lượt là 2:6:1. Công thức phân tử của hợp chất đó là: 

a) C 2 H c O b) C 4 H l2 0 2 

c) C 2 HO d) C 2 H0 2 . 

21. Một hợp chất hóa học dù được điều chế bằng bất kì cách nào, 
luôn có thành phần không đổi. Đó là nội dung của định luật: 

a) Prut b) Lavoisiê 

c) Đanton d) Lômônôxôp. 

22. Một hỢp chất hữu cơ có câ'u tạo gồm hai nguyên tố c và H, 
trong đó có c chiêm 85,714%. Công thức phân tử của hợp chất là: 

a) CH4 b) C 4 H,0 

c) C 2 H 6 d) C 2 H 4 . 

23. Hóa trị của N trong hợp chất NHì bằng: 

a) I b) 3 c) 2 d) 4. 

24. Dựa vào hóa trị của Cl trong hợp chất HC1, hãy chọn công thức 
nào sau đầy là phù hợp: 

a) NaCl, CaCỊ, FeCl, 

b) FeCl 2 

c) HCIO, HCiạ d) a, b. 

25. Cho các chất C0 2 , Cl 2 , 0 2 , NaCl, than. 

Chất nào sau đây là hợp chât: 

a) o, b) N 2 

c) NaCl, C0 2 d' Cl 2 , 0 2 , than. 
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Chương 2 


PHẢN ỨNG HÓA HỌC 


§ 1 . Tóm tắt // thuyết 


Sự biến đổi chất 


Hóa học là một trong những ngành khoa học tự nhiên nghiên cứu về 
thê giới vật chất xung quanh chúng ta. 

Sự chuyển hóa của chất có thể được xảy ra dưới hai hiện tương biến 
đổi khác nhau. 

1. Hiện tượng vật lí làm biến đổi trạng thái (hay thể) của chất và sự 
biến đổi đó không làm thay đổi tính chất ban đầu của chất. 

^ Ví dụ: Khi nung ở nhiệt độ nóng chảy (322°C), natri hiđroxií NaOH 
chuyển từ trạng thái rắn sang lỏng và vẫn giữ tính kiềm như ăn mòn da, 
vải... 

2. Hiện tượng hóa học làm biến đổi chất thành chất mới có tính 
chầt lí hóa hoàn toàn khác với chất ban đầu. Chất mới được gọi là sản 
phẩm. 

Ví dụ: Đốt cháy s (rắn) ta được khí suníurơ S0 2 có mùi hắc, độc 

hại... 

Phản ứng hóa học 


1. Phản ứng hóa học 

Phản ứng hóa học lù quá trình biến đổi chất. 

Chất dùng gây phản ứng hóa học (gọi lắt là chất ban đẩu) gọi là chất 
tham gia và chât tạo thành sau phản ứng gọi là sản phẩm. 

Kí hiệu: Chât tham gia —> Sản phẩm. 

Ghi chú: Thực nghiệm cho thây quá trình phản ứng luôn tạo ra hợp 
chât trung gian trước khi hình thành sản phẩm. 

Chiêu mũi tên chỉ chiều phản ứng và trên mũi tên có ghi các kí hiệd 
về điều kiện phản ứng, chất xúc tác... (neu có). 
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1000°c 

Ví dụ: Đá vôi -» Oxit canxi + khícacbonic 

Ta cần phân biệt một số khái niệm liên quan đên phản ứng hóa học 
như sau: 

* Sơ đồ phản ứng là phản ứng hóa học được viết dưới dạng tên chát 
tham gia hay sản phẩm. 

Ví dụ: Sắt + Không khí ' > Oxit sắt từ 

* Phản ứng hóa học là sơ đồ phản ứng được viết dưới dạng kí hiệu 
hóa học. 

Ví dụ: Fe + 0 2 Fe 4 0 4 

* Phương trình phản ứng hóa học là phản ứng hóa học đã được cân 
băng theo nguyên tắc bảo toàn nguyên tử của nguyên tố: Tổng sô'nguyên 
tử của mỗi nguyên tố trước và sau phản ứng luôn hăng nhau. 

Ví dụ: 3Fe + 2 O 2 1 ( —* Feì0 4 

Nhận xét: 1- Trước và sau phản ứng đều có 3 Fe và 4 o. 

2- Phản ứng hóa học và phương trình phản ứng hóa học 
khác nhau ở hệ số cân bằng. 

= 1 = Phương trình phản ứng nhiệt hóa học: Hầu hết các phản ứng hóa 
học xảy ra đều kèm theo sự tỏa ra hay thu nhiệt. Nhiệt tỏa ra dược sư 
dụng như là một sản phẩm của phản ứng và ngược lại nhiệt hâp thu được 
coi là chất tham gia cần thiêt để khơi mào phản ứng. 

Ví dụ: 

Đốt cháy 1 mol (I2.gam) than cung cấp 94 kcal, ta biểu diễn 
phương trình phản ứng nhiệt hóa học như sau: 

c + 0 : cc >2 + 94 kcal 

2. Điều kiện để phản ứng hóa học xảy ra 

Phản ứng hóa học chỉ có thể xảy ra khi: 

_ Các chất tham gia phản ứng phải được tiếp xúc với nhau (ta nói có 
sự va chạm hữu dụng của các tác chât). Diện tích tiếp xuc càng lớn phan 
ứng càng dễ xảy ra (xác suât xảy ra phán ưng cao). 

_ Chất xúc tác: Phần lớn các phản ứng hóa học xảy ra khi có sự 
hiện diện của chât xúc tác. 
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Ví dụ: Sự quang hợp của cây xanh tạo ra tinh bột cần có xúc tác là 
chất diệp lục có trong lá cây và ánh sáng mặt trời. 

- Các điều kiện về nhiệt độ, áp suất... 

3. Dấu hiệu nhận biết phản ứng hóa học xảy ra 

Dâu hiệu chính là có chất mới (san phẩm) xuất hiện*. 

Ngoài.ra cũng có thể cảm nhận sự thay đổi mcàu sắc, trạng thái, 
nhiệt tỏa ra hay sự phát sáng... để nhận biết phcản ứng hóa học xảy ra 

' Nếu sản phẩm là chất không tan, chất khí thì sự nhận biết là dễ dàng. Trường hợp 
sán phẩm tạo thành là tan trong dung dịch phản ứng như NaCl trong phàn ứng trung hòa 
HC1 + NaOH -> NaCl + H : G thì người ta thẹo dõi quá trình phản ứng nhờ sự thay đổi màu 
sắc của chất chỉ thị màu... 

4. Phản ứng bất thuận nghịch (một chiều) và phản ứng thuận 
nghịch (hai chiều) 

- Phản ứng là bất thuận nghịch, kí hiệu khi các sản phẩm được 
tạo ra không có khả năng phcản ứng với nhau để tạo lại chất tham gia. 

Ví dụ: Sắt + axit clohiđric -> muối sắt (II) clorua + khí hid.ro. 

Trong cùng diều kiện phản ứng nếu cho luồng khí hiđro qua dung 
dịch chứa muôi sất (II) clorua, ta không tạo ra được sản phẩm là sắt và axit 
clohiđric. 

Muôi sắt (II) clorua + khí hiđro -X ‘•Sắt + axit clohiđric 

- Ngi.rợc lại là phản ứng thuận nghịch, kí hiệu <— ì 

Ví dụ: Axit axetic + ancol etylic este + nước 

Định luật bảo toàn khôi lượng 


Định luật bảo toàn khối lượng do Lơmanoxov (Nga) phát biểu năm 
1748, sau đó lại được Lavoisiê (Pháp) thiết lập độc lập năm 1789. 

Phát biểu định luật: 

Trong mọt phản ứng hóa học, tổng khối lương chất tham gia hạng 
tông khôi lượng chất tạo thành. 
















Xét phản ứng: A + B — > c. + D 

=> m, A + IT1|3 = mc + ÌĨID- 

Ví dụ: Nung 10 gam đá vôi thu được 5,6 gam oxit canxi và 4,4 gam 
khí cacbonic. 

Phương trình hóa học 


Phương trình phcản ứng hóa học là phản ứng hóa học đã được cân 
bằng dựa vào định luật bảo toàn nguyên tử. 

Phương trình phản ứng hóa học (nói tắt là phương trình phản ứng 
hay phương trình hóa học) cho ta biết tỉ lệ số nguyên tử, sô phân tử giữa 
các chất trong phản ứng. 

Số ghi trước công thức hóa học của chất được gọi là hệ số cân bằn}’. 

Ví dụ: 

lFe + 2HC1 -> lFeCl 2 + 1H 2 

Các số 1,2, 1, I là hệ số cân bằng , điều này cho biết sắt và axit 
clohiđric đã phản ứng với nhau theo tỉ lệ 1 : 2, nghĩa là để phản ứng hêt 
một mol (56 gam) sắt nguyên chất thì cần 2 moi (2. 36,5 = 73 gam) axit 
clohiđric nguyên chát. 

Tuy nhiên trong thực tê các hệ sổ 1 được quy ước không ghi. 

Trong hóa học lượng, phương trình phản ứng là công cụ giúp ta tính 
toán nên việc viết vù cân bằng phản ứng hóa học là rât quan trọng và 
công việc này cần phải được luyện tập có phương pháp chứ không nên 
đoán mò. 

§2. Câu hỏi trắc nghiệm có hơớng dẫn \ 
§2.1. Câu hỏi trắc nghiệm 

Dựa vào các dữ kiện sau đê trả lời các câu hổi từ 1 - 7: 

Một lượng bột sắt màu xám trắng để lâu ngoài không khí, một 
thời gian sau thây bị gỉ tạo thành oxit sắt từ. Cho oxit này vào ống 
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nghiệm chứa dung dịch axit clohiđric, rồi cho tiếp dung dịch natri 
hiđroxit vào thì thu đưực kết tủa. Sau một thời gian thì toàn bộ kết 
tủa này có màu nâu đỏ. Lọc tách và nung kết tủa thu được hỢp chát 
có câu tạo gồm 2 Fe và 3 o. 

1. Công thức phân tử của hợp chất có cấu tạo gồm 2 Fe và 3 o là: 

a)Fe 2 0 3 b) FeO 

c) Fe 3 0 4 d) Fe0.Fe 2 0 3 

2. Các từ chỉ vật thể nhân tạo là: 

a) Bột sắt 

b) Không khí 

c) Bột sắt, ống nghiệm 

d) Bột sắt, ông nghiệm, kết tủa 

3. Các từ chỉ vật thể tự nhiên là: 

a) Không khí b) Lớp bột 

c) Dung dịch d) Không khí, thời gian. 

4. Các chất có trong chuỗi thí nghiệm là: 

a) Fe 

b) Oxit sắt từ, axit clohiđric, natri hiđroxit, kết tủa 

c) Oxit sắt từ, axit clohiđric, natri hiđroxit, kết tủa, Fe 2 0 3 

d) a, c. 

5. Các từ chỉ trạng thái vật lí là: 

a) Bôt, gỉ, dung dịch, nhiệt độ 

b) Màu trắng, màu nâu đỏ 

c) Kết tủa, màu nâu đỏ, tỉ khốỉ 

d) a, c. 

6. Các từ chỉ phản ứng hóa học là: 
a) Để lâu ngoài không khí 
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b) Bị gì, nung kết tủa, ăn mòn 

c) Lọc, thu kết tủa 

d) a, b. 

7. Tác nhân gây hiện tượng gỉ là: 

a) Axit clohiđric 

b) Natri hiđroxit 

c) Không khí 

d) a, b, c. 

Dựa vào các dữ kiện sau để trả lời các câu hói từ 8 -11: 

Khi đốt cháy lưu huỳnh được hựp chât lưu huỳnh đioxit 
(anhiđrit sunfurrđ) có công thức hóa học gồm 1 s và 2 o. Hựp chât 
này tan trong nước tạo dung dịch axit suníuro' H;SO.v 

8. Công thức hóa học của hợp chât oxit là: 

a) SƠ 2 b) SO, 

s,o b d) Tất cả đều sai 

9. Có bao nhiêu phản ứng xảy ra trong chuỗi thí nghiệm trên? 

a) I b) 2 c)3 d) 4 

10. Có bao nhiêu chcất tham gia trong chuỗi phản ứng trên? 

a) 2 b) 3 c) 4 d) I 

11. Chất nào trong số những chât có trong cáu hỏi, không phải là 
châ't tham gia phản ứng. 

a) s b) S0 2 

c) HọSO, d) Tất cả đều sai 

Dựa vào các dữ kiện sau để trả lời các câu hổi từ 12 - 15: 

Kim loại nhôm (Al) bị oxi hóa thu đưực sản phẩm oxit (A). Cho 
(A) phan ứng với dung dịch axit clohiđric HC1 ta được sản phấm là 
muôi clorua nhôm (B) và nưức. Biêt AI (III), 0(11) và C1 (I). 

12. Công thức hóa học của (A) là: 
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a) AIO b) A1 2 0 c) A1 2 0, d) A10 2 . 

13. Công thức hóa học của (B) là: 

a) A1C1 b) A1C1, c)A 1C1 2 d) A1CI 4 

14. Tác nhcân oxi hóa nhôm tạo oxit (A) có thể là: 

a) Khí oxi b) Không khí 

c) Khí ozon d) a, b, c. 

15. Hệ số cân bằng trong phản ứng AI + 0 2 —> ALO, là: 

a) 4: 3: 2 b) 2: 1,5:1 

c) a hay b d) Tất cả đều sai. 

16. Nếu ta dùng 2,7 gam nhôm nguyên chất và 2,4 gam khí oxi thì 
khối lượng nhôm oxit thu được là (nếu cho là không có hao hụt trong quá 
trình phản ứng): 

a)51gam b)5,lgam 

c) 50 gam d) 5 gam. 

17. Tỉ lệ sản phẩm tao thành trong phản ứng sau là: 

KAg(CN) 2 + KOH -> Ag + KCN + 0 2 + H 2 0 
a) 4: 4: 1:2 b) 4: 8: 2: 1 

c) 4: 8: I: I d) 4: 8: I: 2. 

18. Chọn chất tham gia trong phản ứng hóa học sau: 

HNO, +... -> HịO + C0 2 + Ca(NO.,) 2 
a) Ca(NO,) 2 b) Ca 

c) CaCO, d) CaO. 

19. Chọn chất tham gia (kèm theo hệ số cân bằng) trong phản ứng 

sau: 


5FeCl 2 + KMn0 4 +...-> 5FeCI, + MnCl 2 + KCI + 4H 2 0 
a) H 2 S0 4 b) 8HC1 

c) HCI d) 7HC1. 


20. Trong phương trình phản ứng hóa học, hệ sô" cân bằng nào được 




cho phép không ghi? 
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d) 0,1. 


a) 0 b) I c) X 

Dựa vào các dữ kiện sau để trả lời các câu hỏi từ 21 - 23: 

Xem các hợp chất FeO, Fe 2 0 3 , Fe 3 0 4 , biết o (II). 

21. Hóa trị của Fe trong các hợp chất trên có thể là: 

a) II, III b) I, II 

c) II d) Không xác định được trong hợp chất Fe 3 0 4 . 

22. Trong hợp chất nào sắt có hàm lượng bằng 72,41%? 

a) Fe 2 0 3 b) Fe 3 0 4 

c) FeO e) Tất cả đều sai 

23. Hợp chất nào là oxit hỗn hợp: 

a) FeO b)Fe 2 0, 

c) Fe-,0 4 d) Tất cả đều sai. 

24. Muối clorua nào được tạo thành khi cho hợp chái Fe(0 4 tham gia 
phản ứng với dung dịch axit clohiđric? 

a) FeCl 2 b) FeCl, 

c) FeCl, và FeCl 2 d) Tất cả đều sai. 

25. Xét phản ứng FeCli + NaOH -» Fe(OH)ì + NaCl. 

Hệ sô cân bằng phản ứng ghi theo thứ tự chài là: 

a) 1:3: 1:3 b) 1:3: 3:1 

c) 1:3: 3: 3 d) 1:1: 3: 3. 

§2.2. Hướng dan trả lời 

1. Chọn a. 

2 Fe đọc là 2 nguyên tử sắt; 3 o đọc là 3 nguyên tử oxi. Giữa số và 
kí hiệu hóa học có khoảng cách. 

2. Chọn d. 
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Bột sắt, ống nghiệm, kết tủa là những vật thể do con người làm ra. 

3. Chọn d. 

Không khí có trong tự nhiên. 

Thời gian là một ý niệm có sự cảm nhận. Người ta thường nói tới 
thời gian vật lí (đo đếm được bằng công cụ đồng hồ) và thời giun tăm lí 
(sự chờ đợi, sự mong ngóng...). 

4. Chọn d. 

Chất là bất cứ cái gì có khôi lượng, choán không gian, có thể nhận 
thức bởi các giác quan của chúng ta. 

Chất là nguyên liệu cấu tạo nên vật thể. Chất có thể tồn tại ở trạng 
thái rắn, lỏng hay khí. 

5. Chọn d. 

6. Chọn d. 

7. Cliọn c. 

Sắt để lâu ngày trong không khí ẩm bỉ gỉ do phương trình phản ứng 
hóa học 4Fe + 30 2 + nH 2 0 -> 2Fe 2 0,.nH 2 0. 

8. Clĩọn a. 

9. Chọn h. 

I: s + 0 2 —^ S0 2 
2: S0 2 + H 2 0 -> H 2 S0 3 . 

10. Chọn a. 

Đó là s và S0 2 . H 2 SO, là sản phẩm cuối cùng của chuỗi phản ứng. 

11 . Chọn c. 

12. Chọn c. 

13. Chọn b. 

14. Chọn d. 

Khí oxi, khí ozon và không khí là những tác nhân oxi hóa. Khí ozon 
có tính oxi hóa mạnh hơn khí oxi. 
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15. Chọn c. 


4A1 + 30 2 -> 2A1 2 0, 

2A1 + 1,50 2 -> A1 2 0 3 . 

16. Chọn h. 

Phương trình phản ứng: 

4A1 + 30 2 -> 2 AI 2 O 3 
Mol: 0,1 0,075 

=> AI và 0 2 đều hết. 

=> Khối lượng oxit nhôm = 0,05.102 = 5,1 gam. 

17. Chọn d. 

4 KAg(CN ) 2 + 4KOH -» 4Ag + 8 KCN + 0 2 + 2H : 0. 

18. Chọn c. 

2 HNO 3 + CaC0 3 -> H 2 0 + C0 2 + Ca(N0 3 ) 2 . 

19. Chọn b. 

5FeCl 2 + KMnơ 4 + 8HC1 -> 5FeCl, + MnCl 2 + KC1 + 4H 2 0. 

20. Chọn b. 

21. Chọn CL 

Biết o (II) và dựa vào quy tắc hóa trị ta xác định được hóa trị của 

II III II III 

Sắt trong các hớp chất như sau: Fe o, Fe 2 o,, Fe o. Fe 2 o, hay Fe ,0 4 . 

Trong hóa học, hợp chất Fe,0 4 (oxit sắt từ) dược coi là hựp chai. ^ 
hỗn hợp của hai oxit FeO và Fe 2 0, nên hóa trị của Fe là II và III. Không 

áp dụng quy tắc hóa trị vào trường hợp này để kêt luận sắt có hóa tụ - . 
22. Chọn b. 

%Fe(FcA) = 356 3 ^ l00% 

= 72,41%. 


23. Chọn c. 


24. Chọn c. 

Do Fe 3 0 4 là oxit hỗn hợp của Fe0.Fe 2 0 3 nên phản ứng với dung 
dịch axit tạo hai muối sắt (II) và sắt (III). 

Fe 3 0 4 + 8HC1 -> FeCl 2 + 2FeCl 3 + 4 H 2 Ơ. 

25. Chọn a. 

FeCl 3 + 3NaOH -> Fe(OH ) 3 + 3NaCl. 

§3. Câu hỏi trắc nghiệm không có hướng dần 

1 . Công thức phân tử của hợp chất có cấu tạo gồm 2 Al, 12 o và 3 s 

ià: 

a) A1 2 (S0 4 ) 3 

b) Al 2 S 3 Oi2 

c) 2A1 3 S| 2 0 

d) Tất cả đều sai. 

2. Xét sơ đồ phản ứng: Kẽm + Không khí -» Oxit kẽm. 

Phương ưình phản ứng được viết là: 

a) Zn + 0 2 -> ZnO 

b) 2Zn + 0 2 -> 2ZnO 

c) Zn + 0,5O 2 -» ZnO 

d) b, c. 

3. Đô"t cháy hoàn toàn 9 gam magie ữong không khí thu được 15 
gạm hợp chất oxit. Khối lượng khí oxi đã dùng là: 

a) 6 gam b) 0,6 gam 

c) 60 gam d) Tất cả đều sai. 

Dựa vào các dữ kiện sau dể trả lời các câu hỏi từ 4 - 6: 

Thực hiện thí nghiệm sau: Đốt cháy kim loại natri (Na) trong 
bình chứa khí clo (Cl 2 ) thu được sản phẩm rắn duy nhất là natri clorua 
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(NaCl). Natri clorua tan trong nước được dung dịch (A). Cho dung dịch 
(A) phản ứng với dung dịch bạc nỉtrat (AgN0 3 ) dưực kết tủa bạc 
clorua (AgCl) màu trắng và dung dịch muôi nitrat (NaN0 3 ). 

4. Quá .trình nào sau đây là hiện tượng vật lí? 

a) Natri clorua tan trong nước được dung dịch (A). 

b) Đốt cháy kim loại natri. 

c) Cho dung dịch (A) phản ứng với dung dịch bạc nitrat. 

d) a, b, c. 

5. Quá trình nào sau đây là hiện tượng hóa học? 

a) Natri clorua tan trong nước được dung dịch (A). 

b) Đốt cháy kim loại natri. 

c) Cho dung dịch (A) phản ứng với dung dịch bạc nitrat. 

■ 'd)b, c. 

6 . Chọn phương trình phản ứng thể hiện quá trình phản ứng tạo kết 
tủa. 

a) Na + Cl 2 -» NaCl 

b) 2Na + Cl 2 -> 2NaCl 

c) NaCl + 2AgN0 3 -> AgCl + NaN0 3 

d) NaCl + AgN0 3 -> AgCl + NaNO}. 

7. Xét phản ứng hóa học sau: 

AI (r) + CuS0 4 (dcl) —^ Al x (SO.ịX ( cicl ) + Cu (r) 

Dựa vào nguyên tắc nào sau đây để xác định giá trị của X và y? 

a) Quy tắc hóa trị. 

b) Nguyên tắc bảo toàn nguyên tử của nguyên tố. 

c) Định luật bảo toàn khối lượng. 

d) Tất cả đều sai. 

Dựa vào các dữ kiện sau để trả lời các câu hỏi từ 8 - 11: 

Khi đổi cháy than được hựp chất cacbơn đioxit (anhiđrit 
cacbonic) có công thức hóa học gồm 1 C và 2 o. Hựp chất này phản 
ứng vổi dung dịch natri hiđroxit lây dư thu được dung dịch muối 
Na 2 C0 3 . 
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8 . Công thức hóa học của hợp chất oxit là: 

a) Cơ 2 b) CO 

c) C0 3 d) Tất cả đều sai. 

9. Có bao nhiêu phản ứng xảy ra trong chuỗi thí nghiệm trên? 

a) I b) 2 6)3 d) 4. 

10. Có bao nhiêu chất tham gia trong chuỗi phản ứng trèn? 

a) 2 b) 3 c) 4 d) I. 

11. Chất nào trong số những chất nói trên không phải là chất tham 

gia? 

a) c b) C0 2 

c) Na 2 C0 3 ' d) NaOH. 

Dựa vào các dữ kiện sau đế trả lời các câu hỏi từ 12 - 15: 

Kim loại natrỉ (Na) bị oxi hóa thu đưực sản phẩm oxit (A). Cho 
(A) vào nước thu được dung dịch natri hidroxit. Dung dịch này phản 
ứng vdi dung dịch axit clohiđric HCI ta đưực sản phẩm là muôi natri 
clorua (B) và nước. Biết Na (I), o (II) và Cl (I). 

12. Công thức hóa học của (A) là: 

a) Na 2 0 2 b) Na 2 0 

c) Na 2 0 3 d) Tất cả đều đúng. 

13. Công thức hóa học của (B) là: 

a) NaCI b) NaClj 

. c) NaCl 2 d) NaCU. 

14.. Tác nhâr. oxi hóa natri tạo oxit (A) có thể là: 
a) Khí oxi b) Không khí 

c) Khí ozon d) a, b, c. 

15. Hệ số cân bằng trong phản ứng Na + 0 2 -» Na 2 0 là: 

a) 4: 1:2 b) 2: 0,5: 1 

c) a hay b d) Tất cả đều sai. 


39 







16. Nếu ta dùng 2,3 gam natri nguyên chất và thu dược 3,1 gam 
oxit. Lượng khí oxi cần dùng là (nếu cho là không có hao hụt trong quá 
trình phản ứng): 

a) 8 gam b) 0,8 gam 

c) 80 gam d) 0,08 gam. 

17. Hệ số cân bằng của phản ứng sau lần lượt là: 

AI + CuS0 4 -> A 1 2 (S 0 4 )3 + Cu 

a) 2 : 3: 1:3 b) 3: 2: 3: 1 

c) 2: 2: 1:1 d) 2: 3: 3:1. 

18. Chọn sản phẩm trong phản ứng hóa học sau: 

2HNOi + MgCO, -> H 2 0 + C0 2 + ... 
a) Mg(N0 3 ) 2 b) Mg 

c) N0 2 d) NO. 

19. Chọn chất tham gia (kèm theo hệ số cân bằng) trong phản ứng 
sau: ... —> K 2 Mn0 4 + 0 2 + Mn0 2 

a) KMn0 4 

b) 2KMnơ 4 

c) 2K + Mn0 2 

d) K + 2Mn0 2 . 

20. Xét phương trình phản.ứng C 2 H 4 + 30 2 -> 2C0 2 + 2H 2 0. 

Đốt cháy hoàn toàn 2,8 gam etylen C 2 H 4 thu được bao nhiêu gam 
khí cacbonic? 

a) 88 gam b) 8,8 gam 

c) 0,8 gam d) 3,6 gam. 

Dựa vào các dữ kiệr. sau để trả lời các câu hỏi từ 21 - 22: 

Xem các hựp chât C1 2 0, C1 2 0 3 , CI 2 O 5 , CI 2 O 7 , biêt o (II). 

21. Hóa trị của C1 viết theo thứ tự trong các hợp chất trên có thể là: 

a) I, III, V, VII b) I, II, V, VII 

c) I, IU, VII, V d) I, II, V, VI. 
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22. Trong hợp chất nào clo có hàm lượng cao nhất? 

a) cọo b) C1 2 0, 

c) cl 2 0, d) C1 2 0 7 . 

23. Hợp chất oxit sắt trong đó % khối lượng Fe bằng 77,77%, có 
công thức phân tử là: 

a) FeO b) Fe 2 0 3 

c) Fe 3 0 4 d) Tất cả đều sai. 

24. Muối suníat nào được tạo thành khi cho hợp chất Fe 3 0 4 tham gia 
phản ứng với dung dịch suníuric H 2 S0 4 ? 

a) FeS0 4 

b) Fe(S0 4 ) 3 

c) FeS0 4 và Fe 2 (S0 4 ) 3 

d) Tất cả đều sai. 

25. Xét phản ứng: 

Fe 2 (S0 4 ) 3 + NaOH -> Fe(OH), + Na 2 S0 4 . 

Hệ số cân bằng phcản ứng ghi theo thứ tự chcất là: 
a) 1:6: 2; 3 b) 1:3: 3:2 

c) 1: 3: 3: 3 • d) 1: 1: 3: 3. 
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Chương 3 


MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC 













































§1. Tóm tát lí thuyết 


Mol 


1. Moi là gì? 

Trong các bài toán hóa học, để tính toán người ta có thê dùng các 
đơn vị khối lượng như gam, kilogam... hoặc đơn vị thể tích như lít. 
mililít..., nhưng tiện lợi hơn cả là đơn vị mol. 

Mol lù đơn vị lượng chất có chứa N = 6,02. lữ* hụt vi mô (nguyên tử, 
phân tử , ...). 

Ví dụ: 1 moi Fe (56 gam) có chứa 6,02.10” nguyên tử sắt. 

1 mol H 2 0 (18 gam) có chứa 6,02.1 o 21 phân tử nước. 

N = 6,02.1 o 2 ’ là số Avogađro. 

2. Khôi lưựng mol là gì? 

Khối lượng mọl (kí hiệu M) của một chât là khôi lượng tính bằng 
gam của ! moỉ nguyên tử hay phân tư chat đo. 

Ví dụ: Mh = I gam; 

M Fe = 56 gam; 

M FeS o 4 = 152 gam. 

iil. Thể tích moi của chất khí là gì? 

Thế' tích moi của chất khí là thể tích của I mol phân tử chút khí đó. 

Định luật Avogadro: 

Trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất, I mol của bút kì chát 
khí nào cũng chiếm một thể tích như-nhau. 

ở điều kiện tiêu chuẩn (0°c, latm = 76 cmHg = 760 minHg), thê 
tích đó là 22,4 lít. 

ở điều kiện bình thường (20°c, 1 atm). thể tích đó là 24 lít. 

Ví dụ: ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc), I moi khí Hị hay 1 mol khí 
COị,... đều chiếm thể tích 22,4 lít. 
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I 

Chuyển đổi giữa khôi lượng, thể tích và 
lượng chất 


Tính sổ mol chất (rắn, lồng, khí): 


n (mol) = 


mOs; 


MCg/mol) 

m = khối lượng chất (gam) 

M = khối lượng mol (gam/mol). / 

Ví dụ: Số mol của 5,6 gam Fe bằng: 

5,6Cềs? _n I 

n Fe = —- 1 - = 0.1 

Fe 560sựmol) 

Tính sổ moi chất khí (đo ở điều kiện tiêu chuẩn): 

_ _ V(1H) 

n (mol) = f— -— 

22 , 4 ( 1 ^/ 11101 ) 

V (lít): thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn (đktc). 
Ví dụ. Số moi của 2,24 lít khí oxi ở đktc bằng: 

2,24(fit) 


"o, = 


22,4(fú/ moi) 


= 0,1 mol 


Tỉ khối của châ't khí 


Các công thức tính tỉ khôi 

1) Tỉ khôi của khí A so với khí B: 


d -Mạ 
A/B M 
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M a , M b lần lượt là khối lượng mol của khí A và khí B. 


















Ví dụ: Tỉ khôi của khí metan (M = 16) so với khí H 2 (M = 2) là: 


^ch 4 /h : “ ọ 

2) Tỉ khôi của khí A so với không khí 

d wi . = M*. 

A / kk g 

29 gam là khối lượng của 22,4 lít không khí (hay khối lượng moi 
không khí). 

Ví dụ: Tỉ khối của khí cacbonic (M = 44) so với không khí là: 

44 

d(l),/kk = ~ k52 

Áp dụng: 1) Tỉ khối cho ta biết khí nào nặng hơn khí nào. 

Ví dụ: Khí metan nặng hơn khí hiđro 8 lần vì d CHj/H; =8 

2) Tim khôi lượng mol của khí A khi biêt tỉ khôi d A /!3 và M|J. 

Tính theo công thức hóa học 


1. Xác định thành phần % các nguyên tô" hóa học 

Giả sử hợp châ't A có công thức hóa học A x ByC z có khối lượng mol 

là M. 

» 

%A = . 100%; %B = . 100%; %c = . 100% 

M M M 

Với %A + %B + %c = 100%. 

Ví dụ: Tim thành phần % khối lượng trong phân tử H 2 S0 4 . 

%tì=ịị. 100% = 2,04%. 

98 

2. Xác định công thức hóa học khi biết thành phần phần trăm 
nguyên tô' 

Từ các công thức trên ta tìm X, y, z rồi suy ra công thức hóa học của 
hợp chất. 
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Ví dụ: Thiết lập công thức hóa học của hợp chất có khôi lượng mol 
bằng 16 trong đó %c = 75% %H = 25%. 

Đặt công thức hóa học của hợp châ't là C x H y 


Ta có: X = 16. 

y = 16. 


75% 

12 . 100 %) 

25% 

1 . 100 % ~ 


Công thức hóa học: CH4. 


Tính theo phương trình hóa học 


Đây là bài học mở đầu rất quan trọng trong hóa học, các vân đề 
đuỢc trình bày có tính cơ bản giúp các em bước đầu thực tập làm toán hóa 
học có phương pháp. 

Trước hêt ta phải hiêu rằng: Phương trình hóa học lù công cụ giúp 
ta tính toán. Vì vậy khi làm toán hóa học nhất thiết phải biết dựa vào 
phương trình phản ứng để thực hiện các phép tính toán. 

Có thể nói phép tính toán trong hóa học là phép tính tam suất tỉ lệ 
thuận. Vì vậy có một nguyên tắc cơ bản coi đó như là kim chỉ nam là: Mỗi 
khi viết xong một phương trình phản ứng, nhất thiết ta phải biết trong 
phương trình phản ứng đỏ người ta đã cho biết số mol (hay khối lượng, thể 
tích) của chất nào, và ta sẽ phải dựa vào phép tính tam suất để tìm số mol 
(hay khối lượng, thê tích) cửa chất nào. Muốn thê, cần tập thói quen từng 
bước như sau: 

Bước J : Tim số mol (hay khối lượng, thể tích) các chất đã biết. 

Bước 2: Viết phương trình phản ứng và ghi số mol (hay khối lượng, 
thể tích) đó vào ngay dưới công thức hóa học của chất trong phư(fng trình 
phản ứng. 

Bước 3: Dùng quy tắc tam suất để tìm số mol (hay khối lượng, thể 
tích) của chất cần tìm. 
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Ghi chú: Trong phép tính toán ta có thể dùng đơn vị mol, thể tích 
hay khối lượitỊỊ. Tuy nhiên thông thường ta dùng đơn vị moi thì phép tính 
thuận lợi hơn. 

Ví dụ 1: Oxi hóa 5,6 gam sắt Fe đến khi phản ứng hoàn toàn thu 
được bao nhiêu gam hợp chất oxit sắt từ Fei 0 4 ? 


Phương pháp tính theo kltối lượng gain 
Bước 1: Đã có sẵn đơn vị khối lượng tương ứng. 

Bước 2: Phương trình phản ứng: 

3Fe + 2 O 2 —^ Fe,0 4 
Gam: 3. 56 —» ^232 

5,6 -4 ? 

Khôi lượng Fei0 4 = - 7,73 gam 

r c 3. 56 

Phương pháp tính theo sô moi 

5,6 ^ , 

Bước l: n Fe = 77 =0,1 moi 

56 

ỉ ước 2: Phương trình phản ứng: 

3Fe + 20; -4 Fe,0 4 

• 3 >01 

Mol: 0,1 —> 2 

Khối lượng Fe t 0 4 = 232 = 7,73 gam 

Ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn 5.6 lít khí CH 4 đên khi phản ứng hoàn 
toàn thu được bao nhiêu lít khí CO:? Thê tích đo ớ đktc. 


Phương pháp tính theo thế tích lít 

Bước 1: Đã có sẩn đơn vị thể tích tương ứng. 
Bước 2: Phương trình phản ứng: 


CH 4 (k) + 20 2 (k ) -4 C0 2 (k) + 2H 2 0 (h) 

22,4 - 4 - 22,4 

’ < •> 

5,6 -4 ? 

..22,4. 5,6 , 

Thể tích khí C0 2 = — - 5,6 ht 
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Phương pháp tính theo sốmol 

Bước 1: n rn = TT —7 = 0,25 mol 
C( - 22 4 

Bước 2: Phương trình phản ứng: 

CH 4 (Ịc) + 20: (k)-> CO: ao + 2H : 0(A) 

Mol: 0,25-> 0,25 

Thể tích khí C0 2 = 0,25. 22,4 = 5,6 lít 

Ghi chú : Trường hợp gặp bài toán có đơn vị tạp như sau thì để thuận 
lợi ta nên dùng phương pháp tính theo mol. 

Ví dụ 3: Cho 2,7 gam nhôm (Al) tham gia phản ứng với dung dịch 
axit clohiđric (HC1) lấy dư thu được khí hiđro (H 2 ) và dung dịch muối nhôm 
clorua (AICI 3 ). Tính: 

- Thể tích khí hiđro ở đktc. 

- Khôi lượng muôi nhôm clorua. 

Phương pháp tính theo sô'moi 

2,7 

Bước I: n A1 =-^—=0,1 mol 
Al 27 

Bước 2: Phương trình phản ứng: 

AI (/•) + 3 HC 1 (dcl) MCh(dd) + Ị,5H ; (Ấ:) 

Moi: 0 , 1-4 0,15 

Thể tích khí H 2 = 0,15. 22,4 = 3,36 lít 

AI (/•) + 3HCI (dd) -4 AICI', (dcl) + I.5H :(k) 

Mol: 0,1 -4 0,1 

Khối lượng A1C1, = 0,1.133,5 = 13,35 gam. 

Phương pháp tính theo đơn vị tạp 

Bước 1: Đã có sấn đơn vị thể tích tương ứng. 

Bước 2: Phương trình phản ứng: 

AI (r) + 3HC1 (dd) -4 A1C1, (dd) + l,5H 2 (k) 

27 (g) -4 133,5 (g) 1,5.22,4(0 

2,7 (g) -4 ? (g) ? (0 
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3.36 lít. 


v f . . r rn 

Thể tích khi H 2 = ——° 27 ^ 

Khối lượng AlClj = — = l3 ’ 35 s am - 


Cớc vân đê thường gặp 

vấn đề 1: Tính lượng dư của chất tham gia (không có dữ kiện về 
lượng sản phẩm) 

Khi bài toán có hai hay nhiều chất tham gia thì vấn đề được đặt ra 
là làm thế nào để tìm được chất nào còn dư sau khi phản ứng kết thúc. 

Nguyên tắc chung: 

sồmol hay khối litựng cua chàt , 

Thiết lập và so sánh các tí sổ Hệ sốcằn búng ■ " 

số nào lớn thì chất đó dư. 

Ví dụ: Oxi hóa 5,6 gam bột Fe trong bình chứa 64 gam khí oxi thu 
được sản phẩm là oxit sắt từ Fe,0 4 . Hỏi sau khi phản ứng kết thúc, chất 
nào còn dư bao nhiêu gam và khối lượng Fe?0 4 thu được là bao nhiêu 

gam? 

Phương pháp tính theo khối lượng gam 
Bước I: Đã có sẩn đơn vị khối lượng tương ứng. 

Bước 2: Phương trình phản ứng: 

3Fe + 2 O 2 ^ Fe,0 4 

Gam: 3. 56 —> 2. 32 232 

5,6 64 ? 

A , 5,6 64 

Tìm chất dư: Lập và so sánh tỉ sô: < — 

=> oxi dư, Fe hết. 

Tim lượng oxi dư: m () dư = m C); ban đầu - m (); phản ứng 


= 64 


5,6.2.32 

3.56 


= 61,9 gam. 


Muốn tìm khối lượng Fe,0 4 ta dựa vào lượng Fe đã phản ứng hêt. 
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A ,. , _ 232. 5,6 

Khôi lượng Fe 3 0 4 = ———— 


= 7,73 gam. 

Phương pháp tính theo sốmol 

5,6 54 

Bước I: n Fe = T 7 =0,1 mol, n n =TT = 2 moi 
56 32 

Bước 2; Phương trình phản ứng: 

3Fe + 20 2 -> Fe 3 0 4 

0,1 

Mol: 0,1 2 

3 

0,1 2 

Tim chât dư: Lập và so sánh tỉ sô": —— <7 => oxi dư, Fe hết. 

3 2 

Tìm lượng oxi dư: n 0i dư= n 0 ban đầu - n 0 phản ứng 

0 , 1.2 

= 2- 1,93 mol. 

=> rn 0 ^ dư = 1 ,93. 32 = 61,9 gam. 

Khối lượng Fe 3 0 4 = Y' 232 = 7,73 gam. 

Vấn đề 2: Tính lượng dư của chất tham gia khi có dữ kiện về lượng 
sản phẩm 

Trong trường hợp này nhât thiết phải dùng dữ liệu của sản phẩm để 
thực hiện phép tính toán. 

Ví dụ: Cho 0,3 mol NaOH tham gia phản ứng với mol FeCL thu 
được 0,1 moi kêt tủa Fe(OH) 2 . Hỏi sau khi phản ứng kết thúc lượng NaOH 
còn dư hay hêt và sô mol FeCl 2 tham gia phản ứng là bao nhiêu? 

Phương pháp tính theo sỏ mol 

Bước J: Đã có sẩn đơn vị mol tương ứng. 

Bước 2: Phương trình phản ứng: 

FeCl 2 + 2NaOH -» Fe(OH ) 2 + 2NaCl 

< 

Mol: ? 0,3 0,1 












Tun chất dư. Trường hợp này bắt buộc phải tính toán dựa vào lượng 
kết tủa Fe(OH) 2 , lượng NaOH ban đầu có thế hết hoặc dư chứ khôn,!’ hao 
Ị>i,'ỉ thiếu. Điều này cũng dễ hiểu, ví dụ như 1 cuốn tập có giá bán 2 đồng, 
để mua I cuốn ta phải có ít nhít là 2 đồng. 

Tìm lượng NaOH dư: nNaOH dư = nNaOH ban đầu — nNaOH phản ứng 

= 0,3- 0,1.2= 0,1 moi; 

0 , 1.1 

Sô mol FeCl 2 — * = 0,1 mol. 

Vấn đề 3: Hiệu suất phản ứng 

Một trong những vân đề thực tiễn của hóa học là hiệu suăt phán 
ứng. Đó là do lượng sản phẩm thu được trong thực tê nhỏ hơn lượng lí 
thuyết và để có được lượng thực tế như mong muốn ta phải dùng lượng 
chầt tham gia nhiều hơn lượng theo lí thuyêt. Nói khác đi hiệu suủt phan 
ứng lủm cho lượng san phẩm thu được giam so với lí thuyết vù lượng chất 
tlmm gia dùng nhiều hơn lí thuyết. Hiệu suất phàn ứng dồng nghĩa với sự 
hao hụt. 

Có nhiều nguyên nhân gcây hiệu suất như dụng cụ đo lường, kĩ thuật 
thao tác... 

a) Hiệu suất phản ứng liên quan đến sản phẩm 
Lượng thực tế cúa sàn phẩm 


H = -—■—~~~——- • , , . 100% 

Lượng lí thuyêt cùa sản phâm 


Ví dụ: 


Cho 0,2 moi Fe tham gia phản ứng hoàn toàn với dung dịch HC1 lấy 
dư được 0,15 mol khí hiđro và muối sắt (II). Tính hiệu suất phản ứng. 

Fe + 2HC1 -> FeCli + Hạ 

< . > . 

iviol: 0,2 0,2 

Theo lí thuyết thì lượng hiđro thu được là 0,2 mol, nhưng thực tế chỉ 
thu được 0,15 inol nên: 

0,15 


H = 


0,2 


. 100% = 75%. 


b) Hiệu suất phản ứng liên quan đến chất tham gia 

Lượng li thuyết cùa chát tham gia 
Lượng thực tế cùa chất tham gia 


. 100% 
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Ví dụ: 

Xét phương trình phản ứng 2A1 + 3FeO —» 3Fe + ALCb 

Dùng 2,5 mol nhôm điều chế được 3 mol Fe. Tính hiệu suất phản 

ứng. 

♦ 2A1 + 3FeO -» 3Fe + AlạOì 

11 

Mol: 2 3 

Theo lí thuyết thì để thu được 3 mol Fe chỉ cần 2 mol AI. nhưng thực 
tế đã dùng 2,5 mol nên : 

H = 77 100% = 80%. 

2,5 

§2. Câu hỏi trắc nghiệm cớ hướng dẫn 
§2.1. Cáu hỏi trắc nghiệm 

1. Một loại hợp chất oxit lưu huỳnh trong đó có 2 gam lưu huỳnh kết 
hợp với 3 gam oxi. Công thức đơn giản của hợp chất đó là: 

a)S0 2 b) S0 3 

c) S 9 O 7 d) Tất cả đều sai. 

2. Chọn câu trả lời đúng trong số các câu sau: 

a) Khôi lượng mol phân tử là khối lượng của một mol phân tử tính 
theo đơn vị moi. 

b) Khôi lượng mol phân tử là khối lượng của một phân tử tính theo 
đơn vị gam. 

c) Khối lượng mol không khí là khối lượng của một phân tử không 
khí tính theo đơn vị gam. 

d) Khôi lượng mol không khí là khôi lượng của 0,8 mol khí nitơ (N?) 
và 0,2 mol khí oxi ( 0 2 ) tính theo đơn vị gam. 

3. Hãy cho biết loại phân đạm nào sau đây có hàm lượng đạm cao 

nhất: 


a) NH 4 NO 3 

c) (NH 4 ) 2 S0 4 


b) (NH 2 ) 2 CO 
d) NH4CI. 
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4. Trong cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất, một mol của bất kì 
chất khí nào cũng chiếm một thể tích như nhau. Đó là nội dung của định 
luật: 

a) Lavoisiê b) Lômônôxôp 

c) Avogađro d) Coulomb. 

5. Chọn giá trị thích hợp để điền vào chỗ trông trong câu sau đây: 
Mol là đơn vị lượng chất có chứa ... hạt vi mô (nguyên tử, phân 

tử...). 

a) 6,2.10 23 b) 6,12.10 23 

c) 6,023.10 23 e) Tất cả đều đúng. 

6. Câu nói nào sau đây là sai: 

a) Mol là đơn vị lượng chất chứa N hạt vi mô. 

b) Tá là đơn vị chỉ lượng chất bằng 12 món. Ví dụ một tá trứng có 
12 quả trứng. 

c) Ta có thể chuyển đổi đơn vị khối lượng hay thể tích sang mol và 
ngược lại. 

d) Dùng đơn vị mol tiện lợi vì các nhà khoa học thường làm việc với 
một lượng nhỏ nguyên tử hay phân tử. 

7. Từ giả thiết 0,3 mol H2SO4, những kết luận nào sau đây về sô moi 
H, s, o có trong hợp chất là đúng: 

a) 9 mol H; 3 mol s và 12 mol o. 

b) 0,6 mol H; 0,3 mol s và 1,2 mol o. 

c) 3 mol H; I mol s và 4 mol o. 

e) 0,3 mol H; 0,1 moi s và 0,4 mol o. 

8. Chọn câu trả lời sai trong số các câu trả lời sau: 

a) Khôi lượng của 1 mol H 2 0 là 18 gam. 

b) Khôi lượng của 6.10 2 ’ phân tử H 2 0 là 18 gam. 

c) Khối lượng của một phân tử nước là 18 đvC. 

d) Khôi lượng của 1 mol phân tử H 2 Obằng 18 kg. 
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9. Điền vào chỗ trông từ thích hợp: 

Khối lượng của 1,5 N phân tử H 2 0 hay ... phân tử H 2 0 là 27 gam. 
a) 9.10 23 b) 0,9.10 2 ' 

c) 9.10 22 d) 90.10 22 . 

10 . Biết d A /B = 1,5. Câu nói nào sau đây là sai? 

a) Khí A nhẹ hơn khí B 1,5 lần. 

b) Khối lượng mol A gấp 1,5 lần khối lượng moi B. 

c) Khí A nặng hơn khí B 1,5 lần. 

d) Ma = 1,5M b . 

11 . Khí nào trong số các khí sau: C0 2 (M = 44), 0 2 (M - 32), 

N 2 (M = 28), S0 2 (M = 64), NH, (M = 17) nặng hơn không khí? 
a) C0 2 , 0 2 b) S0 2 

c) C0 2 , 0 2 , S0 2 d) N 2 , NHj. 

12 . 22,4 lít là thể tích của bất kì chất khí nào ở điều kiện: 

aj 0°C; 76 cmHg b) 0°C; 760 mmHg 
c)ơ’C;latm d) a, b, c. 

13. ở điều kiện nhiệt độ phòng (20°C; 1 atm), thể tích của 1 mol 
chất khí là: 

a) 22,4 lít b) 22,4 dm’ 

c) 22400 cm’ d) 24 lít. 

14 . Cho 60 gam Fe có lẫn tạp chất tham gia phản ứng với dung dịch 
axit clohiđric lấy dư thu được 0,9 mol khí hiđro, % tạp chẩt được xác định 
là (H = 100%): 

a) 84% b) 90% 

c) 70% d) Tất cả đều sai. 

15 . Chọn câu trả lời sai trong số các câu trả lời sau: 

a) Thể tích mol chất khí phụ thuộc vào nhiệt độ, áp suất. 

b) Số Avogadro N = 6,02.10 2 ! . 

c) Ở đktc số mol chất khí phụ thuộc vào thể tích của nó. 
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d) Sô' mol chất rắn hay lỏng không phụ thuộc vào thể tích của nó ở 
bâ't kì nhiệt độ và áp suất nào. 

16. Biết được những dữ kiện nào sau đây ta có thể tính được số 
Avogađro: 

a) Khối lượng mol và khối lượng tuyệt đối của nguyên tử cacbon. 

b) Khối lượng mol và khối lượng tuyệt đối của nguyên tử oxi. 

c) Khối lượng moi và khối lượng tuyệt đối của nguyên tử hiđro. 

d) Tất cả đều sai. 

17. Có IOO gam khí oxi và 66 gam khí C0 2 , cả hai khí đều ở 20"C và 
1 atm. Nếu trộn 2 khôi lượng khí trên với nhau (không có phản ứng xảy ra) 
thì hỗn hợp khí thu được có thể tích khí là bao nhiêu lít ? 

a) 22,4 b) 24 c) 110 d)lll. 

18. Biết tỉ khối của khí A đối với khí B là 2,875 và tỉ khối của khí B 
đối với oxi là 0,5. Khối lượng mol của khí A là: 

a) 43 b) 34 c) 46 d) 64. 

19. Công thức hóa học của hợp chất A (Na, H, c, O) có khối lượng 
mol phân tử là 84 gam, thành phần các nguyên tố: 27,38% Na; 1,19% H và 
14,28% c là: 

a) NaHCO., 

b) Na 2 CO ( 

c) NaMC0 2 

d) COịNa 2 . 

20. Biết khí A (H, S) nặng hơn khí hiđrc là 17 lần. Công thức hóa 
học của A là: 

a) HS b) H 2 S 

c)(H 2 S) x . d) HS 2 . 

Dùng các dữ kiện sau đế trả lời các câu hỏi 21 - 23: 

Cho nhôm oxit (2A1, 30) tham gia phản ứng hoàn toàn với dung 
dịch axit nitric (1H, IN, 30) thu đưực dung dịch có muôi nhôm nitrat 
Al(N0;i)3 và nước. 


21. Hệ sô cân bằng của các chât tham gia viết theo thứ tự trên là: 

a) 1: 3 b) 3: I 

c) 1: I d) 1: 6 

22. Nếu dùng 0,1 mol nhôm oxit thì số mol axit cần dùng là: 

a) 0,6 b) 0,3 c) 29,4 d) 0,03. 

23 . Nếu dùng 0,3 mol nhôm oxit thì khối lượng (gam) muối nhôm 
nitrat thu được là, biết hiệu suất phản ứng là 60%: 

a) 76 b) 76,68 

c) 766,8 d) 77 

24 . Xét phản ứng: A (II) + 2HC1 -> AC1 2 + H 2 . 

Nếu dùng 2,4 gam A và lượng khí H 2 thu được là 0,2 gam thì A là: 
(biết Ca = 40, Mg = 12, Ba = 137, Sr = 88). 

a) Ca b) Mg 

c) Ba d) Sr. 

25 . Xét phản ứng: Na + HC1 -» NaCl + H 2 . 

Nếu dùng 2,3 gam A và lượng khí H 2 thu được là 0,1 gam. Hiệu suất 
phản ứng được xác định là: 

a) 100% b) 50% 

c) 90% d) 95%. 

§ 2 . 2 . Hướng dẫn trả lời 


1. Chọn b. 

Đặt S x Oy 

= — => — = Ị => Công thức hóa học S0 3 

I6y 3 y 3 

2. Chọn d. 
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a sai. Khôi lượng mol phân tử là khôi lượng của một mol phân tử 
tính theo âơn vị }Ịam hay ỊỊanưmol. 

b sai. Khối lượng mol phân tử là khối lượng của một mo! phân tử 
tính theo đơn vị gam. 

c sai. Khối lượng mol không khí là khối lượng của một moi không 
khí tính theo đơn VỊ gam. 

d đúng. Một mol không khí gồm 0,8 mol khí nitơ (nitơ chiếm 809;-) 
và 0,2 mol khí oxi (oxi chiếm 20%). 

3 . Chọn b. 

(NH 2 ) 2 CO (urê): %N = — - — . 100% 

v (14 + 2)2 + 12 + 16 

= 46,67%. 

4 . Chọn c. 

Hệ quả: Ở cùng điều kiện tiêu chuẩn (0°c, I atm), một mol của bất 
kì chất khí nào cũng chiếm cùng thể tích 22,4 lít. 

5 . Chọn c. 

Sô Avogađro: N = = 6,02.1 o 23 . 

è 19,926.10~ 24 

6 . Chọn d. 

a. b, c đúng. 

Dùng đơn vị mol tiện lợi trong tính toán nhưng không phái vì các 
nhà khoa học thường làm việc với một lượng nhỏ nguyên tử hay pl.ân tử. 

Nguyên tử hay phân tử là những hat vi mô, không thể nhìn thây 

dươcíh 

7 . Chọn b. 

Một phân tử H 2 S0 4 có cấu tạo gồm 2 H, I s và 4 o. 

Suy ra ! mol H 2 S0 4 gồm 2 mol H, I mol s và 4 mol o. 

Vậy 0,3 mol H 2 S0 4 gồm 2. 0,3 = 0,6 mol H, 

1.0,3 = 0,3 moi s, 

4. 0,3 = 1,2 mol o. 
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8. Chọn d. 

Đơn vị của khối lượng mol tính bằng gam. 

Dùng giá trị 6.10 2 ' hay 6,02.10 2 ’ để chỉ I mol đều được, 

9. Chọn a. 

IN (6.ĨO 23 ) tương ứng với 1 mol H 2 0 (18 gam) 
l,5N (9.I0 23 )..18. 1,5 = 27 gam. 

10 . Chọn a. 

_ M. 

Biết d A /B = 1,5= -^ => M a = 1,5 Mb 
M„ 

Khí A nặng gấp 1,5 lần khí B. 

11 . Chọn c. 

Khí nào có M > 29 => d > 1 đều nặng hơn không khí. 

M ro , 44 

Ví dụ khí C0 2 : d ro , kk = = ±1 = 1,5 > I. 

: kk M kk 29 

=> Khí cacbonic nặng hơn không khí. 

12 . Chọn d. 

76 cmHg = 760 mmHg = I atm. 

13 . Chọn d. 

Người ta tính giá trị này theo công thức sau: pv = nRT 
22,4 

Với p = 1 atm, R = ~r~ 

1 273 

T°K = t°c + 273 = 20 + 273 = 293°K và n = I mol. 

V * 24 lít. 

14 . Chọn d. 

Phương trình phản ứng: 


Fe + 2HC1 -+ FeCl 2 + H 2 
Mol: 0,9 <- 0,9 













Khối lượng Fe nguyên chắt tham gia phản ứng = 0,9. 56 = 50,4 gam 
=> lượng tạp chất không phcản ứng = 60 - 50,4 = 9,6 gam 

=> % tạp chất = . 100% = 16%. 

Kết quả nêu ở a) là % chất nguyên. 

50,4 

Cách khác: Ta có thể tính % chất nguyên = -—.100% = 84% 

ỐƯ 

Suy ra % tạp chất = (100 — 84)% = 16%. 

15 . Chọn b. 

Sô" Avogadro N = 6,02.10 21 . 

Căn cứ vào công thức tính thể tích chất khí ta tìm thấy nội dung các 
câu trả lời a, c, d đều đúng. 

V 

Ví dụ ở đktc: n = —— mol 
22,4 

16 . Chọn a. 

SỐ Avogađro: N = 19 92 ^ 10 _ 24 = 6,02.10 21 

17 . Chọn d. 

Lập luận: ở điều kiện 20°c và 1 atm: 

1 moi (32 gam) khí oxi có thể tích 24 lít. 

=> 100 gam khí oxi có thể tích 75 lít. 

Tương tự: 66 gam khí cacbonic có thể tích 36 lít. 

=> thể tích hỗn hợp khí = 36 + 75 = 111 lít. 

18 . Chọn c. 

Giả thiết ^ = 2,875 và ^ = 0,5 
M b 32 

■=> Ma = 2,875. 0,5. 32 = 46. 

19. Chọn a. 

%0= 100% - (27,38% + 1,19% + 14,28%) = 57,15%. 


Đặt A: Na x H v C z O, 

23x 

=>27,38= =ỊỊ. 100% => X = 1 
84 

1,19= 4r- 100% =>y = 1. 

84 

14,28= 100% => z = 1 

84 

57,15 = . 100% => t = 3. 

84 

Công thức hóa học NaHCOv 

20 . Chọn b. 

Đặt A: H x Sy 

Biết M a = 17. 2 = 34 => X + 32y = 34. 

Chọn giá trị hợp lí X = 2 và y = I. Công thức hóa học HịS. 

21. Chọn d. 

Phương trình phản ứng A1 2 0 j + 6HN0ị —> 2A1(NOị)ỉ + 3HịO 

22 . Chọn a. 

A1 2 0, + 6HN0, -> 2Al(N0i)i + 3H 2 Ơ 
Mol: 0,1—> 0,6 

Số mol HNO, cần dùng là 0,6 mol. 

23 . Chọn b. 

AI2O3 + 6HNO3 -4 2Al(N0,)i + 3 H 2 0 
Mol: 0,3-4 0,6 

Khôi lượng Al(NOj).i = 0,6. 213. 60%' = 76,68 gam. 

24 . Chọn b. 

0,2 

n H = —— = 0,1 moi. 

H, 2 

Phương trình phản ứng: 

A + 2HC1 -4 AC1 2 + H 2 


2,4 

"Ã - 



Mol: 










=> — = 0,1 =>A = 24(Mg). 

A 

25 . Chọn a. 

n Na = 0,1 moi 

Phương trình phản ứng: 

2Na + 2HC1 -> 2NaCl + H 2 
Mol: 0,1-> 0,05 

=> Khôi lượng khí hiđro = 0,05. 2 = 0,1 gam 
Thực tế thu được 0,1 gam, vậy H = 100%. 

§ 3 . Câu hỏi trắc nghiệm không có hướng dẫn 

1. Chọn hóa chất thích hợp điền vào chỗ trống trong phản ứng hóa 
họcsau:H 2 0 + .... -> H ? S0 4 . 

a) S0 2 b) SO, 

c) s 2 0 7 d) Tất cả đều sai 0 

2. Chọn câu trả lời sai trong số các câu trả lời sau: 

a) ở đktc, 32 gam khí oxi chiếm thể tích 22,4 lít. 

b) Ở điều kiện 20°c, I atm, 32 gam khí hiđro chiếm thể tích 24 lít. 

c) Không khí có thành phần gồm 20% khí nitơ và 80% khí oxi. 

'd) Khối lượng mol không khí là khối lượng của 0,8 mol khí nitơ (N 2 ) 
và 0,2 mol khí oxi (0 2 ) tính theo đơn vị gam. 

3. Hãy cho biết loại phân đạm nào sau đcây có hàm lượng đạm thấp 

nhất: 

a) NH 4 NO, b) (NH 2 ) 2 CO 

c) (NH 4 ) 2 S0 4 d) NH 4 C1. 

4 . Công thức hóa học của hợp chất có 36,8%Fe, 2I%S và 42,27(0 
là, biết khôi lượng phân tử của hợp châ't bằng I52g: 
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a) Fe 2 (S0 4 )., b) FeS0 4 

c) Fe,(S0 4 ) 2 d) Tất cả đều sai. 

5. 6,02.10 ?ì là hằng sô'.... 

a) Avogađro c) Lômônôxôp 

d) Lavoisiê e) Tâ't cả đều đúng. 

6. Xét phản ứng: CaCO, + 2HCI —» CaCl 2 + C0 2 + HịO. 

Nếu dùng 10 gam CaCO, thì thu được bao nhiêu lít khí cacbonic ở 
điều kiện (20°c, I atm)? Biết H = 100%. 

a) 2,24 b) 22,4 c) 2,4 d) 24. 

7. Một axit HNO, (a mol), có 0,1 mol H. a có giá trị bằng: 

a) 0,2 mol b)0,lmol c)0,l2mol d)0,llmol. 

8. Chọn câu trả lời sai trong sô các câu trả lời sau: 

a) Khối lượng của I mol o là 32 gam. 

b) Khôi lượng phân tử N 2 là 28 gam. 

c) Khôi lượng nguyên tử N là 14 đvC. 

d) Khôi lượng của I mol phân tử HiObằng 18 gam. 

9. Điền vào chỗ trống từ thích hợp: 

27 gam phân tử H 2 0 tương ứng với.phân tử H 2 0. 

a) 9.1 o 23 b) 0,9.1 0 ” 

c) 9.10 22 d) 90.10 22 

10. Biết M a = 32 và Mb = 16. Câu nói nào sau đây là sai: 

a) Khí A nhẹ hơn khí B 1,5 lần. 

b) Khí A nhẹ hơn khí B 2 lần. 

c) Khí A nặng hơn khí B 2 lần. 

d) a, b 

11. Khí nào trong sô' các khí sau: C0 2 (M = 44), 0 2 (M = 32), 

N 2 (M = 28), S0 2 (M = 64), NH, (M = 17) nhẹ hơn không khí? 
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a) CO z , 0 2 b) S0 2 

c) CƠ 2 , 0 2 , S0 2 d) N 2 , NH,. 

12. Hợp chất A x (C0 3 )y có khối lượng phân tử 124 và kim lọai A (II) 
có công thức phân tử là: 

a) FeCOì 

b) CuCO, 

c) K 2 C0 4 

d) Na 2 COj. 

13. Xét phản ứng: 

Fe(CO)s + NaOH -> Na 2 Fe(CO) 4 + Na 2 COì + H 2 0. 

Hệ sô cân bằng của NaOH và HọO lần lượt là: 

a) 4, 2 b) 4, 3 c) 4, I d) 4, 4. 

14. Cho 60 gam Fe có lẫn 14% tạp chất tham gia phản ứng với dung 

dịch axit clohiđric lây dư thu được.mol khí hiđro 

a) 8 b)0,9 

c) 7 d) 9. 

15. Chọn câu trả lời sai trong số các câu trả lời sau: 

a) Thể tích mol chất khí phụ thuộc Vcào nhiệt độ, áp suât. 

b) Số Avogadro N = 6,02.10 2 \ 

c) Ở đktc số mol chất khí không phụ thuộc vào thể tích của nó. 

d) Số mol chất rắn hay lỏng không phụ thuộc vào thể tích của nó ở 
bâ't kì nhiệt độ và áp suất nào. 

16. Sô Avogađro N có giá trị bằng: 

a) 12: 19,926.10 24 b) 14: 19,926.10 24 

c) 16: 19,926.10 24 d) 17: 19,926. ÌO 24 . 

17. Xét phương trình phản ứng: 2CO + 0 2 — » 2C0 2 . 

Nếu ban đầu dùng 3 mol co và I moi 0 2 thì sau khi phản ứng kết 
thúc ta thu được hỗn hợp gồm khí...: 
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a) co (1 mol), COị (2 mol) 

b) CO (2 mol), C0 2 (1 mol) 

c) CO (1 mol), C0 2 (1 mol) 

d) CO (2 mol), C0 2 (2 mol). 

18. Biết tỉ khối của khí A đô'i với khí B là 2 và tỉ khôi của khí B đối 
với oxi là 2. Khối lượng mol của khí A là: 

a) 128 b) 34 c) 46 d) 64 

19. Biết tỉ khối của khí A so với khí B bằng a và tỉ khối của khí B so 
với khí c bằng 1/a, kết luận nào sau đây là đúng: 

a) M a = M c b) M a > M r 

c) M a < M c d) Tất cả đều sai. 

20. Khí A có câu tạo gồm c, H và có tỉ khối so với không khí là 
0,552. Công thức hóa học của A là: 

a) CH 4 b) C 2 H 4 

c) C 2 H 6 d) C 2 H 2 . 

21. Đốt cháy hoàn toàn 11,2 lít khí CH 4 thu được khí cacbonic và hơi 
nước. Thể tích khí oxi cần dùng là: 

a) 2,24 lít b) 22,4 lít 

c) 11,2 lít d) 1,12 lít. 

Dùng các dữ kiện sau để trả lời các câu hòi 22 -25: 

Cho sắt (II) oxit (1 Fe, 1 O) tham gia phản ứng vó’i axit clohiđric 
(1 H, 1 Cl) thu đưực ơung dịch có muôi sắt (II) clorua FeCI 2 và nước. 

22. Nếu dùng 0,2 mol sắt (II) oxit thì khối lượng (gam) muối thu 
được là (biết H = 80%): 

a) 20,32 b) 2,32 c) 20 d) 23. 

23. Nếu dùng 0,3 mol sắt (II) oxit thì thể tích khí hiđro thu được là 6 
lít (đktc), hiệu suất phản ứng là: 

a) 89,28%. b) 76,68% 

c) 89% d) 90%. 
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24. Xét phản ứng: A (II) + 2HC1 -* AClọ + H 2 . 

Nếu dùng 4 gam A và lượng khí H 2 thu được là 0,2 gam thì A là: 
(biết Ca = 40, Mg = 12, Ba = 137, Sr = 88) 

a) Ca b) Mg 

c) Ba d) Sr. 

25. Xét phản ứng: Ba + 2HC1 —> BaCl 2 + H 2 . 

Nếu dùng 13,7 gam A và lượng khí H 2 thu được là 0,1 gam. Hiệu 
suất phản ứng được xác định là:' 

a) 100% b) 50% 

c) 90% d) 95%. 
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Chương 4 



0X1 - KHÔNG KHÍ 
















































§ 1 . Tóm tát // thuyết 


Tính chất của oxi 

1. Tính chất vật lí 

Oxi là nguyên tố phổ biến nhât trong vỏ Trái Đât. Nó tồn tại ở trạng 
thái tự do trong khí quyển hay dưới dạng liên kết với các nguyên tố khác. 
Khí oxi là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nặng hơn 
không khí. Oxi hóa lỏng -183°c. Oxi lỏng có màu xanh nhạt. 

2. Tính châ't hóa học 

a. Tác dụng với phi kìm 

- Với lưu huỳnh: s (r) + 0 2 ( k ) - < —> S0 2 (k) 

- Với photpho: 4P (r) + 5Ơ2 ( k ) |,IC " » 2 P 2 O 5 (r) 

b. Tác dụng với kim loại 

Sắt cháy trong không khí không tạo ngọn lửa, không có khói, tạo ra 
các hạt nhỏ nóng chảy màu nâu là oxit sắt từ: 

3Fe(r)+ 20, (*) Fe 3 0 4 (r) 

c. Tác dụng với hợp chất 

CH 4 (*) + 20 2 (k) C0 2 (k) + 2H 2 0 (h) 

3. ứng dụng 

Oxi cần thiết cho sự sống và sự cháy. Ta nói oxi là dưỡng khí. 

Sự oxi hóa - Phản ứng hóa hợp 
ứng dụng của oxi 

1 . Sự oxi hóa 

Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một đơn chất hay hợp chât. 
4Na + 20 2 -£-» 2Na 2 0 
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C 2 H 5 OH + 30 2 -£-* 2 CO 2 + 3H 2 0 

2. Phản ứng hóa hợp 

Phản ứng hóa hợp trong đó từ hai hay nhiều chất tham gia ta chỉ thu 
được một sản phẩm duy nhất. 

c + 2H 2 wư ’ > CH4 

Hầu hết các phản ứng hóa học xảy ra với sự tỏa nhiệt hay thu nhiệt. 
Ví dụ phản ứng cháy là phản ứng tỏa nhiệt. 

Oxit 

1 . Định nghĩa 

Oxit là hợp châ"t có cấu tạo phân tử gồm nguyên tố o và nguyên tô" 
kim loại hay phi kim. 

a b 

Công thức tổng quát Mx O y => ax = by 

(M là kim loại hay phi kim). 

Ví dụ: CO; AI2O3 

2. Phân loại 

Có hai loại chính: Oxit axit và oxit bazơ. 

a) Oxit axit thường là oxit phi kim và tương ứng với một axit. 

Ví dụ: S0 2 tương ứng với axit suníurơ H,S0 4 ; 

C0 2 tương ứng với axit cacbonic H 2 CO 1 

b) Oxit bazơ thường là oxit kim loại và tương ứng với một bazơ. 

Ví dụ: Na 2 0 tương ứng với bazơ NaOH 

Ghi chú: Có một số kim loại nhiều hóa trị tạo oxit axit như Mn,0, 
tương ứng với axit pemanganic HMn0 4 . 

3. Danh pháp 

Tên oxit = Tên nguyên tô" (hóa trị nếu cần) + oxit 

69 





















Ví dụ: NO: nitơ (II) oxit N0 2 : nitơ (IV) oxit 

FeO: Sắt (II) oxit Fe 3 0 4 : sắt (II, III) oxit 

Hay: 

Tên oxit = Tiếp đầu ngữ chỉ tên nguyêri tô + tên nguyên tô + tiếp 
đầu ngữ chỉ số nguyên tử oxi + oxit 

Ví dụ: C0 2 : (\ĩờnp) Cacbon đỉoxit 

N 2 0 3 : £>/nitơ trioxit 

Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy 


1. Điều chế oxi 

a) Phòng thí nghiệm 

2 KCIO 3 2 KC 1 + 30 2 

2KMn0 4 K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 

b) Câng nghiệp 

- Điện phân nước 2H 2 0 —> 2H 2 + 0 2 

- Chưng cất không khí lỏng trước hết thu được riitơ ở nhiệt độ 
-196°c , sau đó là khí oxi ở -183°c. 

2. Phản ứng phân hủy 

Phản ứng phân hủy trong đó từ một châ't tham gia tạo được ít nhâ't 
hai sản phẩm. 

CaCO, CaO + C0 2 

Không khí-Sự cháy 


1 . Thành phần của không khí 

Không khí là hỗn hợp khí gồm khoảng 1/5 thể tích oxi, khoảng 4/5 
khí nitơ, còn lại một lượng nhỏ hơi nước, khí cacbonic, neon, agon... 
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2. Sự cháy và sự oxi hóa chậm 

a. Sự cháy là sự oxi hóa có tỏa nhiệt và phát sáng. 

b. Sự oxi hóa chậm có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng (còn gọi là 
sự cháy ngầm). Trong những điệu kiện thích hợp, sự oxi hóa chậm có thể 
chuyển thành sự cháy, ta gpi đó là sự tự bốc cháy. 

3. Điều kiện phát sinh và các biện pháp để dập tắt sự cháy 

- Điều kiện phát sinh sự cháy là chất cháy phải nóng đến nhiệt 'độ 
cháy và phải có đủ oxi cho sự cháy. 

- Biện pháp dập tắt sự cháy: Hạ nhiệt độ chất cháy xuống dưới 
nhiệt độ cháy và cách li chất cháy với oxi. 

§ 2 . Cáu hỏi trắc nghiệm có hướng dẫn 
§ 2 . 1 . Câu hỏi trắc nghiệm 

1 . Thể tích (lít) không khí cần thiết để đốt cháy hoàn toàn 22,4 lít 
khí metan CH 4 là: 

a)224 b) 2240 

c) 2,24 d) Tất cả đều sai. 

2. Chọn câu trả lời sai trong số những câu sau: 

a) Các kim loại như Cu, Ag, Fe, AI, Au đều bị oxi hóa. 

b) Sự tự bốc cháy xảy ra ở nghĩa địa do sự phân hủy xác người chết. 

c) Sự gỉ sắt là kết quả của sự oxi hóa chậm sắt. 

d) Sự phân hủy rơm rạ giải phóng khí metan. 

3. Những chất nào trong số các chất sau được dùng để điều chế khí 
oxi trong công nghiệp? 

a) KC10,, Fe,0 4 b) KCIO,, KMn0 4 

c) H 2 0, không khí d) Fe 3 0 4 . 

4. Dùng 122,5 gam clorat kali thì điều chế được bao nhiêu gam oxi, 
biết hiệu suất phản ứng là 60% ? 

a) 48 b) 28,8 c) 122,5 d) 1,225. 
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5. Không khí là một hỗn hợp gồm các khí có thành phần: 

a) 19% ơ 2 , 81% N 2 . 

b) 21 % 0 2 , 78% N 2 , 1 % khí khác. 

c) 19% 0 2 , 81 % N 2 , 1% khí khác 
c) 20% 0 2 , 79% N 2 , 1 % C0 2 . 

6 . Chọn điều kiện cần thiết đủ để phát sinh sự cháy: 

A) Chất cháy phải có nhiệt độ cháy thấp. 

B) Chất cháy phải ở thể lỏng. 

C) Chất cháy phải nóng đến nhiệt độ cháy. 

D) Cung cấp dư khí oxi để sự cháy hoàn toàn. 

E) Cung cấp đủ khí oxi cho sự cháy, 

a) c, E b) A, B, c 

c) A, B, D d) A, B, D, E. 

Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu 7-8: 

Đốt cháy hoàn toàn 12,4 gam photpho trong bình chứa 17 gani 
khí oxi, sản phẩm được tạo thành là châ't rắn, màu trắng có công thức 
là p : 0 5 . 

7. Chất dư (kèm theo số mol của chất dư) sau phản ứng là: 

a) Khí oxi (0,03125 moi) b) Khí oxi (0,3125 mol) 

c) Photpho (0,03125 mol) d) Photpho (0,3125 mol). 

8 . Nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng p 2 0 5 thu được là: 

a) 22,72 gam b) 2,272 gam 

c) 22,72 kg d) 227,2 gam. 

9. Những biện pháp nào không thích hợp để dập tắt đám cháy: 

A) Hạ nhiệt độ chất cháy xuống dưới nhiệt độ cháy. 

B) Cách ly chất cháy với khí oxi. 

C) Đem vật cháy ra khỏi nguồn gây cháy. 

D) Bao bọc vật cháy bằng chất chông cháy. 
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a) A, B b) C, D 

c) D d) A, c. 

10. Mỗi giờ một người lớn tuổi hít vào trung bình 0,5 m’ không khí, 
cơ thể người giữ lại 1/3 lượng oxi có trong không khí đó. Như vậy, thực tế 
trong một ngày đêm (24 giờ) mỗi người cần trung bình một thể tích (m’) 
khí oxi là bao nhiêu? 

a) 0,8 b) 4 c) 8 d) 0,4. 

11. Chọn câu trả lời đúng: 

a) Oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tử kim loại. 

b) Oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tử phi kim. 

c) Oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tử khác. 

d) Oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tố khác. 

Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu 12 - 13: 

Cho các hợp chất sau: Na 2 0, CaO, C0 2 , N0 2 , S0 2 , p 2 0 5 , Cl 2 0 7 , 
NH 3 , Mg(OH)Cl, FeCl 3 . 

12. Hợp chất nào là hợp chất oxit bazơ ? 

a) N0 2 

b) Na 2 0, CaO 

c) N0 2 , S0 2 , P 2 Oj 

d) C0 2 , N0 2 , S0 2 , P 2 0 5 , CI 2 0 7 . 

13. HỢp chất nào là hợp chất oxit axit ? 

a) C0 2 , N0 2 , S0 2 

b) C0 2 , N0 2 , S0 2 , p 2 0 5 , C1 2 0 7 

c) NH 3 , Mg(OH)Cl, FeClj 

d) S0 2 , P 2 O 5 , Cí 2 0 7 

Dùng dữ kiện sau để trả lci các câu 14 - 15: 

Cho các phương trình phản ứng: 

A) 2KMn0 4 —K 2 Mn0 4 + Mn0 2 + 0 2 

B) CaO + C0 2 -> CaC0 3 
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C) 2HgO -£-> 2Hg + 0 2 

D) Cu(OH) 2 -A> CuO + H 2 0 

E) 2H 2 + 0 2 2H 2 0 

F) H 2 0 + CaO -> Ca(OH) 2 ( 

G) 2Cu + 0 2 2CuO. 

14. Phản ứng nào là phản ứng phân hủy ? 

a) A, c, D b) A, c 

c) A, B d) E, F. 

15. Phản ứng nào là phản ứng hóa hợp ? 

a) B, E, F b) A, B 

c) F, G d) B, E, F, G. 

16. Phản ứng kết hợp nào là phản ứng oxi hóa? 

a) E, G b) A, c, E, G 

C)A,E,G d)A,G. 

17. Cần nhiệt phân bao nhiêu gam kali pemanganat KMn0 4 (biết 
hiệu suất phản ứng 100%) để thu được 32 gam khí oxi? 

a)31gam b)16gam 

c) 3,6 gam d) 316 gam. 

18. Khối lượng KC10 3 gam cần dùng để điều chế 3,36 lít khí oxi là 
(biết rằng hiệu suất phản ứng là 70%): 

a) 17,5 gam b) 1,75 gam 

c) 175 gam d) 15 gam. 

19. Để thu được lượng khí oxi bằng nhau thì tỉ lệ mol KMn0 4 và 
KCIO 3 theo thứ tự là: 

a) 3: 1 b) 1: 3 

c) 2: 3 d) 3: 2. 

1A 


20. Công thức hỢp chất oxit kim loại có hóa trị II, IV, trong đó có 
13,38% oxi theo khối lượng là: 

a) PbO b) Pb0 2 

c)Pb,0 4 d)Pb 2 0,. 

Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu 21 - 22: 

Cho các hợp chất oxit: MgO, CaO, co, C0 2 , NO, NO,, SO3, S0 2 , 
Na,0, p 2 0 3 . 

21. Hợp chât oxit nào sau đây có dung dịch bazơ tương ứng? 

a) MgO, CaO b) MgO, CaO, Na 2 0 

c) Na 2 0, CaO d) MgO. 

22. Hợp chất oxit nào sau đây có dung dịch axit tương ứng: 
a) C0 2 , N0 2 , so, b) C0 2 , N0 2 , so,, S0 2 , p 2 0,. 

c) SO,, S0 2 , p 2 0,. d) CO, C0 2 , NO, N0 2 , so,, S0 2 , p 2 0,. 

23. Có thể thu những khí nào: H 2 , Cl 2 , C0 2 , CH 4 vào bình bằng cách 
đặt đứng bì nhi 

a) Cl 2 , C0 2 b) H 2 , CH 4 

c) H 2 , Cl 2 d) H 2 , C0 2 . 

24. Có thê thu những khí nào: H,, CI 2 , CO 2 , CH 4 vào bình bằng cách 
đặt úp bình''! 

a) Cl 2 , C0 2 b) H 2 , CH 4 

c) H 2 , Cl 2 d) H 2 , C0 2 . 

25. Đôi cháy hoàn toàn 24 kg than đá có chứa 50% lưu huỳnh cần 
bao nhiêu lít khí oxi? 

a)30880 b)30800 

c) 44800 d) 44000 

§2.2. Hướng dán trả tời 


1. Chọn a. 

22,4 

n ni 

J 22,4 


= I moi 
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Phương trình phản ứng: 

CH 4 + 20 2 -> C0 2 + 2H 2 0 
Mol: 1 2 

=> Thể tích không khí = 5.2 22,4 = 224 lít. 

2. Chọn a. 

a sai. Tất cả các kim loại thường gặp đều bị oxi hóa ngoại trừ các 
kim loại quý như bạc Ag, vàng Au, bạch kim Pt. 

b đúng. Sự tự bốc cháy xảy ra ở nghĩa địa do sự phân hủy xác người 
chết. Dân gian gọi là ma trơi. Đó là hiện tượng tự bốc cháy của hợp chât 
PH, thoát ra từ sự phân hủy xác người chết. 

c đúng. Sự gỉ sắt là kết quả của sự oxi hóa chậm sắt bởi không khí 
ẩm. 

d đúng. Sự phân hủy rơm rạ có thành phần câu tạo là xenlulozơ thực 
vật, giải phóng khí metan. 

3. Chọn c. 

Điện phân nước thu được khí oxi ỡ anot (cực dương) 

điện phân _ _ 

2H 2 0 — > 2H 2 + 0 2 

Chưng cất phân đoạn không khí lỏng thu được khí oxi ở -183°c. 

4. Chọn b. 
n KCio, = 1 mol 
Phương trình phản ứng: 

2 KCIO 3 2KC1 + 30 2 
Mol: 1—> 1 »5 

=> Khối lượng oxi = 1,5. 32. 60% = 28,8 gam 

5. Chọn b. 

6. Chọn a. 

7. Chọn a. 

*7A 


n p = 0,4 mol và n Dj = 0,53125 mol 

Phương trình phản ứng: 

4P + 50 2 -» 2P 2 O s (*) 

Mol: 0,4-> 0,53125dư 0,2 

, _ 0,4 0,53125 

Bằng cách lập và so sánh tỉ lệ — < --- => lượng oxi dư. 

=> n 0 dư = 0,53125 - 5±-5 = 0,03125 mol. 

8. Chọn a. 

Từ (*): m Pj0i = 0,2. 142. 80% = 22,72 gam. 

9. Chọn b. 

10. Chọn a. 

Lượng oxi có trong 0,5m' không khí bằng 0,5. 20% = 0,1 m\ 

Lượng oxi m<à cơ thể người lớn tuổi giữ lại trong 24 giờ: 

0,1 „„ , 

. 24 = 0,8 m . 

3 

11. Chọn d. 

Oxit là hợp chất của oxi với một nguyên tố khác (phi kim hay kim 
loại). Câu trả lời này đủ nghĩa hơn câu a hay b. 

c sai vì từ nguyên tử. 

12. Chọn b. 

Hợp chất oxit tan được trong nước tạo dung dịch bazơ dược gợi là 
hợp chất oxit bazơ. 

Na 2 0 + H 2 0 -» 2NaOH (natri hiđroxit) 

CaO + H 2 0 -> Ca(OH) 2 (canxi hiđroxit). 

13. Chọn b. 

Hợp chất oxit tan được trong nước tạo dung dịch axit được gọi là hdp 
chất oxit axit. 

C0 2 + H 2 ơ H 2 CO, (axit cacbonic không bền) 


77 














N0 2 + H 2 0 + 0 2 -> HNO.Ị (axit nitric) + HNOị (axit nitrơ) 

S0 2 -!- H 2 0 -> H 2 SOi (axit suníurơ) 

P 2 O 5 + 3H 2 0 —> 2 H 3 PO 4 (axit photphoric) 

CI2O7 + H 2 0 —» 2 HCIO 4 (axit pecloric). 

14. Chọn a. 

Phản ứng phân hủy từ một Chat tạo nhiều chất. Tác nhân phân hủy 
thường là nhiệt. 

15. Chọn d. 

Phản ứng hóa hợp từ hai chất tạo thành một sản phẩm duy nhất. 
Điều kiện đễ thực hiện phản ứng hóa hợp phải có xúc tác và/hay nhiệt. 

16. Chọn a. 

ơ chương trình lớp 8 , 9 người ta chỉ đề cập đến nhứng phản ứng oxi 
hóa - khử có liên quan đến oxi. 

Chất oxi hóa cung cẩp oxi, chất khử nhận oxi. 

Ví dụ: CuO (chất oxi hóa) + H 2 (chất khử) —Cu + H 2 0 

17. Chọn d. 
n 0 = 1 mol 

Phương trình phản ứng: 

2KMn0 4 K 2 Mn0 4 + Mn 0 2 + ơ 2 
Mol: 2 <-l 

=> Khối lượng KMn0 4 = 2 . 158 = 316 gam. 

18. Chọn a. 
n Q; = 0,15 mol 

Phương trình phản ứng: 

2KC10, -X-, 2KC1 + 30 2 
Mol: 0,1 <-0,15 

=> Khối lượng KCIO 3 = 0,1. 1 22,5. ~rr = 17,5 gam 
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19. Chọn a. 

Phương trình phản ứng: 


2 KCIO 3 -í-» 2KC1 + 3 Ơ 2 

2a 

Mol: — <—a 

3 

2KMn0 4 -£-> K 2 Mnơ 4 + Mn0 2 + ơ 2 
Molr 2a <—a 

_ 2a 

^ n KMnOj • n KCIO, - ~2^ - 3: 1. 

T 

20. Chọn c. 

Do o (II) nên đặt công thức hợp chất oxit là xơ 2 
=> %0 = 13,38 = - . 100% => X = 207 (Pb) 

Các em có thể đặt công thức hợp chất oxit là xo để tìm kết quả. 

21. Chọn c. 

Na 2 0 + H 2 0 -> 2NaOH 
CaO + H 2 0 Ca(OH) 2 . 

MgO không tan trong nước để tạo dung dịch bazơ. 

22. Chọn b. 

CO, NO không tan trong nước tạo dung dịch axit. 

23. Chọn a. 

Khi đặt đứng bình các khí nặng hơn không khí (tỉ khốỉ khí d so với 
không khí > 1) ở đáy bình. Đó là những khí có M > 29 nhưclo, cacbonic. 

24. Chọn b. 

Khi đặt úp bình các khí nhẹ hơn không khí (tỉ khối khí d so với 
không khí < 1) ở miệng bình. Đó là những khí có M < 29 như hiđro, metan. 

25. Chọn a. 
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Khôi lượng s = Khôi lượng than đá = 50%. 24 = 12 (kg). 

Phương trình phản ứng: 

c + O2 —^ CO2 
12kg -> 22400 (/) 
s + O 2 — ^ SO 2 
32kg -» 22400 (/) 

Ị2—> 8400 (!) 

=> Tổng thể tích khí oxi đã dùng = 22400 + 8400 = 30.800 lít. 

§3. Câu hỏi trắc nghiệm không có hướng dẩn 

1 . Thể tích (lít) không khí cần thiết để đốt cháy hoàn toàn 12 kg 
cacbon là: 

a) 219940 b) 219000 

c) 294000 d) Tất cả đều sai. 

.' Chọn câu trả lời sai trong sô" những câu trả lời sau: 

a) Tất cả các kim loại đều bị oxi hóa ngoại trừ Ag, Au, Pt. 

b) Sự tự bốc cháy xảy ra ở nghĩa địa do sự phân hủy xác người chết. 

c) Sự gỉ sắt là kết quả của sự đốt cháy sắt. 

d) Sự phân hủy rơm rạ giải phóng khí metan. 

3. Những chất nào trong số các chất sau được dung để điều chế khí 
oxi trong phòng thí nghiệm? 

aj KClOì, Fe,0 4 

b) KCỈƠ 3 , KMnơ 4 

c) H 2 0, không khí 

d) Fe 3 0 4 . 

4. Để điều chế được 28,8 gam oxi, cần dùng bao nhiêu gam kali 
clorat biết hiệu suất phản ứng là 60%? 

a) 48 b) 28,8 

c) 122,5 d) 1,225 
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5. Chọn câu trả lời sai trong số những câu trả lời sau: 

a) Anhiđrit được dùng để gọi tên các oxit phi kim có khả năng tan 
trong nước tạo dung dịch axit tương ứng. 

b) Thành phần của không khí gồm 21% 0 2 , 78% N 2 , 1% khí khác. 

c) Tất cả các oxit kim loại đều không tan trong nước. 

d) Trong công nghiệp để điều chế oxi người ta chưng cất phân đoạn 
không khí lỏng và thu được khí oxi ở -183"C. 

6. Chọn câu trả lời đúnfỉ trong sô các câu trả lời sau: 

a) Sự cháy trong không khí xảy ra chậm hơn sự cháy trong khí oxi. 

b) Chất cháy chỉ bị cháy khi nóng đến nhiệt độ cháy và cung cấp đủ 
oxi cho sự cháy. 

c) Sự cháy trong không khí tỏa ra ít nhiệt hơn trong oxi. 

d) a, b, c. 

Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu 7-8: 

Đớt cháy hoàn toàn 2,8 gam khí monoxit cacbon co trong hình 
chứa 1,6 gam khí oxi, sản phẩm tạo thành là khí cacbonic. 

7. Khí có trong bình (kèm theo số mol) sau phản ứng là: 

a) Khí oxi (0,125 mol) 

b) Khí oxi (0,125 mol) 

c) Khí cacbonic (0,1 mo!) 

d) Khí cacbonic (0,125 mol). 

8. Nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì thể tích khí cacbonic thu được 
ở nhiệt độ 20°c, 1 atm là: 

a) 1,92 ml b) 1,92 lít c) 2,24 lít d) 1,792 lít. 

9. Những biện pháp nào giúp bảo vệ cánh cổng bằng sắt ở nhà em 
không bị oxi hóa bởi không khí: 

a) Sơn, vecni... để bảo vệ bề mặt kim loại không cho tiếp xúc trực 
tiếp với không khí. 

b) Cách ly môi trường không khí 

c) Bọc cánh cổng bằng bao nilon 

d) a, b, c. 
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10. Phương trình phản ứng nào sau đây xảy ra được? 

a) Na 2 0 + H 2 0 -> 2NaOH 

b) CaO + C0 2 CaCO, 

c) MgO + 2HC1 -> MgCl 2 + H 2 0 
đ) a, b, c. 

11. Phương trình phản ứng nào sau đây không xảy ra được? 

a) MgO + H 2 0 -» Mg(OH) 2 

b) SO, + H 2 0 H 2 SO, 

c) CO : + h 2 o -> H 2 CO, 

d) p 2 0 5 + 3H 2 0 -> 2H (P0 4 

Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu 12 - 13: 

Cho các hợp chất sau: K 2 0, BaO, C0 2 , N0 2 , S0 2 , p 2 0j, NH„ 

FeCl> 

12. Hợp chât nào là hợp chẫt oxit bazơ ? 

a) N0 2 

b) K 2 0, BaO 

c) no 2 , S0 2 , p 2 o 5 

d) C0 2 , N0 2 , S0 2 ,p 2 0,. 

13. Hợp chât nào là hợp chất oxit axit ? 

a) C0 2 , N0 2 , SO : 

b) C0 2 . N0 2 , S0 2 , p 2 0, 

c) NH,, FeCl, 

d) S0 2 , P 2 0,- 

Dùng dữ kiện sau để trá lời các câu 14 - 15: 

Cho các phương trình phản ứng: 

A) MgCO, -£-> MgO + C0 2 

B) CaO + C0 2 -Á- CaCO, 

C) 2HgO -£-► 2Hg + 0 2 
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D) 2Fe(OH) 3 -A- Fe 2 Oj + 3H 2 0 

E) 2H : + 0 2 -£-> 2H 2 0 

F) H 2 0 + Na 2 0 -> 2NaOH 

G) 2Zn + 0 2 2ZnO 

14. Phản ứng nào là phản ứng phân hủy? 

a) A, c, D b) A, c 

c) A, B d) E, F. 

15. Phản ứng nào là phản ứng hóa hợp? 

a) B, E, F b) A, B 

c) F, G d) B, E, F, G. 

16. Phản ứng kêt hợp nào là phản ứng oxi hóa? 

K a) E, G b) A, c, E, G 

c) A, E, G d) A, G. 

17. Xét phương trình phản ứng: 

2KMn0 4 K 2 Mn0 4 + Mn 0 2 + 0 2 

Cần nhiệt phân bao nhiêu gam kali pemangana (biết hiệu suất phản 
ứng 60%) để thu được 32 gam khí oxi? 

a) 612 gam b) 316 gam 

c) 526,7 gam d) Tất cả đều sai. 

18. Xét phương trình phản ứng: 2FeS + 3,50, -> Fe 2 0, + 2S0 2 . 

Đe thu được 64 gam khí S0 2 cân dùng bao nhiêu gam suníua sắt 
FeS, biêt hiệu suât phản ứng 100 %? 

a) 154 gam b) 88 gam 

c) 15 gam d) 145 gam. 

19. Xét hai phương trình phản ứng: 

Na 2 0 + H 2 0 -> 2NaOH 
A1 2 0, + 2NaOH -> 2NaA10 2 + H,0 
Đê hòa tan 102 gam A1 2 0, cần dùng bao nhiêu gam Na 2 0? 
a) 62 gam b) 6 gam c) 6,2 gam d) 2 gam. 


S3 / 












20. Xét ba phương trình phản ứng: 

s + O 2 —^ SO 2 
2SO? + O 2 —^ 2 SO, 
so, + h 2 o -» H 2 SO 4 

Để thu được 98 gam axit suníuric cần dùng bao nhiêu gam s? 

a) 32 gam b)16gam 

c) 3,2 gam d)i, 6 gam. 

Dùng dữ kiện sau để trả lời các câu 21 - 22: 

Cho các hựp chất oxit: MgO, CaO, co, C 0 2 , NO, N0 2 , so,, SO2, 
Na 2 0 , P2O3. 

21. Hợp chất oxit nào sau đây có phản ứng hóa học với dung dịch 

axit? 

a) NO, CO b) MgO, CaO, Na 2 0 

c) SO 2 , SO, d) p 2 0,. 

22. Hợp chất oxit nào sau đây có phản ứng hóa học với dung dịch 

bazơ? 

a) C0 2 , N0 2 , SO, 

b) C0 2 , N0 2 , SO,, S0 2 , p 2 0, 

c) SO,, S0 2 , p 2 0, 

d) CO, C0 2 , NO, N0 2 , SO,, S0 2 , p 2 0,. 

23. Nhiệt phân hOcàn toàn hỗn hợp KMnO, (a mol) và KC10, (0,1 
moi) thu được 0,3 moi khí oxi. Giá trị a được xác định là: 

a) 0,2 b) 0,1 c) 0,3 d) 0,4. 

24. Đọc tên của hợp chất p 2 0, là: 

a) điphotpho pentaoxit b) photpho (V) oxit 

c) anhiđrit photphoric d) ạ, b, c. 

25. Oxi hóa hoàn toàn một lượng bột đồng. Sau khi phản ứng kêt 
thúc khôi lượng mẫu đồng tăng 0,32 gam so với ban đầu. Khôi lượng OXI 
đã dùng là: 

a) 0,32 gam 
c) 3,2 gam 


b) 0,16 gam 
d) 1,6 gam. 
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Chương 5 


HIĐRO - NƯỚC 


§1. Tóm tắt // thuyết 


Tính chất - ứng dụng của hỉđro 

1. Tính chất vật lí 

Hiđro là nguyên tô phổ biến nhât trong vũ trụ. Hiđro ở trạng thái tự 
do chỉ có một lượng nhỏ trên Trái Đất. Khí hiđro là chất khí không màu, 
không mùi, không vị, nhẹ nhât trong các chất khí, tan rất ít trong nước. 

2. Tính chất hóa học 
Hiđro có tính khử. 

a. Tác dụng với oxị 

2Hi (k) + 0 2 (k) -£* 2H 2 0 (h) 

b. Tác dụng với đỏng oxit 

H 2 (k) + CuO (r) -£-> H 2 0 (h) + Cu (r) 

3. ứng dụng 

- Nhiên liệu cho động cơ tên lửa, ô tô, khinh khí cầu, bóng thám 
không... 

- Nguyên liệu tổng hợp amoniac NHị, axit, hợp chất hữu cơ... 

- Dùng làm chất khử để điều chê một số kim loại. 

Phản ứng oxi hóa - khử 


1. Sự khử - Sự oxi hóa 

a) Sự khử là sự tách nguyên tố oxi ra khỏi hợp chất. 

b) Sự oxi hóa là sự tác dụng của oxi với một chất. 

2. Chất khử - Chất oxi hóa 

Chất khử là chất nhcận oxi. Chất oxi hóa là chất nhường oxi. 
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Ví dụ: 


H 2 nhận o 


CuO + H 2 gạ =L» Cu + H : o 

I ỉ 

CuO nhường o 

Vậy: 

H 2 là chât khử và CuO là chất oxi hóa. 

3. Phản ứng oxi hóa — khử 

Phản ững oxi hóa khử là phản ứng hóa học trong đó xảy ra đồng 
thời sự oxĩ hóa và sự khử. 

Ghi chú: Định nghĩa nêu trên về phản ứng oxi hóa - khử chỉ là khái 
niệm ban đầu nên có phần bị giới hạn về mật kiên thức vì nó chỉ đê cập 
đến sự trao dổi 0X1. Trong thực tế phần lớn những phản ứng oxi hóa - khử 
không có sự trao đổi oxi. Vì vậy, sau này ta sẽ có định nghĩa khác có tính 
tổng quát hơn. 

4. Tầm quan trọng của phản ứng 0 X 1 hóa - khử 

Có thể nói phần lớn các phản ứng hóa học là phản ứng oxi hóa - 
khử. Nó là cơ sở của sự sống của các tế bào động, thực vật. 

Ví dụ: Quá trình hô hấp là quá trình oxi hóa - khử. 

Trong công nghiệp, nó là cơ sỏ của các phản ứng luyện kim và công 
nghiệp hóa học. sử dụng thích hợp các phản ứng oxi hóa - khử để tăng 
hiệu suất, nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như tránh những tổn thất do 
nó gây ra trong đời sống. 

Điểu chế hiđro - Phán ứng thế 

1. Điều chế 

a) Phòng thí nghiệm 

Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H 2 
h) Công nghiệp 

điện phân 

2H 2 0 ■ » 2H 2 + 0 2 
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2. Phản ứng thế là gì? 

Phản ứng thế là phản ứng hóa học giữa đơn chất và hợp chất, trong 
đó nguyên tử của đơn chất này thay thế nguyên tử của một nguyên tố 
trong hựp chất. 

Mg + 2HCI -> MgCl 2 + H 2 

NƯđc 

1. Thành phần hóa học của nước 

Từ phản ứng phân hủy và kết hợp của nước ta có kêt luận: 

Nước là hợp chất có cấu tạo gồm hai nguyên tố oxi và hiđro. Hai 
nguyên tô này kết hợp với nhau theo một tỉ lệ nhât định: Một phần khối 
lương hiđro và 8 phcần khô'i lượng oxi hay hai phần thể tích khí hiđro với 
một phần thể tích khí oxi. Do đó công thức hóa học của nước là H 2 0. 

2. Tính chất của nước 

a) Tính chất vật lí 

Nước là chất lỏng không màu, không mùi không vị, sôi ở IOO"C, hóa 
rắn ở 0°c. D = Ig/ml ở 4°c. Nước là dung môi của nhiều chất rắn, chàt 
lỏng và khí. 

b) Tính chất hóa học 

-Tác dụng với kim loại kiềm (Li, Na, K...), kim loại kiểm thổ (Ca, 
Sr, Ba) tạo dung dịch bazơ và khí hiđro 

2Na + 2H 2 0 -» 2NaOH + H 2 

- Tác dụng với một số oxit bazơ tạo dung dịch bazơ 

CaO + H 2 0 -> Ca(OH) 2 

- Tác dụng với một số oxit axit tạo dung dịch axit 

p 2 0 5 + H 2 0 -1* 2H(P0 4 

3. Vai trò của nước trong đời sông và sản xuất 

Có thể nói: “ Nơi nào có nước là nơi đó có sự Sống". 


89 















Không những thế, nước còn được dùng làm dung môi không thể thay 

thế được trong các ngành công nghiệp hóa học, xây dựng. Nguồn nước 

bị ô nhiễm vì bất cứ lí do nào cũng dẫn đến những thảm họa đe dọa đời 
sông động, thực vật. Vì vậy ta cần có biện phấp sử dụng không lãng phí 
nguồn tài nguyên thiên nhiên này, cũng như có biện pháp không làm ô 
nhiễm chúng. 

Axit - Bazơ - Muôi 


1. Axit 

li) Định nghĩa: Axit là hợp chất có câu tạo phân tử gồm một hay 
nhiều nguyên tử H liên kết với gốc axit, các nguyên tử H này có thể được 
thay thế bằng các nguyên tử kim loại. 

h) Phân loại: Có hai loại là axit vô cơ và axit hữu cơ. 

* Axit vô cơ có công thức chung H,Ạ. 

• Nếu A là gốc không có oxi thì axit có tên gọi-là hiđraxic. 

Ví dụ: axit HCI... 

• Nếu A là gốc có oxi thì axit có tên gọi là oxaxic. 

Ví dụ: axit H2SO4... 

* Axit hữu cơ có công thức chung Rị COOH),„. 

Ví dụ: CH3COOH 

Một số gốc axit thường gặp: 


Gốc 

Tên gọi 

Gốc 

Tên gọi 

-NO3 

Nitrat 

eeP0 4 

Photphat 

II 

do 

0 

Suníit 

=s 

Suníua 

II 

do 

0 

■u 

Suníat 

-Cl 

Clorua 

-CH3COO 

Axetat 

-HCOO 

Fomiat 

-HC 03 

Hiđrocacbonat 

-h 2 po 4 

Đihiđrophotphat 

-HSC>4 

Hiđrosuníat 

=hpo 4 

Hiđrophotphat 

-HSO, 

Hiđrosuníit 

-HS 

Hiđrosunfua 
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c) Tên gọi axit vô cơ: 

* Axit không có oxi: Tên axit = axit 4 - tên phi kim + hiđric 
Ví dụ: Axit HC1, axit+ clo + hiđric (Viết là axit clohidric) 

* Axit có oxi 

• Có nhiều oxi: Tên axit = axit + tên phi kim + ic 

Ví dụ: Axit H 2 SO 4 , axit + suníur + ic (Viết là axit sụníuric) 

• Có ít oxi: Tên axit = axit + tên phi kim + ơ 

Ví dụ: Axit H 2 SO;ị, axit + suníur + ơ (Viết là axit sunliirơ) 

Ghi chú: Trong một sô' trường hợp tên của phi kim được sử dụng tên 
nước ngoài. Ví dụ: s (suníur = lưu huỳnh)... 

2. Bazơ 

a) Định nghĩa: Bazơ là hợp châ't có câ'u tạo phân tử gồm một 
nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hiđroxit OH (I). 

Công thức chung M(OH),„ n là hóa trị của kim loại. 

Ví dụ: Ca(OH) 2 , Al(OH)„ KOH, ... 

b) Phân loại: 

Có hai loại: 

- Bazơ tan (hay bazơ kiềm) như NaOH, KOH... 

- Bazơ không tan như Fe(OH),, Pb(OH) 2 , ... 

c) Tên gọi baz.ơ: 

Tên bazơ = Tên kim loại (hóa trị nếu cần) + hiđroxit. 

Ví dụ: Ba(OH) 2 , bari hiđroxit 
Fe(OH) 2 , sắt (II) hiđroxit 

3. Muối 

a) Định nghĩa: Muô'i là hợp chất có cấu tạo phân tử gồm nrụ hay 
nhiều nguyên tử kim loại liên kêt với một hay nhiều gốc axit. 

Ví dụ: NaCl, Ca(NƠ 3 ) 2 , ... 
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h) Phân loại: 

Có hai loại chính là: 

- Muôi trung tính (hay trung hòa) là muối có cấu tạo phân tử không 
có nguyên tử H có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại, ví dụ Na 2 CO,... 

- Muối axit là muối có cấu tạo phân tử còn nguyên tử H có thể thay 
thế bằng nguyên tử kim loại, ví dụ NaHCO,... 

c) Tên gọi muối: 

Tên muối = Tên kim loại (hóa trị nếu cần) + tên gốc axit. 

Ví dụ: FeCỊi, sắt (III) clorua . 

Ca(HCO,) 2 , canxi hiđrocacbonat 
NaH 2 P0 4 , natri đihiđrophotphat 
Ghi chú: Muối ngậm nước 

Một số muôi tồn tại dưới dạng ngậm nước, dược viết dưới dạng như 
CuS0 4 . 5H 2 0 (M = 250 gam/mol)... 

Công thức này cho biết cứ 1 moi C 11 SO 4 có ngậm 5 mol H 2 0 dưới 
dạng tinh thể. Khi đun nóng, lượng nước thoát ra ta còn lại muối khan 
C 11 SO 4 . 

§2. Câu hỏi trắc nghiệm có hướng dẫn 
§2.1. Câu hỏi trắc nghiệm 

1 . Chọn câu trả lời sai trong sô những câu trả lời sau: 

a) Chất oxi hóa có khả năng nhường oxi. 

b) Chất khử có khả năng nhận oxi. 

c) Chất oxi hóa bị khử. 

d) Chất oxi hóa tham gia quá trình oxi hóa. 

2. Xét phương trình phản ứng 3FeO + 2A1 — —> 3Fe + Al 2 Oì. 

Chat khử và chất oxi hóa lần lượt là: 

a) AI, FeO b) FeO, AI 

c) Fe, A1 2 0., d) Al, A1 2 0,. 
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3. Khôi lượng Cu thu được và thể tích khí hiđro cần dùng trong phản 
ứng khử 8 gam đồng (II) oxit là: 

Biết Cu = 64 và hiệu suất phản ứng là 80%. 

a) 51,2g; 2,8 lít b) 16g; 2,24 lít 

c) 5,l2g; 2,24 lít d) 20,6g; 2,8 lít. 

Dùng các dữ kiện sau đé trả lời các câu hoi 3-5: 

Xét các phương trình phản ứng sau: 


A. 

2C0 + 0 2 

-4> 2CO, 

B. 

Fe 2 0 3 + 2 AI 

44 2Fe + 

C. 

BaCOj -*!>. 

BaO + C0 2 

D. 

3Fe + 20, - 

-4- Fe 3 0 4 


E. CH 3 CHO + 0,5O 2 CH 3 COOH 

4. Trong những phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa - 

khử ? 

a) A, B, D, E b) A, B, D 

c) c, B, D, E d) E, B, D. 

5. Trong những phản ứng trên, phản ứng nào gây tác hại đến đời 
sống của chúng ta ? 

a) A b) B c) D d) E. 

6. Liệt kê chất khử trong các phản ứng trên: 

a) CO, Al, Fe, CH3CHO b) co, AI, Fe 

c) Al, Fe d) CO, CH3CHO. 

7. Liệt kê chất oxi hóa trong các phản ứng trên: 

a) 0 2 , Fe 2 0, b) co, CH,CHO 

c) Al, Fe d) 0 2 . 

Dùng các dữ kiện sau để trả lời các câu hoi 8 - 10: 

Xét các phản ứng hóa học sau: 

A. Fe30 4 + H 2 -4 . .(X).. + H 2 0 
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B. CO, + Mg c + . .(Y).. 

c. 4Na + o, . (Z).. 

D. CH,CH,OH + CuO CH 3 CHO + . .(T). + .. (U).. 

E. 2CH 4 + 2H,0 + 0, CƠ2 + (V) 

8. X, Y, z lần lượt là (ghi rõ hệ sô" cân bằng): 

a) 3Fe, MgO, 2Na,0, 

b) Fe, 2MgO, 2Na,0, 

c) 3Fe, 2MgO, 4Na 2 0 2 

d) 3Fe, 2MgO, 2Na 2 0 2 . 

9. T, u, V lần lượt là (ghi rõ hệ sô' cân bằng); 

a) Cu, H,0, 6H 2 

b) Cu, 2H 2 0, H 2 

c) 2Cu, H 2 0, 6H 2 

d) 2Cu, H 2 0, H 2 . 

10. Liệt kê những châ't khử trong các phản ứng trên: 

a) Mg, Na, CH 3 CH 2 OH, CH 4 

b) Na, CH,CH 2 OH, CH 4 

c) H 2 , Mg, Na, CH,CH 2 OH 

d) H 2 , Mg, Na, CHCHOH, ch,. 

11. Thể tích (lít) khí hiđro (đktc) cần dùng để tạo 1.8 gam nước, biết 
hiệu suất phản ứng bằng 80% là: 

a) 1,792 lít b) 2,8 lít 

c) 1792 ml d) 2800 ml. 

Dùng các dữ kiện sau để trả lời các câu hỏi 12 - 13: 

Cho các hựp chất oxit: Na,0, K,0, MgO, BaO, CaO, N 2 0 5 , p 2 0 5 , 
S0 3 , S0 2 , CO, CO,, NO, NO,. 
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12. Những hợp châ't nào tan được trong nước tạo dung dịch axit? 
a) Na,0, N 7 O 5 , p 2 0 5 


b) SO„ SO,, CO, C0 2 , NO, N0 2 . 

c) n 2 o 5 , p 2 o 5 , SO 3 , so 2 , co 2 

d) N 2 0 5 , P 2 Os, SO,, S0 2 , C0 2 , N0 2 . 

13. Những hỢp chât nào tan được trong nước tạo dung dịch bazơ ? 

a) Na 2 0, K 2 0, MgO, BaO, CaO 

b) Na 2 0, K 2 0, BaO, CaO 

c) Na 2 0, K 2 0, MgO, CaO 

d) Na 2 0, K,0, MgO, BaO. 

14. Dung dịch nào làm đổi màu quỳ tím thành xanh? 

a) NaOH, Fe(OH) 2 , Ca(OH) 2 , KOH 

bj NaOH, Ba(OH) 2 , AI(OH),, KOH 

c) NaOH, Ba(OH) 2 , Ca(OH) 2 , Fe(OH)i 

d) NaOH, Ba(OH) 2 , Ca(OH) 2 , KOH. 

15. Dung dịch nào làm đổi màu quỳ tím thành đỏ? 

a) HNO.„ H,P0 4 , H 2 S0 4 , H 2 SOj, H 2 CO„ HN0 2 , H,PO, 

b) HNO,, H,P0 4 , H 2 S0 4 , H 2 SOj, HN0 2 , H^o, 

c) HNOị, H 3 PO 4 , h 2 so 4 , h 2 so„ h 2 co., 

d) HNO„ H,P0 4 , H 2 S0 4 , HSO,, H 2 C0 3 , H,PO,. 

Dùng các dữ kiện sau đế trả lời các câu hỏi 16 - 20: 

Cho các hựp chất hóa học: 

NaOH, Al(OH)j, CuS0 4 , Mg(OH),, HI, H 3 P0 4 , Na 2 HP0 4 . 

16. Hợp chát nào có tính axit? 

a) Hl, H,P0 4 , Al(OH), 

b) Hỉ, H,P0 4 


95 









c) H,P0 4 , Al(ỌH), 

d) HI, H ,P0 4 , Na 2 HPƠ 4 . 


17. Hợp chất nào có tính bazỢ? 

a) NaOH, Al(OH)., b) NaOH, Al(OH).,, Mg(OH) 2 

c) HA10 2 . H 2 0, Mg(OH) 2 d) Mg(OH) 2 , HI. 


18. Hợp chất nào là muối? 

a) Na 2 HP0 4 , CuS0 4 b) CuS0 4 

c) Na 2 HP0 4 d) Na 2 HP0 4 , CuS0 4 , HI. 

19. Hợp chất oxit tương ứng với hợp chất có tính axit (nêu có)? 


a) P 2 O s , A1 2 0., b) A1 2 0, 

c) P 2 O s d) Tất cả đều sai. 

20. Hợp chất oxit tương ứng với hợp chất có tính bazơ? 

a) Na 2 0, A1 2 0.,, MgO b) Na 2 0 

c) AIịOi d) MgO. 

21. Cho ba hợp châ't oxít CaO, FeO, SO.V Bằng cách nào có thể nhận 
biết ba hợp chất này? 

a) Dùng dung dịch axit b) Dùng dung dịch bazơ 

c) Dùng quỳ tím d) Dùng nước và quỳ tím. 

22. Hòa tan 2,4 gam hỗn hợp Mg và oxit kẽm vào dung dịch axit 
clohiđric lây dư, thu được 1,12 lít khí hiđro (đktc). Biết H = 80%. Thành 
phần phần trăm của hỗn hợp ban đầu là: 

a) 6,25% Mg; 93,75% ZnO b) 37,5% Mg; 62,5% ZnO 

c) 62,5% Mg; 37,5% ZnO d) 93,75% Mg; 6,25% ZnO. 

Dùng các dữ kiện sau đê trả lời các câu hổi 23 - 24: 


Thực hiện 2 thí nghiệm. 

Ống nghiệm 1: 2A1 + 6HCI —> 2AIClj + 3H 2 
Ống nghiệm 2: Ca + 2HC1 —» CaCI 2 + H 2 . 
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23. Nếu dùng một lượng nhôm và canxi bằng nhau thì kết luận nào 
sau đây là đúng (thể tích khí đo ở cùng điều kiện)? 

a) Khí hiđro thoát ra ở ống nghiệm 1 nhiều hơn ở ống nghiệm 2. 

b) Khí hiđro thoát ra ở ống nghiệm I ít hơn ở ống nghiệm 2. 

c) Khí hiđro thoát ra ở ống nghiệm 1 bằng ở ống nghiệm 2. 

d) Khí hiđro thoát ra ở ống nghiệm 1 gần bằng ở ống nghiệm 2. 

24. Nếu muốn lượng khí thoát ra bằng nhau thì phải dùng lượng kim 
loại Al, Ca ban đầu theo tỉ lệ nào về số mol? 


2 

a) 3 

3 

c) 7 

4 


3 

»2 

4 

d >ỉ 


25. Cho 20,15 gam hợp chất oxit natri và 36 gam hợp chất lưu huỳnh 
trioxit vào nước lấy dư thu được dung dịch A. Chất tan có trong dung dịch 
A là: 


a) H 2 S0 4 , Na 2 S0 4 
c) H 2 S0 4 


b) NaOH, Na 2 S0 4 
d) NaOH. 


§2.2. Hướng dần trá lời 


1 . Chọn d. 

Chất oxi hóa tham gia quá trình khử, mất oxi. 

2. Chọn a. 


3. Chọn c. 
n c „o = 0,l moi 
Phương trình phản ứng: 

CuO + H 2 -£-> Cu + H 2 0 
Mol: 0,l-> 0,1 0,1 

=> Khối lượng Cu = 0,1.64. 80% = 5,12 gam 
Thể tích H 2 = 0,1.22,4 = 2,24 lít. 
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4. Chọn a. 

5. Chụn c. 

Sự phá hủy các vật dụng làm bằng sắt như khung cửa, tàu, xe... gây 
tổn thất kinh tế gia đình và cộng đồng. 

6 . Chọn a. 

7. Chọn a. 

8 . Chọn d. 

Dựa vào nguyên tắc bảo toàn số nguyên tử của nguyên tô. 

9. Chọn a. 

10. Chọn d. 

11. Chọn b. 
n H,o = 0,1 mol 

2H 2 + ơ 2 -> 2H 2 0 
Mol: 0,1 <-0,1 

12. Chọn d. 

N 2 0 5 + H 2 0 -» 2HNO} (axit nitric) 
p 2 0 5 + H 2 0 —> 2 H 3 PO 4 (axit photphoric) 

SO} + H 2 0 —> H3SO4 (axit suníurìc) 

S0 2 + H 2 0 —> H 2 SOi (axit suníurơ) 

C0 2 + H 2 0 H 2 COj (axit cacbonic) 

N0 2 + H 2 0 + 0 2 -> HNO 3 (axit nitric) + HN0 2 (axit ni trơ). 

13. Chọn b. 

Na 2 0 + H 2 0 -> 2NaOH (natri hiđroxit) 

K 2 0 + H 2 0 -> 2KOH (kali hiđroxit) 

BaO + H 2 0 —> Ba(OH ) 2 (bari hiđroxit) 

CaO + H 2 0 —> Ca(OH ) 2 (canxi hiđroxit). 
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14. Chọn d. 

Các bazơ không tan như Fe(OH) 3 không tạo dung dịch làm đổi màu 
quỳ tím. 

15. Chọn b. 

Axit cacbonic H2CO3 không bền. 

16. Chọn d. 

HI, H3PO4 là những axit. Na 2 HP0 4 là muối axit. 

17. Chọn b. 

NaOH là bazơ kiềm (tan). Al(OH) 3 , Mg(OH) 2 là những bazơ không 
tan. Riêng Al(OH) 3 có tính chất lưỡng tính, nghĩa là vừa có tính chất axit 
vừa có tính chất bazơ nhưng không thuộc phạm vi kiến thức chương trình 
lớp 8 nên chỉ đề cập đến tính bazơ do câu tạo có nhóm OH. 

18. Chọn a. 

Na 2 HP0 4 (natri hiđrophotphat), CuS0 4 (đồng suníat). 

( 

19. Chọn c. 

P2O5 (anhiđrit photphoric) tương đương với axit photphoric. 

Không kể A1 2 0 3 vì lí do nêu ở câu trả lời 17. 

20. Chọn a. 

Na 2 0 (oxit natri) tương ứng với bazơ NaOH. 

AI2O3 (oxit nhôm) tương ứng với bazơ Al(OH) 3 . 

MgO (oxit magie) tương ứng với bazơ Mg(OH) 2 . 

21. Chọn d. 

Dùng nước làm dung môi để hòa tan hóa chất và quỳ tím để thử tính 
axit hay bazơ. FeO không tan. 

CaO tan tạo dung dịch bazơ canxi hiđroxit làm quỳ tím hóa xanh. 
SO3 tan tạo dung dịch axit suníuric làm quỳ tím hóa xanh. 

22. Chọn c. 

n H = 0,05 mol 


99 







Có hai phương trình phản ứng, nhưng chỉ có một phản ứng tạo khí 

hiđro. 

Mg + 2HC1 -> MgCl 2 + H 2 
Mol: 0,05 <-0,05 

=> Khối lượng Mg = 0,05. 24. = 1,5 gam. 

80 

=> %Mg = -[4. 100% = 62,5%. 

2,4 

%ZnO = 100% - 62,5% = 37,5%. 

23. Chọn a. 

Lượng bằng nhau được tính theo moi hay khối lượng đều được. 

Giả sử AI (a moi) và Ca (a mol). 

2AI + 6HC1 -> 2A1C1, + 3H 2 (1) 

Mol: a-> l,5a 

Ca + 2HC1 -> CaCl 2 + H 2 (2) 

Moi: a-> a 

=> n H ,(l) = l,5a>n Hj (2) = amol 

=> V H ! (l)>V„,(2). 

24. Chọn a. 

Giả sử lượng khí thoát ra ở hai phản ứng là X mol. 

2A1 + 6HC1 -> 2A1C1 3 + 3H 2 (1) 

Mol: I <— X 

Ca + 2HC1 CaCl 2 + H 2 (2) 

Mol: X <—X 


2 x 



25. Chọn a. 


100 


n Na o= 0,325 mol và n SOj = 0,45 mol 

Phương trình phản ứng: 

Na 2 ơ + H 2 0 -» 2 NaOH 
Mol: 0,325-» 0,65 

SO 3 + h 2 0 —) h 2 so 4 

Mol: 0,45-» 0,45 

2NaOH 4 * H 2 S0 4 —4 Na 2 S0 4 + H 2 0 
Mol: 0,65 0,45dư 

Vậy trong dung dịch sau phản ứng có H 2 S0 4 dư và sản phẩm 
Na 2 S0 4 . 

§3. Câu hỏi trắc nghiệm không có hướng dần 

1 . Chọn câu trả lời sai trong số những câu trả lời sau. 

a) Chất khử có khả năng nhường oxi. 

b) Chất khử có khả năng nhận oxi. 
r) Chat khử bị oxi hóa. 

d) Chất khử tham gia quá trình oxi hóa. 

B 2. Xét phương trình phản ứng CH 4 + 0 2 ——> CO 2 + 2H 2 0. 

_ ' _ . 

Chất khử và chât oxi hóa lần lượt là: 

a) CH 4 , 0 2 

b) 0 2 , CH 4 

c) CH 4 , H 2 0 

c) CH., C0 2 . 

3. Khối lượng Fe thu được khi khử 16 gam sắt (III) oxit là: 

(Biết Fe =56 và hiệu suất phản ứng là 90%) 
a)10,08gam b) 10 gam 

c) 100,8 gam d) 11,08 gam 
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Dùng các dữ kiện sau để trả lời các câu hôi 4-7: 

Xét các phương trình phản ứng sau: 

A. CaCl 2 + 2AgN0 3 -4 Ca(N0 3 ) 2 + 2AgCl 

B. Fe 3 0 4 + 4H 2 -4 3Fe + 4H 2 0 
c. 2C 6 H 6 + 150 2 -4 12C0 2 + 6H 2 0 

D. Na 2 C0 3 + 4C + N 2 -4 3C0 + 2NaCN 

E. HCHO + 0,5O 2 -2L> HCOOH 

F. 2Na + 2H 2 0 -> 2NaOH + H 2 

4. Trong những phản ứng trên, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa 

khử? 

a) A, B, D b) B, c, D, E, F 

c) c, B, D, E d) E, B, D. 

5. Trong những phản ứng trên, phản ứng nào tạo đung dịch bazơ? 

a) A b) B c) D d) F. 

6. Liệt kê chất khử trong các phản ứng trên: 

a) H 2 , C 6 H6, G, HCHO, Na b) H 2 , c, Na 

c) H 2 , c, HCHO, Na d) c, HCHO. 

7. Liệt kê chất oxi hóa trong các phản ứng trên: 

a) 0 2 , Fe 3 0 4 , Na 2 C0 3 , H 2 0 b) 0 2 , Fe 3 04, H 2 0 

c) 0 2 , Fe 3 0 4 , Na 2 C0 3 d) 0 2 , Fe 3 0 4 . 

Dừng các dữ kỉện sau để trẳ lời các câu hỏi 8 - 10: 

Xét cóc phương trình phản ứng: 

A. ..(X).. + H 2 -4 Fe + H 2 0 

B. ..(Y).. + Mg -4 c + 2MgO 
c. ..(Z).. + 0 2 -4 Na 2 0 2 
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* CH 3 CHO + Cu + ..(U).. 


D. CH 3 CH 2 OH + ..(T).. 

E. 2CH 4 + 2H 2 Ơ + (V) XM ° - > C0 2 + 6H 2 

8 . X, Y, z lần lượt là (ghi rõ hệ số cân bằng): 

a) Fe 3 0 4 , CO 2 , 4Na b) Fe 3 0 4 , C0 2 , Na 

c) Fe,0 4 , 2C0 2 , Na d) 3Fe,0 „ C0 2 , 4Na. 

*?. T, u, V lần lượt là (ghi rõ hệ số cân bằng): 
a) CuO, H 2 ơ, ơ 2 b) 2CuO, 2H 2 0, ơ 2 

c) 2CuO, H 2 0, 20, d) 2CuO, H 2 0, 0 2 . 

10. Liệt kê những chất oxi hóa trong các phản ứng trên: 

a) C0 2 , 0 2 , CuO b) Fe,0 4 , C0 2 , 0 2 

c) Fe 3 0 4 , 0 2 , CuO d) Fe 3 0 4 , C0 2 , 0 2) CuO. 

11. Thể tích (lít) khí oxi đo ở 20°c và 1 atm cần dùng để tạo 1,8 gam 
nước, biết hiệu suất phản ứng bằng 80% là: 

a) 1,2 lít b) 1,5 lít 

c) 1200 ml d) 1500 ml. 

Dùng các dữ kiện sau để trả lời các câu hỏi 12 - 13: 

Cho các hựp chât oxit: Na 2 0, K 2 0, MgO, BaO, CaO, N 2 0 5 , p 2 0 5 , 
S0 3 , S0 2 , CO, C0 2 , NO, N0 2 . 

12. Những hợp chất nào phản ứng được với dung dịch bazơ? 

a) Na 2 0, N 2 Os, p 2 0 5 

b) SO.,, S0 2 , CO, C0 2 , NO, N0 2 

c) N 2 0 5 , p 2 0 3 , SOj, S0 2 , co 2 

d) N 2 0 5 , P 2 0 5 , S0 3 , S0 2 , C0 2 , N0 2 . 

13. Những hợp chất nào phản ứng được với dung dịch axit? 

a) Na 2 0, K 2 0, MgO, BaO, CaO 

b) Na 2 0, K 2 0, BaO, CaO 

c) Na 2 0, K 2 0, MgO, CaO 

d) Na 2 0, K 2 0, MgO, BaO. 

IƠ3 








14 . Dung dịch nào làm đổi màu quỳ tím thành xanh? 

a) Fe(OH) 2 , NaOH, Ca(OH) 2 , KOH 

b) NaOH, Ba(OH) 2 , Ca(OH) 2 , Fe(OH), 

c) NaOH, Ba(OH) 2 , AI(OH) 3 , KOH 

d) NaOH, Ba(OH) 2 , Ca(OH) 2 , KOH. 

15. Dung dịch nào làm đổi màu quỳ tím thành đỏ? 

a) HN0 3 , H 3 P0 4 , H 2 SƠ 4 , H 2 C0 3 , HNO, 

b) HNƠ3, H 3 P0 4 , H 2 S0 4 , H 2 S0 3 , HC1 

c) HNO,, h 3 po 4 , h 2 sọ 4 , h 2 co 3 

d) HN0 3 , H 2 S0 4 , H 2 S0 3 , H 2 C0 3 . 

Dùng các dữ kiện sau để trả lời các câu hỏi 16 - 20: 

Cho các hỢp chất hóa học: NaOH, Al(OH) 3 , Mg(N0 3 ) 2 , Mg(OH) 2 , 
HCIO 4 , Na 3 P0 4 , HBr, CH 3 COONa, HCOOH. 

16. Hợp chất nào có tính axit ? 

a) Al(OH) 3 

b) HC10 4 , HBr 

c) HC10 4 , HBr, CH,COONa 

d) HC10 4 , HBr, HCOOH. 

17. HỢp chất nào có tính bazơ ? 

a) NaOH, Al(OH), 

b) NaOH, AI(OH) 3 , Mg(OH) 2 

c) Al(OH), Mg(OH) 2 

d) Mg(OH) 2 . 

18. Hợp chất nào là muối? 

a) Na 3 P0 4 , Mg(N0 3 ) 2 , CH,COONa 

b) Na 3 P0 4 , Mg(NO.í) 2 

c) Na 3 P0 4 

d) CH,COONa. 
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19 . HỢp chất oxit tương ứng với hợp chất có tính axit (nếu có)? 

a) C1 2 Ơ 7 , A1 2 ơ 3 b) A1 2 ơ 3 

c) C1 2 0 7 d) Tất cả đều sai. 

20 . Hợp chất oxit tương ứng với hợp chất có tính bazơ? 

a) Na 2 ơ, A1 2 0 3 . MgO b) Na 2 ơ, MgO 

c) A1 2 0 3 d) MgO, A1 2 0 3 . 

21 . Cho ba hơp chất oxit Na 2 0, A1 2 0 3 , P 2 Ơ 5 . Bằng cách nào có thể 
nhận biết ba hợp chất này ? 

a) Dùng dung dịch axit b) Dùng dung dịch bazơ 

c) Dùng quỳ tím d) Dùng nước và quỳ tím. 

22. Hòa tan 2,4 gam hỗn hợp AI và oxit nhôm vào dung dịch axit 
clohiđric lấy dư, thu được 1,68 lít khí hiđro (đktc). Biết H = 100%. Thành 
phần phần trám của hỗn hợp ban đầu là: 

à) 6,25% Al; 93,75% A1 2 0 3 b) 37,5% Al; 62,5% A1 2 0 3 

c) 56,25% Al; 43,75% A1 ; 0, d) 93,75% Mg; 6,25% A1 2 0 3 . 

Dùng các dữ kiện sau để trá lời các câu hỏi 23 - 24: 

Thực hiện 2 thí nghiệm. 

Ống nghiệm 1 : Fe + 2HC1 —> FeCl 2 + H 2 

Ống nghiệm 2: CaC0 3 + 2HC1 —> CaCl 2 + H 2 0 + C0 2 . 

23. Nếu dùng một lượng bột sắt và cacbonat canxi có số moi bằng 
nhau thì kết luận mào sau đây là đúng (thể tích khí đo ở cùng điều kiện): 

a) Thể tích khí thoát ra ở ống nghiệm 1 nhiều hơn ở ống nghiệm 2. 

b) Thể tích khí thoát ra ở ống nghiệm 1 ít hơn ớ ống nghiệm 2. 

c) Thể tích khí thoát ra ở ống nghiện’ i bàng ỏ ống nghiệm 2. 

d) Thể tích khí thoát ra ở ống nghiệm 1 gần bằng ở ống nghiệm 2. 

24. Nếu dùng một lượng bột sắt và cacbonat can xi có sô mol bằng 
nhau thì kết luận nào sau đây là đúng: 

a) Khối lượng khí sinh ra ở ống nghiệm 1 nhiều hơn ở ống nghiệm 2 
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b) Khôi lượng khí sinh ra ở ông nghiệm 1 ít hơn ở ống nghiệm 2. 

c) Khôi lượng khí sinh ra ở ống nghiệm 1 bằng ở ông nghiệm 2. 

d) Khôi lượng khí sinh ra ở ô'ng nghiệm 1 gần bằng ở ống nghiệm 2. 

25. Cho 5,6 gam hợp chất canxi oxit CaO và 36 gam hợp châ't lưu 
huỳnh trioxit vào nước lấy dư thu được dung dịch A. Châ't tan có trong 
dung dịch A là: 

a) H 2 SƠ 4 b) Ca(OH) 2 

c) CaSƠ 4 d) Tất cả đều sai. 
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Chương 6 


DUNG DỊCH 
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§1. Tóm tắt // thuyết 


Dung dịch 


1. Dung môi - Chất tan - Dung dịch 

Dung môi là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung 

dịch. 

C'ốt tan là chất bị hòa tan trong dung môi. 

Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất giữa dung môi và chất tan. 

Ví dụ: Hòa tan đường kết tinh saccarozơ (r) vào nước ta được dung 
dịch nước đường có vị ngọt. 

Ta nói saccarozơ là chất tan và H 2 0 là dung môi. 

Ghi chú: Phân biệt chất tan vù chất hòa tan. 

Hòa tan so, vào nước ta có phản ứng hóa học xảy ra như sau: 

SO, + H 2 0 -> H 2 S0 4 

Như vậy trong dung dịch có chất tan lù axit sunịuric H2SO4. Vì vậy 
ta nói SO Ị lù chất hòa tan. Ta cần phần biệt rõ ràng để tránh nhầm lẫn 
trong tính toán nồng độ dung dịch. 

Muốn cho quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn ta 
phải nghiền nhỏ chất rắn, khuấy và đun nóng dung dịch. 

2. Dung dịch chưa bão hòa - Dung dịch bão hòa 

ở nhiệt độ xác định: 

- Dung dịch chưa bão hòa là dung dịch có thể hòa tan thêm chất tan. 

- Dung dịch bão hòa là dung dịch không thể hòa tan thêm chât tan. 

Độ tan của một chât trong nước 

1 . Chất tan và chất không tan 

Sự hiểu biết về tính tan của châ't là kiến thức cần thiết. Từ thực tiễn 
khi làm thực hành các em sẽ tích lũy được kiến thức đó và nếu cần thì 
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tham khảo thêm tài liệu. Sau đây là một số các điều cơ bản có thể hoc 
thuộc lòng được (!). 

a) Axit : Hầu hêt các axit đều tan trong nước, ngoại trừ axit silicic 
H2SỈO3. 

b) Baz.ơ: Bazơ tan trong nước goi là baz.ơ kiềm như KOH, NaOH, 
Ba,(OH) 2 , Ca(OH) 2 (ít tan). Phần lớn các bazơ kim loại nặng không tan 
trong nước nhưFe(OH) 3 , Al(OH),... 

c) Muối: 

- Muôi nitrat: Hầu hết các muôi nitrat đều tan trong nước. 

- Muôi suníat: Hầu hết các muối sunfat đều tan trong nước, ngoại 
trừCaS0 4 , BaS0 4 .... 

- Muội clorua: Hầu hết các muối clorua đều tan trong nước, ngoại 
trừ AgCl, HgCl .... (tham khảo bảng tính tan có đính kèm theo sách). 

2. Độ tan s của một chất trong nước 

Độ tan s của một chất trong nước là số gam chất đó tan đưực trong 
100 gam nước đế' tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xúc định. 

Ví dụ: Ở 25°c, khi hòa tan 204 gam đường vào 100 gam nước ta 
được 304 gam dung dịch bão hòa đường. 

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ tan s là nhiệt độ (nếu là châ't rắn) và 
nhiệt độ và áp suất (nếu là chất khí). 

Ghi chú: Vì độ tan của châ't thay đổi theo nhiệt độ nên: Độ bão hòa 
cúa dung dịch cũng thay đổi theo nhiệt độ. Nói cách khác một dung dịch 
đã bão hòa ở nhiệt độ t° thì sẽ không bão hòa ở nhiệt độ t°’ * t°. 

Nồng độ dung dịch 


1 . Tính khôi lương dung dịch khi châ't tan không gây phản ứng 
hóa học tạo chất khí hay chất kết tủa. 

tOdíi m cl 4* m dun g md j hay m dd = iricht + m dun g ni Qị 

m d d — v dd . Dg/ m | 
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Dg/,,, 1 : Khối lượng riêng của dung dịch. 

Ghi chú: Khối lượng riêng của nước (nguyên chất) ở 4°c được quy 
ước bằng 1 . Ta nói 1 gam nước = I mililít nước. 

v dd : Thể tích dung dịch. 

Chất tan (ct) Chất hòa tan (cht) 

Ví dụ 1: Tính khối lượng dung dịch thu được khi hòa tan 5 gam NaCl 
vào 120 gam nước. 

♦ m c , = 5 gam và m dung môi = 120 gam 

=> m dungd ịch = 5 + 120= 125 gam. 

Ví dụ 2: Tính khối lượng dung dịch thu được khi hòa tan 10 gam so, 
vào 200 gam nước. 

♦ Do có phương trình phản ứng so, + H 2 0 —» H2SO4 nên trường hợp 
này ta phải phân biệt: so, (8 gam) là chât hòa tan, con Chat tan la H2SO4. 

rỶicht = 8 gam 

=>m dungd ịch= ưicht + m du „g n ,ôi = 8 + 200 = 208 gam. 

Ghi chú: Tim khối lượng của chất tan H 2 SO 4 thông qua phương trình 
phản ứng. 

SO, + h 2 0 —» H2SO4 

Gam: 80 —» 98 

8 -»■ ? 

=> Khối lượng H 2 SO 4 = ^ = 9,8 gam. 

2. Tính khôi lượng dung dịch khi chất hòa tan gây phản ứng hóa 
học tạo chất khí. 

Chất khí thoát ra khỏi dung dịch phản ứng nên: 

m dd = m c ht + niíiung mô Ị m chât khí 

Khối lượng chất khí được tính từ phương trình phản ứng. 

Ví dụ T. Tính khối lượng dung dịch thu được khi cho 13,7 gam Ba 
vào 250 gam nước. 

♦ Phương trình phản ứng Ba + H 2 0 —» Ba(OH ) 2 + H 2 T 

Chất hòa tan: Ba 

Chất tan: Ba(OH ) 2 


Khí hiđro thoát ra từ dung dịch phản ứng nên làm cho khối lương 
dung dịch giảm đi, vì vậy: m đd = m chl + m dungIlldi - m chsUhí (*) 

Muôn tìm khối lượng khí hiđro ta dựa và phương trình phản ứng. 

Ba + 2H 2 0 -» H 2 T + Ba(OH ) 2 

Gam: 137-» 2 

13,7 —» ? 

13,7.2 

=> khối lượng H 2 = = 0,2 gam 

Từ (*): m dd = 13,7 + 250 - 0,2 = 263,5 gam. 

3. Tính khôi lượng dung dịch khi pha trộn hai dung dịch. 

- Sự pha trộn không gây phản ứng 

m cỉds - rn dd | + m dd2 + . . . . 
m dds : khối lượng dung dịch sau khi pha trộn. 
m dd | : khối lượng dung dịch 1 ... 

Ví dụ: Tính khối lượng dung dịch sau khi pha trộn 100 gam dung 
dịch NaCl với 200 gam dung dịch NaNO,. 

m dds = m dd | + m dd2 = 100 + 200 = 300 gam. 

- Sự pha trộn gây phan ứng tạo kết tủa hay chất khí 

Chât kêt tủa hay chât khí thoát ra khỏi dung dịch phản ứng nên: 
ư^dds m dd I + m dd2 + . . . — m c |Ị.yi kéi TII;t hay khí 

Khối lượng chất kết tủa hay châ't khí được tính từ phương trình phản 

ứng. 

Ví dụ 1 : Tính khôi lượng dung dịch sau khi pha trộn 100 gam dung 
dịch NaCl với 200 gam dung dịch AgNO,. Giả sử phản ứng tạo 3 gam kết 
tủa AgCl từ phương trình phản ứng NaCl + AgNO, -» AgCli + NaNO, 

tu d d.s m dd | + m d d 2 m C hâ't kếi Mỉa — 190 + 200 — 3 = 297 gam. 

Ví dụ 2: Tính khôi lượng dung dịch sau khi pha trộn 100 gam dung 
dịch HC 1 với 200 gam dung dịch CaCO,. Giả sử phản ứng tạo 4 gam khí 
C0 2 từ phương trình phản ứng 2HCl + CaCO, -> CaCl 2 + C0 2 t+ H 2 0 

m dds = m dd | + m dd2 - m kh ( =100 + 200 - 4 = 296 gam. 
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2. Nồ íĩ độ phần trám của dung dịch 

Nồng độ phần trăm (C%) là số gam châ't tan có trong 100 gam dung 

dịch. 



m„(gam) |00% 

m dd (gam) 


m cl : Khối lượng châ't tan (gam). 
m dd : Khối lượng dung dịch (gam). 

Ví dụ: Hòa tan 20 gam glucozơ (C 6 H| 2 0 6 ) vào 100 gam nước, tính 
nồng độ c% dung dịch thu được. 

♦ Chất tan: C 6 H| 20 6 (20 gam) 

m dd = 20 + 100 = 120 gam 

c%= -^.100% =16,67%. 

120 


3. Nồng độ moi 

Nồng độ mol là số mol chất tan có trong một lít dung dịch. 

c„ = 'TTTỈẩr ( moWi, > 


n cl : Số mol chất tan (mol) 
v dd : Thể tích dung dịch (lít) 

Ví dụ: Tính nồng độ mol/lít của dung dịch thu được khi hòa tan 36,5 

gam HC1 vào 100 ml nước. 

.. .36,5 . 

♦ Chất tan: HC1 (777 = 1 mol) 

36,5 


Thể tích dung dịch = 100 ml = 0,1 lít 
C M = ^= 10M hay lOmol/lít. 

4. Hệ thức chuyển đểi giữa nồng độ c% với nồng độ mol C M 


C M - C%. 


10D 

M 
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Ví dụ: Hòa tan 5,85 gam NaCl vào nước thu được 500 gam dung 
dịch cỏ khôi lượng riêng D = 1,08 g/ml. Tính nồng độ mol/lít và nồng độ % 
của dung dịch. 

♦ Chất tan: x aCl (5,85 gam) 

Khôi lượng dung dịch = 500 gam. 

5,85 

c% = ttt. 100%= 1,17%. 

500 


C M = 1,17. 


10.1,08 

58,5 


= 0,216M. 


5. Số mol chất tan có trong dung dịch 

ở chương 3 chúng ta đã học các tính số mol của chất rắn, kiií và 
lỏng. Sau đây là công thức giúp ta tính số moi của chất tan có trong dung 
dịch. 

n m dd- c% v dd- DC% 

100%. M 100%. M 

Ví dụ 1: Tính sô mol chất tan có trong 100 ml dung dịch HịS0 4 2M. 

♦ = 2M 

v dd = lOOml = 0,1 lít 

n H;SOj = C M .V = 2.0,1 = 0,2 mol 

Ví dụ 2: Tính số mol chất tan có trong 500 gam dung dịch HịSO .1 

9,8%. 

♦ c% = 9,8% 
m dd = 500 gam 

_ m dd .c% _ 500.9,8% _ 

n H Sn = =0,5 mol. 

H; 4 100%.M 1009&.98 

Ví dụ 3: Tính sô mol chất tan có trong 300 ml dung dịch HCI 3,65% 
(D = 1,1 g/ml) 

♦ c% = 3,65% 
v dd = 300 ml 


_ V dd .D.C% _ 300.1,1.3,65% 
n n.so 4 - | 00% M - 100%.36,5 


= 0,33 mol. 
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Một sô' dạng toán cơ bản liên quan đến 
nồng độ dung dịch 


Nhìn chung có 4 dạng toán cơ bản sau đây: 

A) Toán pha loãng hay cô đặc 

• Pha loãng: Pha loãng dung dịch là thêm nước vào một dung dịch 
đã có sẩn. 

— Đối với dung dịch có nồng độ % 

Đặc điểm: 1- Khôi lượng chất tan không thay đổi. 

n^đungdịch I* Cị9r — nrirìung dị&ti-2‘ ^2% 

2- m dung dịclì sau = m dung dịch dầu + m khối lượng nước thêm vào 

- Đối với dung dịch có nồng độ mol/lít 
Đặc điểm: 1- Sô" mol chất tan không thay đổi. 

Vdungđịch |. Cjy/Ị| — Vdungdịch2* Cm2 

2" V dun g ,|ị c |) sall dịchdn« V m fdc diêm vào 

Ví dụ I: Tính nồng độ % của dung dịch thu được khi thêm 400 gam 
nước vào 100 gam dung dịch NaCl 15%. 

• Dung dịch (1) NaCl + H 2 0 —> Dung dịch (2) NaCI 

C,%=Ì5% c 2 % = ?% 

m dd | = 100 gam m dd2 =100 + 400 = 500 gam 

=> 15. 100 = c 2 %. 500 
=>c 2 % = 3%. 

Ví dụ 2: Tính nồng độ mol/lít của dung dịch thu được khi thêm 100 
gam nước vào 400 ml dung dịch BaCl 2 5M. 

Ghi chú: 100 gam nước = 100 ml nước 

• Dung dịch (I) BaCl 2 + H 2 0 —> Dung dịch (2) BaClạ 

Cm, = 5M Cm2 = ?M 

v dd | = 400 ml v (ld2 = 400+100 = 500 ml 

—? 5. 0,4 = Cm 2 . 0,5 => Cm2 = 4M. 
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Ghi chú: Các em có thể giải cách khác như sau: 
n Biia, (trong 400 ml dung dịch) = 0,4. 5 = 2 mol 

Thể tích dung dịch sau = 400 + 100 = 500 ml 
=> C M = 2 : 0,5 = 4M. 

• Cô đặc: Cô đặc dung dịch là đun nóng dung dịch đã có sấn để 
nước thoát ra. 

— Đối với dung dịch có nồng độ % 

Đặc điểm: 1- Khôi lượng chất tan không thay đổi. 

rridungdịch |. C|% ITIdung (lịch 2 ' G 2 % 

2 ~ rn dui)g t ]sau — nidung dịch đầu ~ rn n ự dc bay hơi 
— Đối với dung dịclì có nồng độ mol/lít 
Đặc điểm: 1 - Số mol chất tan không thay đổi. 

Vdung dịch í* Gmi Vdung dịch 2 * (-M 2 
2 - Vdung dịch sau Vdung dịch dần — V| U rdc’bny hdì 

Ví dụ I: Tính nồng độ % của dung dịch thu được khi làm bay hơi 100 
gam nước từ 500 gam dung dịch NaCl 15% có sẩn. 

• Dung dịch (1) NaCl + H 2 0 —> Dung dịch (2) NaCI 

C|% = 15% c 2 % = ?% 

m dd | = 500 gam m dd2 = 500 -100 = 400 gam 

=>15. 500 = c 2 %. 400 
=> c 2 % = 18,75%. 

Ví dụ 2: Tính nồng độ mol/ìít của dung dịch thu được khi làm bay 
hơi 100 ml nước từ 500 ml dung dịch BaClạ 5M. 

• Dung dịch (1) BaCl 2 + H 2 0 -> Dung dịch (2) BaClạ 

Cmi = 5M Cm 2 = ?M 

v dd I = 500 ml v dd2 = 500 - 100 = 400 ml 

=> 5. 0,5 = Cm 2 - 0,4 
=> Cm 2 = 6,25M. 
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B) Toán pha trộn dung dịch cùng chất tan (không gây phản ứng) 

Đạc điem: 1- m CIsau (hay n ctsau ) = 2<m c ibanditu (hay n C | ban dầu) 

2 " ITlddsau (hay v,id sau) = Imddbnndáu (hay v,|,| han dẩu) 

Ví dụ 1: Tính nồng độ % dung dịch thu được sau khi pha trộn 100 
gam dung dịch glucozơ 10 % với 200 gam dung dịch glucozơ 20 %. 

• Dd ( 1 ) glucozơ + Dd(2jglucozơ -» Dung dịch glucozơ 

mdd(g): . 100 200 100 + 200 = 300 

200 . 20 


100. 10 

m C t (g): - . = 10 


c%: 


100 

10 

50 


100 

20 


= 40 


10 + 40 = 50 

9 


c% = ——. 100% = 16,67% 

300 


Ví dụ 2: Tính nồng độ mol/lít dung dịch thu được sau khi pha trộn 
100 ml dung dịch HC1 I0M với 400 ml dung dịch HC1 20M. 


• Dd ( 1 ) HC1 + 
Vdd(ml): 100 
n c , (mol): 0 , 1 . 10 = 1 
Cm : 10 


=> C M = ^r = 18M. 


Dd (2) HC1 
400 

0,4. 20 = 8 

20 


Dung dịch HC1 
100 + 400 = 500 
1+8 = 9 

9 


C) Toán pha trộn dung dịch khác chất tan có gây phản ứng tạo 
chất kết tủa hay chất khí 

tHdd sau ^rn dd ban đằu m c |iấ( kếi nla luiy khí 

Vdd sau IV*, ban dầu 

Ví dụ 1 : Pha trộn 100 ml dung dịch NaCl IM với 300 ml dung dịch 
AgNO, 2M thu được dung dịch (X). Tính nồng độ rriol dung dịch (X). 

♦ n Na ci = 0,1 mol, n AgNOj = 0,6 mol ■ 

Phương trình phản ứng: 

NaCl + AgNOy -» AgCl ị + NaNO, 

Mol: 0,1-» 0,6 (lư 0,1 0,1 
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Dung dịch (X) gồm í AgNOa dư (0,6 -0,1= 0,5 mol) 

Ị NaNO .1 (0,1 mol) 

Thể tích dung dịch sau phản ứng =100 + 300 = 400 ml 

C M (AgN0 3 ) = ^ = 1,25M. 

0,4 

C M (NaNO.,) = = 0,25M. 


Ví dụ 2 : Pha trộn 100 gam dung dịch BaCl 2 2,08% với 100 gam dung 
dịch Na 2 S0 4 1,42% thu được dung dịch (Y). Tính nồng độ c% của dung 
dịch (Y). 


♦ n 


100.2,08 


BaCl, 


= 0,01 iĩiol, n Na;SOj = 0,01 mol 


100.208 
Phương trìiih phản ứng: 

BaCl 2 + Na 2 S0 4 -> BaS0 4 l + 2NaCl 
Mol: 0,01 0,01-» 0,01 0,02 

Du tg dịch (X) gồm NaCl (0,02. 58,5 =1,17 gam) 

m dung dịch sau pluỉnứng = m dđBaC!, + m ddNn,S0 4 — m BaS0 4 


= 100 + 100 - 0,01.233 = 197,67 gam 


C%(NaCl) = 


1,17 

197,67 


. 100%. = 0,59% 


Ghi chú: Những bài toán pha trộn dung dịch không gây phản ứng 
hóa học có thế giải nhanh bằng phương pháp dường chéo như sau: 

Bước T Vê hai đường chéo giao điểm của chúng biểu thị nồng độ 
của dung dịch sau khi pha trộn. 

Bước 2: Lập tỉ lệ liên quan đến khôi ìưựng dung dịch (hay thể tích, tỉ 
khối dung dịch) và hiệu nồng độ của hai dung dịch. 

Ví dụ 1: Tính nồng độ % dung dịch thu được sau khi pha trộn 100 
gam dung dịch NaOH 10% với 300 gam dung dịch NaOH 15%. 

♦ Bước I: lOOgamdd 10% 

300 gam dd 15% 

100 1 5 - c% 


Bước 2 : 


300 C%-IO 


> c% 

c% = 13.75%. 


I 17 


1 5 - c% 

. c% - 10 














Ví dụ 2: Tính nồng độ mol/lít dung dịch thu được sau khi pha trộn 
100 ml dung dịch NaOH 10M với 300 gam dung dịch NaOH I5M. 


♦ Bước 1: lOOmldd 10M 
300 ml dd 15M 


Cm 


I5-Cm 

Cm-IO 


Bước 2: 


100 15-C 


M 


C M -10 


300 

=>C M = 13.75M. 

D) Tính lượng muối kết tinh khi làm lạnh dung dịch bão hòa muối 
Giả thiết: Độ tan của muối ở hai nhiệt độ khác nhau. 

Ví dụ: Xác định lượng muối AgNO, kết tinh khi làm lạnh 2500 gam 
dung dịch bão hòa AgNO;, từ 60°c xuống 10°c. Biết độ tan của AgNO, ở 
60 c là 525 gam và ở 10°c là 170 gam. 

♦ Khi làm lạnh (525 + 100 = 625 gam) dung dịch bão hòa AgNOi từ 
60°c xuống 10°c thì lượng muối kết tinh là 525 - 170 = 355 gam. 

Vây khi làm lạnh 2500 gam dung dịch bão hòa AgNO} từ 60°c 
.. 2500.355 

xuống 10°c thì lượng muối kết tinh sẽ là — - 1420 gam. 


§ 2 . Cáu hỏi trắc nghiệm có hướng dẫn 
§ 2 . 1 . Câu hỏi trắc nghiệm 


1. Trộn 1 ml axit axetic CH 3 COOH với 100 ml nước cất. Câu nào 
sau đây diễn đạt đúng hiện tượng xảy ra? 

a) Axit axetic tan vô hạn trong dung môi nước tạo dung dịch trong 

suốt. 

b) Axit axetic tan hoàn toàn trong dung môi nước tạo dung dịch 
huyền phù. 

c) Axit axetic tan hoàn toàn trong dung môi nước tạo dung dịch nhũ 

tương. 

d) Dung dịch thu được có mặt phân cách. 

2. Chọn câu trả lời đúng trong số những câu trả lời sau: 

a) Nước vo gạo là dung dịch đồng nhất. 
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b) Nước sữa là dung dịch đông nhât. 

c) Nước đường là dung dịch đồng nhất. 

d) Pha trộn hai dung dịch đồng nhất ta được một dung dịch đồng 

nhất. 

3. Độ tan của một chất là: 

A- Sô' mol chất đó có thể tan trong 100 gan dung dịch. 

ỉ - số gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước. 

C- Số gam chất đó có thể tan trong 100 gam dung môi tạo thành 
dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác định. 

D- SỐ gam chất đó có thể tan trong 100 gam nước tạo thành dung 
dịch bão hòa ở nhiệt đọ xác định. 

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất: 

a ) A b) B 

0 c, D d) c. 

4. Khi tăng nhiệt độ thì độ tan của chất rắn trong nước: 

a) Đều tăng 

b) Đều giảm 

c) Phần lớn đều lăng 

d) Phần lớn đều giảm. 

5. Độ tan chất khí tăng khi: 

a) Giảm nhiệt độ 

b) Tăng áp suất 

c) Tăng nhiệt độ, giảm áp suất 

d) Giảm nhiệt độ, tăng áp suất. 

6. Biết ở 18°c thì 53 gam Na 2 CO, hòa tan hết trong 250 gam nước 
tạo dung dịch bão hòa. Độ tan của muối Na 2 CO ( là: 

a) 212 b) 221 c) 22,l d)2l,2. 
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7. Đọ tan cua C 11 SO 4 ơ 25 c là 40 gam. Khôi lượng dung dich bão 
hòa CuS0 4 ở nhiệt độ trên là bao nhiêu gam? 

a) 140 b) 14 

c) 100,4 d) 1400. 

8. Ở 25°c, độ tan của CuS0 4 là 40 gam. Trong 175 gam dung dịch 
bão hòa CuS0 4 ở nhiệt độ trên có bao nhiêu grm CuS0 4 ? 

a) 50 b) 5 

c) 15 d) 25. 

9. Một muôi sunfat kim loại (II) ngậm nước cổ khôi lượng phân tử 
bằng 278 gam, thành phần nước kết tinh là 45,324%. Công thức hóa học 
của muối này là: 

a)FeSƠ 4 b) FeS0 4 . 1 2H,0 

c) FeS0 4 . 7H 2 0 d) FeS0 4 . 1 0H 2 O. 

10. Biết độ tan của muối NaNO,ở 100"c là 180 gam và 20°c là 88 
gam. Khối lượng gam muối NaNO.! kết tinh khi làm lạnh 560 gam dung 
dịch bão hòa từ 100°c xuông 20°c là: 

a) 1,8 b) 1,4 c) 184 d) 1,0. 

11. Đặc tính quan trọng của dung dịch là: 

a) Tính trong suốt 

b) Tính đồng nhất 

c) Tính bão hòa 

d) Tính chưa bão hòa. 

12. Có sẩn 100 gam dung dịch HCI 10%. Nếu pha thêm nước vào 
dung dịch nói trên thì nồng độ dung dịch sau cùng sẽ là: 

a) rất lớn hơn I07r b) rất nhỏ hơn 10% 

c) > 10 % d) < 10 % 

13. Có sẩn 100 gam dung dịch HC1 10%. Nếu làm bay hơi nước từ 
dung dịch nói trên thì nồng độ dung dịch sau cùng sẽ là: 

a) rất lớn hơn 10 % b) rất nhỏ hơn 10 % 

c) > 10 % d) < 10 %. 
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14. Ở 20 H C hòa tan 7.18 gam NaCl vào 20 gam nước thì được dung 
dịch bão hòa. Độ tan của NaCl ở nhiệt độ đó là (không tính tròn S( 

a) 27,18 b) 36 

c) 35,9 d) 35. 

Dùng các dữ kiện sau đế trả lời các câu hổi 15 - 16: 

Hòa tan 36,5 gam HC1 vào nưức thu đưực 500 mi dung dịch có 
khôi lượng riêng là 1,1 gam/ml. 

15. Nồng đô Cm của dung dịch là: 

a) 1 b) 2 

c) 1,5 d) 0,2. 

16. Nồng độ c% của dung dịch là: 

a) 6.63 b) 6 

c) 6,36 d) 6,3. 

17. Biêt SNaC! (20°C) = 35,9. Khôi lượng (gam) muôi NaCl có trong 
135,9 gam dung dịch bão hòa ở nhiệt độ đó là: 

a) 3;59 b) 35,9 

c) 135,9 d) 100. 

18. Thêm 5 gam KOH nguyên chất vào 100 gam dung dịch KOH 
5% có sẩn thu được dur.g dịch có nồng độ c% là: 

a) 9,5 b) 9,52 

c) 9 d) Tất cả đều sai. 

19. Pha trộn 200 m! dung dịch NaOH 0,3M với 300 m! dung dịch KCI 
0,3M thu được dung dịch có nồng độ noi của các chất tan lần lượt là: 

a) 0,12; 0,18 b) 0,18: 0,12 

c) 1,2; 1,8 d) ì .2: I .3. 

20. Cho 25 gam muối CuS0 4 .MTC hòa tan vào nước thu được 500 
gam dung dịch CuS0 4 có nồng độ c% là: 


a) 2 
c) 3,2 


b) 3 

d) Tất cả đều sai. 






21. Để pha chế 1 lít dung dịch axit HC1 0,5 M cần dùng bao nhiêu lít 
dung dịch HC1 10% (D = 1,1 gam/ml) (giá trị làm tròn)? 

a) 0,166 b) 0,165 

c) 0,167 d) Tất cả đều sai. 

22. Thêm 9,8 gam H2SO4 vào 200 ml dung dịch H2SO4 1,5M thì thu 
được dung dịch có nồng độ mol/lít là: 

a) 2M b) 2,5M c) 3,2M d) 3M. 

23. Pha thêm a gam nước vào b gam dung dịch H2SO4 50% theo tỉ lệ 
a : b là 3 : 2 thì thu được dung dịch có nồng độ % là: 

a) 22 b) 20 c) 25 d) 30. 

24. Cho 2,3 gam Na vào 200 gam dung dịch NaOH 10% thu được 
dung dịch (Y) có nồng độ c% bằng (biết natri phản ứng với nước tao natri 
hiđroxit và giải phóng khí hiđro có khối lượng không đáng kể): 

a) 11 , 68 % b) 11 , 86 % c) 11 , 8 % d) 11 , 6 %. 

25. Đun nóng 528 gam dung dịch bão hòa KNO, từ 2!°c đến 80°c. 
Lượng muôi KNO, cần thêm vào để dung dịch vẫn bão hòa là: (bict độ tan 
của KNO( ở 21°c và 80°c lần lượt là 32 gam và 170 gam). 

a) 55,2 gam b) 552 gam c) 255 gam d) 55 gam: 

§ 2 . 2 . Hướng dẫn trả /ờĩ 

1 . Chọn a. 

Dung dịch trong suốt (hay dung dịch đồng thể) là dung dịch, đồng 
nhất giữa dung môi và chất tan. 

b sai. Dung dịch huyền phù là dung dịch trong đó có những chốt rán 
lơ lửng, mắt thường có thể trông thấy được. 

c sai. Dung dịch nhũ tương là dung dịch trong đó có những ckấtlónt’ 
lơ lửng, mắt thường có thể trổng thây được. 

d sai. Mặt phân cách xuất hiện khi hai chất lỏng không tan ựẽo 

nhau. 


122 


2. Chọn c. 

a sai. Nước vo gạo là dung dịch huyền phù. 
b sai. Nước sữa là dung dịch nhũ tương. 

d sai. Pha trộn hai dung dịch đồng nhất ta được/ hay không, một 
dung dịch đồng nhất. 

Ví dụ: 

Pha trộn dung dịch KC1 với NaNOi ta được dung dịch trong suốt 
(đồng thể). 

Pha trộn dung dịch CaCl 2 với NaOH ta được dung dịch huyền phù 
(hạt rắn lơ lửng là Ca(OH ) 2 ít tan). 

3. Chọn d. 

A sai. 

B thiếu ý. 

Dùng từ dung môi ở c hoàn chỉnh ý hơn dung từ nước ở D. 

4. Chọn c. 

5. Chọn d. 

6. Chọn d. 

Lập luận: 

Ở 18°C: 

250 gam NaiCO} có 53 gam Na 2 COi 
100.53 

100 gam. " = 21,2 gam. 


7. Chọn a. 

Khôi lượng dung dịch bão hòa = 100 + 40 = 140 gam. 

8 . Chọn a. 


Lập luận: 

140 gam dung dịch bão hòa CuS0 4 có 40 gam CuS0 4 


175 


175.40 

140 


= 50 gam. 


9. Chọn c. 

Đặt công thức muối ngậm nước là MSO4. nH 2 0 










Theo đề bài: M = M + 96 + ỉ 8n =• 278 (ỉ) 

100% =>n = 7. 


18n 

%H 2 Ơ = 45,324% =777 
278 


Thay giá trị n vào (1): M = 56 (Fe) 

Công thức hóa học là FeS0 4 . 7H 2 0. 

10. Chọn c. 

Khi làm lạnh (180 4 - 100 = 280 gam) dung dịch bão hòa NaN0 3 từ 
100°c xuống 20°c thì lượng muôi kết tinh là 180 - 88 = 92 gam. 

Vậy khi làm lạnh 560 gam dung dịch bão hòa NaNOì từ 100°c 

^ _. . _ 560.92 

xuống 20' c thì lượng muôi kết tinh sẽ là _ = 184 gam. 

11. Chọn h. 

Tính đồng rhất là một đcặc tính quan trọng của dung dịch vì nó giải 
thích hiện tượng khuếch tán đều khắp của chất tan trong dung môi. 

12. Chọn d. 

Khi pha loăng nồng độ dung dịch giảm, nghĩa là < 10% nhưng không 
biết lượng nước pha thêm nhiều hay ít nên không thể nói rất nhỏ h(/n 10 %'. 

13. Chọn c. 

Giải thích như câu 12 . 

14. Chọn c. 

ở 20°c, 7,18 gam NaC! tan trong 20 gam nước. Vậy 100 gam nước 
100.7,18 

NaCl có s = — 77 — = 35,9 gam 
20 & 

15. Chọn h. 
n H ci “ 1 mol 

C m = T7 = 2M. 

0,5 


16. Chọn a. 
M. Cịvị 

c% = ■ 


36,5.2 


= 6,63%. 


10. D 10.1,1 
Cách khác: Khôi lượng dung dịch = 500. 1,1 = 550 gam 
36,5 


c% = • 


550 


. 100% = 6,63%. 
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17. Chọn b. 

Đó là cách hỏi về độ tan. 

Khối lượng dung dịch bão hòa 139,5 = 100 + 39,5 trong đó 100 gam 
là khối lượng nước và 39,5 gam là độ tan của muối NaCl. 

18. Chọn b. 

Dd ban đầu + KOH thêm 
m dd (g): 100 

m ct (g): 5 5 

c%: 5 

19. Chọn a. 

Dd(l) Dd ( 2 ) 

v dd (/): 0,2 0,3 

n cl (mol): 0,06 0,09 

Đây không phải là dạng toán pha trộn khác châ't tan không gây phản 
ứng hóa học, vì vậy v dds = 0,2 + 0,3 = 0,5 lít, trong đó có NaOH (0,06 mol) 
và KC1 (0,09 mol). 

C M (NaOH) = -T~ = 0,12M và C M (KCI) = Tg =0,I8M. 

0,5 0,5 


> Dd sau 
100 + 5 = 105 
10 
9,52 


20. Chọn c. 

M cuso 4 .5H,o = 260 gam/mol 


Biêt n CuS0 — n cuS 0 


25 

tj.5H,0 = 9^0 = mo * 


Khi hòa tan muôi CuS0 4 .5H 2 0 vào nước thì chất tan là CuS0 4 có 
m cuso 4 = 0 , 1 . 160= 16 gam. 

c% = • 100% = 3,2 gam. 

21. Chọn a. 

1 lít dung dịch HC1 có 0,5 mol HCI hay 0,5. 36,5 = 18,25 gam HCI. 
Đây cũng là khối lượng HC 1 có trong dung dịch 10% (D = 1,1 g/ml)- 


__ 18,25.100 

Vậym dd (HCI 10%) = —- = 182,5 gam. 
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= 165,9 ml hay 0,166 lít. 


182,5. 

=> v dd (HC1 10%) = ^f 
22. Chọn a. 



Dd (1) 

+ H 2 SO 4 —4 

Dd (2) 

v dd (/): 

0,2 


0,2 

n ct (mol): 

0,3 

0,1 

0,4 

Cm' 

1,5 


2 


Ghi chú: 

Khi thêm chất tan vào thì thể tích dung dịch cọi như không đổi, chỉ 
có khối lượng dung dịch là tăng thêm. 

23. Chọn b. 



Dd ( ỉ ) + H 3 O —4 

Dd (2) 

m dd (/): 

b a 

a + b 

m c , (mol): 

0,5b 

0,5b 

c%: 

50 

7 

c% dd ( 2 ) 

0,5b 

= - ỉ - 7 . 100 % 
a + b 



Với a = l,5b 

=> c% dd ( 2 ) = 20 %. 


24. Chọn b. 

Lưu ý: Na là chất hòa tan, khối lượng của nó thêm vào làm tăng 
khôi lượng dung dịch. Trong khi đó NaOH là chất tan. 

Phương trình phản ứng: 

Na + H 2 0 -4 NaOH + 0,5H 2 

Mol: 0,1-4 0,1 

Dd ban đầu + NaOH thêm —4 Dd (Y) 


m dd (g): 200 

m c , (g): 20 

c%: 10 


0,1.40 = 4 


200 + 2,3 = 202,3 

24 
24 


202,3 


. 100 %. 


c% (Y) = 11 , 86 %. 


126 


25. Chọn b. 


Khi đun nóng 132 gam dung dịch KNƠ 3 bão hòa từ 21"c đến 80 l, c 
lượng muối phải thêm vào để dung dịch vẫn bão hòa là: 170 - 32 = 138 
gam. Vậy lượng muôi phải thêm vào khi đun nóng 528 gam dung dịch 

KNO3 bão hòa từ 21°c đến 80°c là — 8 ^ 38 = 552 gam. 

§3. Cáu hỏi trắc nghiệm không có hướng dẫn 


1 . Trộn một lượng đường trắng kết tinh vào nước cất. Câu trả lời nào 
sau đây là sai? 

a) Chât tan là đường kết tinh, dung môi là nước. 

b) Dung dịch thu được trong suốt. 

c) Dung dịch thu được có tính dẫn điện. 

d) Dung dịch thu được có tính trung hòa không làm biến đổi màu 
của giấy quỳ. 


2. Độ tan của một chất được kí hiệu là s. Nồng độ c% của dung 
dịch bão hòa được tính theo biểu thức nào sau đây? 

a) c% = 100 % b) c% = - JL. 100% 


m 


dd 


c) c% = 


s +100 


-. 100 % 


m dd 

d) c% = —.100% 

m ct +100 


3. Khi cho kim loại Na vào nước thu được dung dịch (A). Câu trả lời 
nào sau đây là đúng? 

a) Kim loại natri là chất tan. 

b) Kim loại natri là chất hòa tan. 

c) Dung dịch (A) có tên gọi là dung dịch natri. 

d) Natri gây phản ứng hóa học với nước. 

4. Tính bão hòa của dung dịch thay đổi khi: 
a) Thay đổi nhiệt độ dung dịch. 
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b) Tb 1 chất tan. 

c) Thêm nước. 

d) a, c. 

5. Hòa tan 25 gam CuS0 4 .5H 2 0 vào 100 ml nước thu được dung 
dịch CuS0 4 có nồng độ c% bằng: 

a) 12,5 b) 12,8 c) 12 d) 13. 

6. Chọn câu trả lời đúng trong số những câu trả lời sau: 

a) Nhiệt hòa tan là nhiệt tỏa ra khi hòa tan một chẩt vào nước. 

b) Nhiệt hòa tan là nhiệt hấp thu khi hòa tan một chất vào nước. 

c) Nhiệt hòa tan là nhiệt tỏa ra hay hấp thu khi hòa tan một chất vào 

nước. 

d) Nhiệt hòa tan là nhiệt dùng để hòa tan hoàn toàn một chất. 

7. Biết S CuS0 (|00 „ C) = 74,5 gam. Nồng độ của dung dịch bão hòa 
CuS0 4 ở 100°c bằng: 

a) 43% b) 34% c) 42% d) 42,9%. 

8. Nếu thêm 20 ml nước vào 45 gam dung dịch NaOH 15% có sẩn 
thì nồng độ c% của dung dịch thu được là: 

a) 12% b) 11% 

c) 11,2% d) 11,25%. 

9. Có sẩn 200 ml dung dịch HC1 IM. cần thêm bao nhiêu gam nước 
để có được dung dịch nồng độ 0,3M (giá trị không làm tròn số)? 

a) 466,67 b) 466 

c) 467 d) 468. 

10. Cho 2,3 gam natri vào 200 gam dung dịch NaOH 10%. Nồng độ 
c% của dung dịch thu được là (biết Na + H 2 0 -> NaOH + 0,5H 2 ): 

a) 10,08% b) 10% 

c) 10,18% d) 10,2%. 

11. Cho 8 gam SƠ 3 vào 100 ml dung dịch H 2 S0 4 IM. Nồng độ 
mol/lít của dung dịch thu được là: 

a)lM b)l,2M c)2M d)2,lM. 
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Dùng các dữ kiện sau để trả lời các câu hỏi 12 - 15: 

Trong 500 gam dung dịch có hòa tan 8 gatn NaOH, có khôi lượng 
riêng bằng 1,05 g/ml và 500 gam dung dịch có hòa tan 19,6 gam H 2 S0 4 . 
Pha trộn hai dung dịch nói trên cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn 
toàn. 

12. Nồng độ C M của dung dịch NaOH là: 

a) 0,24 b) 0,43 

c) 0,42 d) 0,34. 

13. Nồng độ c% của dung dịch H 2 S0 4 là: 

a) 19,6% 

b) 3,92% 

c) 3,2% 

d) 3,96%. 

14. Các chất có trong dung dịch sau phản ứng là (ghi kềm số mol): 

a) H 2 S0 4 (0,1 mol) và Na 2 S0 4 (0,1 mol) 

b) H 2 S0 4 (0,1 mol) 

c) Na 2 S0 4 (0,1 mol) 

d) H 2 S0 4 (0,2 mol) và Na 2 S0 4 (0,2 mol). 

15. Nồng độ c% (Na 2 S0 4 ) có trong dung dịch sau phản ứng là: 


a) 1,42 b) 14,2 

c) 1,4 d) 1,2. 

16. Biết: 60°c 10°c 

^AgNQ, (êam) 525 170 


Khi làm nguội 2500 gam dung dịch bão hòa AgN0 3 từ 60°c xuống 
10°c thì lượng bạc nitrat kết tinh là: 

a) 680 gam 

b) 1420 gam 

c) 682 gam 

d) 678 gam. 
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17 . Rót từ từ 20 gam dung dịch H 2 SO 4 50% vào nước đến khi thu 
được 50 gam dung dịch H 2 SO 4 , nồng độ c% của dung dịch sau cùng này 
là: 

a) 21 % b) 20% c) 12% d) 22%. 

18. Có sẩn 150 ^am dung dịch KOH 5% (dung dịch A). Khôi lương 
dung dỊCh K.UH 12% cần thêm vào dung dịch A để được dung dịch 10% là: 

a) 37 gam 

b) 375 gam 

c) ? 57 gam 

d) 73 gam. 

19. Pha trộn í00 mì dung dịch KOH IM với dung dịch KOH 2M để 
được dung dịch KOII l,2M. Thể tích của dung dịch KOH 2M là: 

a) 12,5 ml b) 125 ml 

c) 152 ml d) 15,2 ml 

20. Cho X gam muối C 11 SO 4 . 5 H 2 O hòa tan vào nước thu dược 500 ml 
dung dich có nồng độ mol bằng 1,5M. Giá tiị của X là: 

a) 120 gam 

b) 220 gam 

c) 121 garn 

d) 121 gam. 

21. Có sẩn 160 gam dung dịch H2SO4 61,25%. Nếu cho thêm vào đó 
40 gam anhiđrit suníuric SOi thì thu được dung dịch có nồng đô c% bằng: 

a) 73.5 b) 7,35 

c) 17,35 d) 27,35. 

22. Cho lượng bột sắt dư vào 200 ml dung dịch HC1 thu diÉỌc 0,5 mol 
khí hiđro. Nồng độ mol/lít của dung dịch axit dã dùng là: 

a) C,5M b) 5M 

c) 1,5M d) 2,5M. 

23. Pha thêm a gam nước vào b gam dung dịch H2SO4 50% theo tí lệ 
a : b = 3 : 2 thì thu được dung dịch có nồng độ c% là: 
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a) 30% b) 20% 

c) 10% d) 3,1% 

Dùng các di? kiện sau để trả lời các câu hoi 24 - 25: 

Cho lượng bột nhôm vào 500 ml dung dịch HC1 3M thu được 0,1 
moi khí hiđro (H = 100%). 

24. Các chất có trong dung dịch sau phản ứng là: 

0,2 

a) HCI (1,3 moi), A1C1’, {— mol) 

0,2 

b) A1C1? (—• moi) 

c) HC1 (1,3 mol) 

d) Tất cả đều sai. 

25. Cho vào dung dịch sau phản ứng 500 gam dung dịch NaOH. có 
hai phương trình phản ứng xảy ra: 

HC1 + NaOH -» NaCl + H 2 0 

A1C1, + 3NaOH -> Al(OH)., + 3NaCl. 

Nồng độ c% dung dịch NaOH đã dùng để hai phản ứng trên xảy ra 
hoàn toàn là: 

a) 15 b) 12 

c) 1,5 d) 1,2. 
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